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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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CÔNG BÁO 

 
                                Tỉnh Đắk Lắk xuất bản 

Số 11+12 Ngày 26 tháng 01 năm 2015 

MỤC LỤC 
 Ngày ban hành  Trang 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

22 -12 - 2014 
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định 

bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2 
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2  CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 26/01/2015 
 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN 
 

Kèm theo Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

 

Bảng số 1: Giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên 

          ĐVT: Đồng/m
2

 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Xã Ea Nuôl 20.000 16.000  

2 Xã Tân Hòa 18.000   

3 Xã Ea Wer 14.000 10.000  

4 Xã Ea Huar 14.000 10.000  

5 Xã Krông Na 14.000 10.000  

6 Xã Ea Bar 20.000 16.000 14.000 

7 Xã Cuôr Knia 18.000 16.000 12.000 
 

Đối với đất trồng lúa 1 vụ, giá đất  tính bằng 70% giá đất lúa 2 vụ trở lên theo 

từng vị trí của từng xã 
 

 1. Xã Ea Nuôl 

 - Vị trí 1: Cánh đồng Chu Lai 1, Chu Lai 2, Cƣ Pơr 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 2. Xã Ea Bar 

 - Vị trí 1: Cánh đồng Hoài Nhơn, 15-3, Cơ Khí, Ô Tô, Dầu, Rừng Tre 

 - Vị trí 2: Cánh đồng 19/3, Đồi Cao;  

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại;  

 3. Xã Cuôr Knia 

 - Vị trí 1: Cánh đồng 10/3, Sình Đá, cánh đồng 17 ha, cánh đồng Chu Lai 

 - Vị trí 2: Cánh đồng Đông Bắc, cánh đồng Suối Nƣớc Trong  

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 4. Xã Tân Hòa: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

 5. Xã Ea Wer 

 - Vị trí 1: Thôn 3, thôn 7, thôn 8, buôn Tul A, buôn Tul B 

 - Vị trí 2: Các thôn, buôn còn lại 

 6. Xã Ea Huar 

 - Vị trí 1: Thôn 6, thôn 7, thôn 8 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại  

 7. Xã Krông Na 

 - Vị trí 1: Buôn Ea Mar 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 
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               Bảng số 2: Giá đất trồng cây hàng năm  
                                                                                                                     ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Xã Ea Nuôl 18.000 14.000 12.000 

2 Xã Tân Hòa 16.000 12.000 10.000 

3 Xã Ea Wer 14.000 10.000  

4 Xã Ea Huar 14.000 10.000  

5 Xã Krông Na 14.000   

6 Xã Ea Bar 18.000 14.000 12.000 

7 Xã Cuôr Knia 16.000 12.000  

 

 1. Xã Ea Nuôl 

 - Vị trí 1: Hòa Nam 1, Đại Đồng, Hòa Phú, Hòa An, Ea M'Đhar 3 

 - Vị trí 2: Hòa Nam 2, buôn Niêng 3, buôn niêng 2, buôn Niêng 1, Tân thanh, 

Tân Phú 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 2. Xã Ea Bar 

 - Vị trí 1: Thôn 5, 8, 18b, 15 

 - Vị trí 2:  Các thôn còn lại 

 - Vị trí 3: 4 buôn knia và thôn 6, 7, 9 

 3. Xã Cuôr Knia 

 - Vị trí 1: Thôn 1, 2, 3, 4, 5 ,6. 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 4. Xã Tân Hòa 

 - Vị trí 1: Thôn 3, 4, 5, 14, 15; 

 - Vị trí 2: Thôn 7, 8, 9, 10, 11, 16; 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 5. Xã Ea Wer 

 - Vị trí 1: Thôn Ea Duất, thôn Ea Kly, thôn Hà Bắc 

 - Vị trí 2:  Các khu vực còn lại. 

 6. Xã Ea Huar 

 - Vị trí 1: Thôn 6, thôn 7, thôn 8, buôn Jang Pông 

 - Vị trí 2:  Các khu vực còn lại 

 7. Xã Krông Na: Tính 1 vị trí trong toàn xã 
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        Bảng số 3: Giá đất trồng cây lâu năm 
                                                                                                               ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Xã Ea Nuôl 30.000 26.000 22.000 

2 Xã Tân Hòa 26.000 22.000 18.000 

3 Xã Ea Wer 18.000 14.000  

4 Xã Ea Huar 18.000 14.000  

5 Xã Krông Na 16.000   

6 Xã Ea Bar 30.000 26.000 22.000 

7 Xã Cuôr Knia 26.000 22.000 18.000 

 

 1. Xã Ea Nuôl 

 - Vị trí 1: Hòa Nam 1, Đại Đồng, Hòa Phú, Hòa An, Ea M'Đhar 3 

 - Vị trí 2: Hòa Nam 2, buôn Niêng 3, buôn niêng 2, buôn Niêng 1, Tân thanh, 

Tân Phú 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 2. Xã Ea Bar 

 - Vị trí 1: Thôn 5, 8, 18b, 15 

 - Vị trí 2:  Các thôn còn lại 

 - Vị trí 3: 4 buôn knia và thôn 6, 7, 9 

 3. Xã Cuôr Knia 

 - Vị trí 1: Thôn 1, 2, 3, 4, 5 ,6. 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 4. Xã Tân Hòa 

 - Vị trí 1: Thôn 3, 4, 5, 14, 15 

 - Vị trí 2: Thôn 7, 8, 9, 10, 11, 16 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 5. Xã Ea Wer 

 - Vị trí 1: Thôn Ea Duất, thôn Ea Kly, thôn Hà Bắc 

 - Vị trí 2: Các thôn, buôn còn lại 

 6. Xã Ea Huar 

 - Vị trí 1: Thôn 6, thôn 7, thôn 8 

 - Vị trí 2:  Các khu vực còn lại 

 7. Xã Krông Na: Tính 1 vị trí trong toàn xã 
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         Bảng số 4: Giá đất rừng sản xuất 
                                                                                                                ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính Mức giá 

1 Xã Ea Nuôl 12.000 

2 Xã Tân Hòa 9.000 

3 Xã Ea Wer 7.000 

4 Xã Ea Huar 7.000 

5 Xã Krông Na 7.000 

 

 

            Bảng số 5: Giá đất nuôi trồng thủy sản 
                                                                                                                          ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính Mức giá 

1 Xã Ea Nuôl 12.000 

2 Xã Tân Hòa 12.000 

3 Xã Ea Wer 10.000 

4 Xã Ea Huar 10.000 

5 Xã Krông Na 10.000 

6 Xã Ea Bar 12.000 

7 Xã Cuôr Knia 12.000 
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Bảng số 6: Giá đất ở tại nông thôn 

                                                        ĐVT: Đồng/m
2
 

TT Tên đường 
Đoạn đường 

Mức giá 
Từ Đến 

I Khu trung tâm huyện       

1 Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 

Ngã ba tỉnh lộ 17 (đƣờng vào thôn 14) Ngã ba Nghĩa trang liệt sĩ 450.000 

Ngã ba Nghĩa trang liệt sĩ Ngã tƣ Viện kiểm sát 900.000 

Ngã tƣ Viện kiểm sát Ngã tƣ Đài truyền thanh 1.200.000 

Ngã tƣ Đài truyền thanh Chi nhánh điện Buôn Đôn - Ea súp 900.000 

Chi nhánh điện Buôn Đôn - Ea súp Ngã tƣ Hạt Kiểm lâm 600.000 

Ngã tƣ Hạt Kiểm lâm Hết dốc 50 300.000 

  Đường ngang       

2 Đƣờng số 24 Tỉnh lộ 17 Nghĩa trang liệt sỹ 400.000 

3 Đƣờng số 2 
Tỉnh lộ 17 Giáp đƣờng số 4 (phía Đông) 400.000 

Tỉnh lộ 17 Hết ranh giới đất Công an huyện 400.000 

4 Đƣờng số 3 

Đoạn từ ngã tƣ bƣu điện Giáp đƣờng số 4 500.000 

Đoạn từ ngã tƣ bƣu điện Hết lô A6 1.000.000 

Hết lô A6 Giáp vành đai phía Tây 500.000 

5 Đƣờng số 4 

Tỉnh lộ 17 Đƣờng số 21 1.000.000 

Đƣờng số 21 Hết vành đai phía Đông 500.000 

Tỉnh lộ 17 
Hết lô A7 (ngã 4 đƣờng 13 và đƣờng 

số 4) 
1.000.000 

Hết lô A7 (ngã 4 đƣờng 13 và đƣờng số 4) Hết vành đai phía Tây 500.000 
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6 Đƣờng số 5 

Tỉnh lộ 17 (trụ sở viễn thông) Giáp vành đai phía Tây 500.000 

Tỉnh lộ 17 (thƣ viện) Giáp đƣờng số 44 600.000 

Giáp đƣờng số 44 Giáp vành đai phía Đông 500.000 

7 Đƣờng số 6 

Ngã tƣ đài truyền thanh Hết trƣờng cấp 3 Buôn Đôn 500.000 

Hết trƣờng cấp 3 Buôn Đôn Giáp vành đai phía Đông 400.000 

Ngã tƣ đài truyền thanh Ngã 3 trƣờng Hồ Tùng Mậu 500.000 

Ngã 3 trƣờng Hồ Tùng Mậu Ngã 3 đƣờng vận hành 1 thủy điện 4 450.000 

Ngã 3 đƣờng vận hành 1 thủy điện 4 Ngã 3 ông Tề 350.000 

Ngã 3 ông Tề Giáp sông Srêpôk 200.000 

8 Đƣờng số 7 
Từ tỉnh lô 17 Vành đai phía Đông 400.000 

Từ tỉnh lô 17 Vành đai phía Tây 400.000 

9 
Đƣờng số 17 (dọc chợ trung 

tâm huyện) 

Từ tỉnh lô 17 Hết lô A7 1.000.000 

Hết lô A7 Hết lô A 10 500.000 

10 Đƣờng số 18 500.000 

11 Đƣờng số 35 400.000 

12 Đƣờng số 43 400.000 

  Đường dọc   

13 Đƣờng số 20 (mặt sau A12, A1, A4) 400.000 

14 Đƣờng số 22 350.000 

15 Đƣờng số 23 350.000 

16 Đƣờng số 14 mặt sau lô A5,A6 400.000 

17 Đƣờng số 13 400.000 

18 Đƣờng số 33 mặt sau lô A2 400.000 
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19 Đƣờng 38 mặt sau lô A3, A8 400.000 

20 Đƣờng số 27 Ngã ba Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Đƣờng vành đai phía Đông 250.000 

21 Đƣờng vành đai phía Đông 
Quán Vân Cƣơng Giáp đƣờng số 6 (phía Đông) 200.000 

Giáp đƣờng số 6 Giáp đƣờng số 23 200.000 

22 Đƣờng vành đai phía Tây 

Tòa án Bệnh viện 200.000 

Bệnh viện Giáp đƣờng số 4 200.000 

Giáp đƣờng số 4 Giáp đƣờng số 2 200.000 

Giáp đƣờng số 2 Ngã tƣ TL17-đƣờng số 24 300.000 

23 Các đƣờng ngang Đƣờng giữa lô A10 300.000 

24 Các đƣờng ngang Các trục đƣờng còn lại Lô A11 300.000 

25 Các khu dân cƣ có trục đƣờng >=3,5m 100.000 

26 Khu dân cƣ còn lại 80.000 

II Xã Ea Nuôl   

1 Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 

Giáp ranh giới với thành phố Buôn Ma 

Thuột 
Hết cầu buôn Niêng 700.000 

Hết cầu buôn Niêng Hết ngã tƣ đƣờng vào buôn Niêng 3 500.000 

Hết ngã tƣ đƣờng vào buôn Niêng 3 Đến cầu Ea M'dthar 300.000 

Đến cầu Ea M'dthar 
Ngã 3 đƣờng vào nhà máy thủy điện 

Srêpôk 3 
350.000 

Ngã 3 đƣờng vào nhà máy thủy điện 

Srêpôk 3 
Giáp ranh xã Tân Hòa 250.000 

2 Đƣờng ngang 

Ngã ba cây xăng (Khƣơng Minh Yên) Ngã ba ba Tân 300.000 

Ngã ba ba Tân Đƣờng nhựa giáp thuỷ điện Srêpôk 3 250.000 

Ngã ba Hoà An (TL1) Giáp nghĩa địa Hoà An 300.000 

Giáp nghĩa địa Hoà An Giáp ranh xã Hoà Xuân 200.000 



  

 

 

 
C

Ô
N

G
 B

Á
O

/S
ố

 1
1
+

1
2

/N
g
ày

 2
6
/0

1
/2

0
1

5
 

9
 

Ngã ba UBND xã Hết ranh giới thôn Hoà Nam 2 100.000 

Đầu buôn Mdhar 1 Hết ranh giới buôn Mdhar 3 100.000 

Đầu buôn Mdhar 1 Hết ranh giới thôn Hoà Thanh 100.000 

Đầu buôn Niêng 2 Hết ranh giới buôn Mới (134) 100.000 

3 
Đƣờng trục chính thôn Đại 

Đồng 
Ngã 3 thôn Hòa An Đi sình Cƣ Bơr 150.000 

4 Các khu dân cƣ có trục đƣờng >=3,5m 80.000 

5 Khu dân cƣ còn lại 70.000 

III Xã Ea Bar   

1 Tỉnh lộ 19A (5 cũ) 

Giáp ranh giới xã Cuôr Knia 
Hết ranh giới đất Trƣờng Lê Văn 

Tám 
350.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng Lê Văn Tám Ngã tƣ chợ cũ 550.000 

Ngã tƣ chợ cũ Ngã tƣ cửa hàng Hòa Lan 1.200.000 

Ngã tƣ cửa hàng Hòa Lan Hết ranh giới đất trụ sở UBND xã 800.000 

Hết ranh giới đất trụ sở UBND xã Hết cổng thôn 8 700.000 

Hai trục ngang bên hông chợ Ea Bar 1.000.000 

Hết cổng thôn 8 Ngã tƣ vào Trƣờng TH Nguyễn Huệ 450.000 

Ngã tƣ vào Trƣờng TH Nguyễn Huệ 
Ngã tƣ đƣờng vào thôn 6 (quán Chiều 

Tím) 
550.000 

Ngã tƣ đƣờng vào thôn 6 (quán Chiều 

Tím) 
Ngã ba nhà Bảy Xanh 350.000 

Ngã ba nhà Bảy Xanh Ngã ba Đài tƣởng niệm 150.000 

Ngã ba Đài tƣởng niệm Giáp ranh thành phố Buôn Ma Thuột 350.000 

2 
Đƣờng liên thôn 16, 16A, 

17, 17A 
Ngã tƣ chợ cũ Giáp đƣờng sang xã Cuôr Knia 250.000 
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3 
Đƣờng liên thôn 15, 18, 

18A, 18B 
Ngã tƣ cửa hàng Hòa Lan Giáp đƣờng vào nghĩa địa 15/3 250.000 

4 Đƣờng ngang 

Cửa hàng nông sản Thanh Bình Ngã tƣ nhà bà Diện 120.000 

Ngã tƣ nhà bà Diện Hết ranh giới đất nhà ông Hiếu 250.000 

Hết ranh giới đất nhà ông Hiếu Giáp ranh xã Ea M'nang - Cƣ M'gar 200.000 

Ngã tƣ nhà bà Diện Hết cầu cây sung 100.000 

Hết cầu cây sung Giáp ranh xã Cuôr Knia 100.000 

Ngã ba ông Nhiễu 
Hết ranh giới đất nhà ông La (đƣờng 

lô 2) 
700.000 

5 Khu vực thôn 5 và 6 120.000 

6 Các khu dân cƣ có trục đƣờng >=3,5m 100.000 

7 Các khu dân cƣ còn lại 80.000 

IV Xã Cuôr Knia   

1 

Tỉnh lộ 

Giáp ranh giới xã Tân Hòa Ngã ba thôn 3 180.000 

Ngã ba thôn 3 Ngã ba ông Hạnh 210.000 

Ngã ba ông Hạnh Giáp ranh giới xã Ea Bar 150.000 

Đƣờng liên xã 

Ngã ba thôn 3 Đập cây sung 100.000 

Đập cây sung 
Giáp ranh giới xã Ea M'nang (huyện 

Cƣ M'gar) 
90.000 

Ngã ba thôn 12 Thôn 10 xã Ea Bar 70.000 

Ngã ba thôn 6 Giáp ranh giới thôn 17 xã Ea Bar 100.000 

Ngã ba thôn 9 Giáp đƣờng đi Ea Bar 70.000 

2 Khu vực thôn 4 100.000 

3 Các khu dân cƣ có trục đƣờng >=3,5m 70.000 

4 Các khu dân cƣ còn lại 60.000 
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V Xã Tân Hòa       

1 Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 

Giáp ranh giới xã Ea Nuôl (suối cạn) Ngã ba đƣờng vào chùa Pháp Vân 150.000 

Ngã ba đƣờng vào chùa Pháp Vân Hết thôn 9 300.000 

Hết thôn 9 Hết thôn 10 500.000 

Hết thôn 10 Hết ranh giới thôn 12 300.000 

Hết ranh giới thôn 12 Cây xăng Nam Tây Nguyên 300.000 

Cây xăng Nam Tây Nguyên Ngã ba TL17 vào Hội trƣờng thôn 14 350.000 

2 
Đƣờng tỉnh lộ 19A (Tỉnh lộ 

5 cũ) 

Ngã ba Tân Tiến Hết ranh giới Trƣờng Hoàng Văn Thụ 350.000 

Hết ranh giới Trƣờng Hoàng Văn Thụ Cống nội thôn 6 250.000 

Cống nội thôn 6 Hết Trƣờng tiểu học Lê Lợi 300.000 

Hết Trƣờng tiểu học Lê Lợi Giáp ranh xã Cuôr Knia 200.000 

3 Đƣờng ngang 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ - Ngã ba nhà bà Lợi) Hết ranh giới chợ 150.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ - Ngã ba Bƣu điện VH xã) Vào lô F 150.000 

Ngã ba TL17 (đƣờng vào sình 3/2) Suối bà Chí 150.000 

4 Đƣờng dọc lô E và D trung tâm xã 150.000 

5 Khu dân cƣ còn lại của thôn 14 100.000 

6 Giáp ranh thôn Ea Duốt xã Ea Wer 120.000 

7 Đƣờng lô 2 >=3,5 m Thôn 4 Thôn 8 150.000 

8 Đƣờng lô 2 Ngã ba tỉnh lộ 19 hết thôn 9 150.000 

9 Các khu dân cƣ có trục đƣờng >=3,5m 100.000 

10 Các khu dân cƣ còn lại 80.000 

VI Xã Ea Wer   

1 Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 
Dốc 50 (giáp ranh trung tâm huyện) Đầu thôn 4 160.000 

Đầu thôn 4 Cống thủy lợi (thôn 7) 200.000 
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Cống Thủy Lợi (thôn 7) Cầu Ea Tul 180.000 

Cầu Ea Tul Cầu 33 150.000 

2 Đƣờng ngang 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) Đầu thôn 8 100.000 

Đầu thôn 8 Đập dâng Nà Xô 80.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ - nhà ông Lƣơng) Hết ngã ba vào Nghĩa địa thôn 4 100.000 

Hết ngã ba vào Nghĩa địa thôn 4 Hết thôn 9 80.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ - buôn Tul B) Vào thôn 9 80.000 

Đƣờng Tỉnh lộ 17 (1 cũ - ngã ba Nà Wel) Cống Nà Wel 80.000 

Đầu cống Nà Wel Giáp sông Sêrêpôk 70.000 

Sau trạm y tế xã Cầu Ea Tul (đƣờng lô 2) 100.000 

Đầu buôn Tul B Hết đƣờng 135 (đƣờng lô 2) 100.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ - thôn 6) Buôn Ea Pri 80.000 

3 Các đƣờng buôn Tul A 70.000 

4 Các đƣờng buôn Tul B 70.000 

5 Các khu dân cƣ có trục đƣờng >=3,5m 70.000 

6 Khu dân cƣ còn lại 60.000 

VII Xã Ea Huar   

1 Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 

Cầu 33 Cầu 34 250.000 

Cầu 34 Cầu 35 200.000 

Cầu 35 Giáp ranh xã Krông Na 140.000 

2 Đƣờng nối Tỉnh lộ 17 (cũ) 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) đi xã Ea Mroh - Cƣ M'gar 110.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) Thác 7 nhánh (qua Buôn Rếch A) 110.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) Thác 7 nhánh 130.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) hết đƣờng buôn mới 134 80.000 
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1
3
 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 
Ngã ba cầu 34 (đƣờng vòng sau 

UBND xã) 
120.000 

3 Các khu dân cƣ có trục đƣờng >=3,5m 70.000 

4 Khu dân cƣ còn lại 60.000 

VII

I 
Xã Krông Na       

1 Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 

Giáp ranh xã Ea Huar Ngã tƣ xƣởng chế biến gỗ VinaFor 150.000 

Ngã tƣ xƣởng chế biến gỗ VinaFor Hết ranh giới đất cây xăng 250.000 

Hết ranh giới đất cây xăng Ngã ba đƣờng vào buôn Trí 300.000 

Ngã ba đƣờng vào buôn Trí Hồ Ea Rông 200.000 

Hồ Ea rông Ngã tƣ Bản Đôn 150.000 

Ngã tƣ Bản Đôn Cầu Ea Mar 110.000 

Cầu Ea Mar Đập Đăk Min 150.000 

Đập Đăk Minh Giáp ranh huyện Ea Súp 100.000 

2 Đƣờng ngang 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) Ngã ba Khăm Thƣng 150.000 

Ngã ba Khăm Thƣng Cầu buôn Trí 200.000 

Cầu buôn Trí Ngã tƣ Bản Đôn 150.000 

Ngã ba Tỉnh lộ 17 (1 cũ) Hết ranh giới buôn Trí B 120.000 

Ngã tƣ Bản Đôn Buôn Ea Mar (đƣờng 135) 100.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) 
Hạt kiểm lâm Vƣờn Quốc Gia Yok 

Đôn 
80.000 

Tỉnh lộ 17 (1 cũ) Khu du lịch hồ Đăk Minh 100.000 
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Tỉnh lộ 17 (1 cũ) Buôn Đrăng Phốk 60.000 

Khu vực buôn Ea Rông B 140.000 

3 Đƣờng giao thông Tỉnh lộ 1 Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A 100.000 

4 Đƣờng sau chợ TT Tử trung tâm xã Đi thác phật 100.000 

5 Đƣờng giao thông Buôn Jang Lành Đi thác Phật (sau xƣởng Vinafor) 80.000 

6 Các khu dân cƣ còn lại 60.000 
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BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ 

Kèm theo Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

           Bảng số 1: Giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên 

         ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Phƣờng An Lạc 28.000   

2 Phƣờng An Bình 28.000   

3 Phƣờng Đạt Hiếu 28.000   

4 Phƣờng Thiện An 28.000   

5 Phƣờng Đoàn Kết 28.000   

6 Phƣờng Thống Nhất 28.000 25.000 22.000 

7 Phƣờng Bình Tân 28.000 25.000 22.000 

8 Xã Ea BLang 25.000 23.000 20.000 

9 Xã Bình Thuận 25.000 23.000  

10 Xã Cƣ Bao 25.000 23.000  

11 Xã Ea Siên 27.000 24.000 21.000 

12 Xã Ea Drông 27.000 24.000 21.000 

 

Đối với đất trồng lúa 1 vụ, giá đất tính bằng 70% giá đất lúa 2 vụ trở lên theo từng 

vị trí của từng xã, phƣờng. 

1. Đối với các phường: An Lạc, An Bình, Đạt Hiếu, Thiện An, Đoàn Kết 

- Tính 1 vị trí trên địa bàn từng phƣờng 

2. Phường Thống Nhất 

- Vị trí 1: Lầy Trùm Ba, Lầy Đồng Cƣờng, Lầy Hầm Heo  

- Vị trí 2: Lầy Cảnh, Lầy Hồng, Lầy Lộc, Lầy Tín, Lầy Đồng Dỗi 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

3. Phường Bình Tân 

- Vị trí 1: Cánh đồng Quyết Tiến, cánh đồng Hà Trù 

- Vị trí 2: Cánh đồng Nam Hồng 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

4. Xã Ea BLang 

- Vị trí 1: Thôn Quyết Thắng, thôn Đông Xuân, buôn Tring 4 

- Vị trí 2: Buôn Trang 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

5. Xã Bình Thuận 

- Vị trí 1: Thôn Bình Minh 6, buôn Dut, buôn Pon 1, buôn Pon 2, thôn Chà Là, 

buôn Quắn B 

- Vị trí 2: Các khu vực  còn lại 
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6. Xã Cư Bao 

- Vị trí 1: Thôn Tây Hà 5, thôn Sơn Lộc 1, thôn Sơn Lộc 2, thôn Sơn Lộc 3, thôn 

9a, 9b 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

7. Xã Ea Siên 

- Vị trí 1: Cánh đồng thôn 1A, 1B 

- Vị trí 2: Cánh đồng thôn 6A, thôn 7, buôn MLang, buôn DLung 1A, 2B, Ea KLy 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

8. Xã Ea Drông 

- Vị trí 1: Cánh đồng Ea Mǔch Thƣợng, Ea Drông, Ea Tung, Ea Ngǎch  

- Vị trí 2: Cánh đồng Ea Mǔch Hạ, Ea Mrông 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại  

         Bảng số 2: Giá đất trồng cây hàng năm  

                       ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Phƣờng An Lạc 32.000 29.000 26.000 

2 Phƣờng An Bình 32.000 29.000 26.000 

3 Phƣờng Đạt Hiếu 32.000 29.000 26.000 

4 Phƣờng Thiện An 32.000 29.000 26.000 

5 Phƣờng Đoàn Kết 32.000 29.000 26.000 

6 Phƣờng Thống Nhất 32.000 29.000 26.000 

7 Phƣờng Bình Tân 32.000 29.000  

9 Xã Ea BLang 28.000 25.000 22.000 

10 Xã Bình Thuận 28.000 25.000  

8 Xã Cƣ Bao 28.000 25.000 22.000 

11 Xã Ea Siên 28.000 25.000 22.000 

12 Xã Ea Drông 28.000 25.000 22.000 

1. Phường An Lạc 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, tổ dân phố 9 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 8 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

2. Phường An Bình 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 4, tổ dân phố 9 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, tổ 

dân phố 10 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

3. Phường Đạt Hiếu 

- Vị trí 1: Tổ dân phố Đạt Hiếu 2, Đạt Hiếu 3, Đạt Hiếu 4, Đạt Hiếu 5, Đạt Hiếu 6, Đạt 

Hiếu 7 

- Vị trí 2: Tổ dân phố Đạt Hiếu 1, buôn KLia 
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- Vị trị 3: Các khu vực còn lại 

4. Phường Thiện An 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 6 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 5, tổ dân phố 7 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại  

5. Phường Đoàn Kết 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 3, tổ dân phố 5 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

6. Phường Thống Nhất 

- Vị trí 1: Tổ dân phố Hợp Thành 1, tổ dân phố Hợp Thành 2, tổ dân phố Hợp 

Thành 3, tổ dân phố Hợp Thành 4, tổ dân phố Tân Hà 1 

- Vị trí 2: Tổ dân phố Tân Hà 2, tổ dân phố Tân Hà 3, tổ dân phố Tân Hà 4 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại  

7. Phường Bình Tân 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ 

dân phố 6, tổ dân phố 7 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

8. Xã Ea BLang 

- Vị trí 1: Thôn Đông Xuân, thôn Quyết Thắng, buôn Tring 4 

- Vị trí 2: Thôn Tân Lập, Tân Tiến, Tân Hòa 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

9. Xã Bình Thuận 

- Vị trí 1: Thôn Bình Minh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôn Bình Thành 1, 2, 3, 4, 5, thôn 

Bình Hòa 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, buôn Dut 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

10. Xã Cư Bao 

- Vị trí 1: Thôn Tây Hà 1, thôn Tây Hà 2, thôn Tây Hà 3, thôn Tây Hà 4, thôn 

Tây Hà 5, thôn Tây Hà 6, thôn 9a, thôn 9b. 

- Vị trí 2: Thôn Sơn Lộc 1, thôn Sơn Lộc 2, thôn Sơn Lộc 3, thôn 8 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

11. Xã Ea Siên 

- Vị trí 1: Thôn 1A, thôn 1B, thôn 5, thôn 2A 

- Vị trí 2: Thôn 2B, thôn 3, thôn 7, thôn 8, buôn DLung 2 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 

12. Xã Ea Drông 

- Vị trí 1: Thôn 5, thôn 6, buôn KLat A, buôn KLat B, buôn KLat C, buôn Hnĕ, 

buôn Trâp, buôn Pheo, buôn Sing A, buôn Kmiên, buôn Tung Krăk, buôn Dhu, buôn 

Sing B, buôn ALê Gŏ 

- Vị trí 2: Thôn 7, buôn KJoh A, buôn KJoh B 

- Vị trí 3: Các khu vực  còn lại 
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Bảng số 3: Giá đất trồng cây lâu năm 

                                                ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí  2 Vị trí 3 

1 Phƣờng An Lạc 40.000 37.000 34.000 

2 Phƣờng An Bình 40.000 37.000 34.000 

3 Phƣờng Đạt Hiếu 40.000 37.000  

4 Phƣờng Thiện An 40.000 37.000 34.000 

5 Phƣờng Đoàn Kết 38.000 35.000 32.000 

6 Phƣờng Thống Nhất 38.000 35.000 32.000 

7 Phƣờng Bình Tân 38.000 35.000  

8 Xã Ea BLang 32.000 29.000 26.000 

9 Xã Bình Thuận 32.000 29.000  

10 Xã Cƣ Bao 32.000 29.000 26.000 

11 Xã Ea Siên 28.000 25.000 22.000 

12 Xã Ea Drông  28.000 25.000 22.000 

 

1. Phường An Lạc 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, tổ dân phố 9 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 8 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

2. Phường An Bình 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 9 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, tổ dân phố 8, tổ dân phố 10 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

3. Phường Đạt Hiếu 

- Vị trí 1: Tổ dân phố Tân Lập 1, Đạt Hiếu 1, Đạt Hiếu 2, Đạt Hiếu 3, Đạt Hiếu 

4, Đạt Hiếu 5, Đạt Hiếu 6, Đạt Hiếu 7, tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại  

4. Phường Thiện An 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 6 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 5, tổ dân phố 7 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

   

5. Phường Đoàn Kết 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 3, tổ dân phố 5 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

6. Phường Thống Nhất 
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- Vị trí 1: Tổ dân phố Hợp Thành 1, tổ dân phố Hợp Thành 2, tổ dân phố Hợp 

Thành 3, tổ dân phố Hợp Thành 4, tổ dân phố Tân Hà 1. 

- Vị trí 2: Tổ dân phố Tân Hà 2, tổ dân phố Tân Hà 3, tổ dân phố Tân Hà 4 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

7. Phường Bình Tân 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ 

dân phố 6, tổ dân phố 7 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

8. Xã Ea BLang 

- Vị trí 1: Thôn Đông Xuân, thôn Quyết Thắng, buôn Tring 4 

- Vị trí 2: Thôn Tân Lập, Tân Tiến, Tân Hòa 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

9. Xã Bình Thuận 

- Vị trí 1: Thôn Bình Minh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôn Bình Thành 1, 2, 3, 4, 5, thôn 

Bình Hòa 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, buôn Dut 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

10. Xã Cư Bao 

- Vị trí 1: Thôn Tây Hà 1, thôn Tây Hà 2, thôn Tây Hà 3, thôn Tây Hà 4, thôn 

Tây Hà 5, thôn Tây Hà 6, thôn 9a, thôn 9b. 

- Vị trí 2: Thôn Sơn Lộc 1, thôn Sơn Lộc 2, thôn Sơn Lộc 3, thôn 8 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

11. Xã Ea Siên 

- Vị trí 1: Thôn 1A, thôn 1B, thôn 5, thôn 2A. 

- Vị trí 2: Thôn 2B, thôn 3, thôn 7, thôn 8, buôn DLung 2. 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

12. Xã Ea Drông 

- Vị trí 1: Thôn 5, thôn 6, buôn KLat A, buôn KLat B, buôn KLat C, buôn Hnĕ, 

buôn Trâp, buôn Pheo, buôn Sing A, buôn Kmiên 

- Vị trí 2: Thôn 7, buôn Tung Krǎk, buôn Dhu, buôn KJoh A, buôn KJoh B, 

buôn Sing B, buôn ALê Gŏ 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 
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            Bảng số 4: Giá đất rừng sản xuất 

                               ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Đơn vị hành chính Mức giá
 

1 Phƣờng An Lạc 12.000 

2 Phƣờng An Bình 12.000 

3 Phƣờng Đạt Hiếu 12.000 

4 Phƣờng Thiện An 12.000 

5 Phƣờng Đoàn Kết 12.000 

6 Phƣờng Thống Nhất 12.000 

7 Phƣờng Bình Tân 12.000 

8 Xã Ea BLang 9.000 

9 Xã Bình Thuận 9.000 

10 Xã Cƣ Bao 9.000 

11 Xã Ea Siên 9.000 

12 Xã Ea Drông 9.000 

 

         Bảng số 5: Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản 

                    ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá

 

Vị trí 1 Vị trí 2 

1 Phƣờng An Lạc 20.000 17.000 

2 Phƣờng An Bình 20.000 17.000 

3 Phƣờng Đạt Hiếu 20.000 17.000 

4 Phƣờng Thiện An 20.000 17.000 

5 Phƣờng Đoàn Kết 20.000 17.000 

6 Phƣờng Thống Nhất 20.000 17.000 

7 Phƣờng Bình Tân 20.000 17.000 

8 Xã Ea BLang 18.000 15.000 

9 Xã Bình Thuận 18.000 15.000 

10 Xã Cƣ Bao 18.000 15.000 

11 Xã Ea Siên 15.000 12.000 

12 Xã Ea Drông 15.000 12.000 

 

1. Phường An Lạc 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, tổ dân phố 9 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

2. Phường An Bình 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 4, tổ dân phố 9 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 

3. Phường Đạt Hiếu 
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- Vị trí 1: Tổ dân phố Đạt Hiếu 2, Đạt Hiếu 3, Đạt Hiếu 4, Đạt Hiếu 5, Đạt Hiếu 6, Đạt 

Hiếu 7 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

4. Phường Thiện An 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 6 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

5. Phường Đoàn Kết 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

6. Phường Thống Nhất 

- Vị trí 1: Tổ dân phố Hợp Thành 1, tổ dân phố Hợp Thành 2, tổ dân phố Hợp 

Thành 3, tổ dân phố Hợp Thành 4, tổ dân phố Tân Hà 1 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại  

7. Phường Bình Tân 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ 

dân phố 6, tổ dân phố 7 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

8. Xã Ea BLang 

- Vị trí 1: Thôn Đông Xuân, thôn Quyết Thắng, buôn Tring 4 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

9. Xã Bình Thuận 

- Vị trí 1: Thôn Bình Minh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôn Bình Thành 1, 2, 3, 4, 5, thôn 

Bình Hòa 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, buôn Dut 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

10. Xã Cư Bao 

- Vị trí 1: Thôn Tây Hà 1, thôn Tây Hà 2, thôn Tây Hà 3, thôn Tây Hà 4, thôn 

Tây Hà 5, thôn Tây Hà 6, thôn 9a, thôn 9b 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

11. Xã Ea Siên 

- Vị trí 1: Thôn 1A, thôn 1B, thôn 5, thôn 2A 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

12. Xã Ea Drông 

- Vị trí 1: Thôn 5, thôn 6, buôn KLat A, buôn KLat B, buôn KLat C, buôn Hnĕ, 

buôn Trâp, buôn Pheo, buôn Sing A, buôn Kmiên 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 
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Bảng số 6: Giá đất ở tại nông thôn 

   ĐVT:Đồng/m
2
 

STT Tên đường 
Đoạn đường 

Mức giá 
 Từ   Đến  

I Xã Cư Bao 

1 Quốc lộ 14 

Đèo Hà Lan (giáp ranh giới phƣờng 

Bình Tân) 

Ngã ba nhà ông Điền đƣờng vào đập Ea 

Kram (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 60) 
800.000 

Ngã ba nhà ông Điền đƣờng vào đập Ea 

Kram (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 60) 

Ngã ba nhà Thờ công Chính- Cƣ Bao (thửa 

đất số 22, tờ bản đồ số 74) 
1.100.000 

Ngã ba nhà Thờ công Chính- Cƣ Bao 

(thửa đất số 22, tờ bản đồ số 74) 

Ngã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa 122, 

TBĐ 79) 
1.200.000 

Ngã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa 

122, TBĐ 79) 
Giáp ranh giới huyện CƣMgar 900.000 

2 
Đƣờng vào buôn 

Gram 
Quốc lộ 14 

Ngã ba nhà ông Cao Đình Phƣơng (thửa đất 

số 34, tờ bản đồ 73) 
350.000 

3 
Đƣờng vào đập Ea 

Kram 
Quốc lộ 14 

Ngã ba nhà ông Bùi Văn Hoà (thửa 29, tờ 

BĐ 61) 
250.000 

4 Đƣờng đi Bình Hoà 

Ngã ba Quốc lộ 14 
Hết ranh giới đất Trƣờng Nguyễn Văn Trỗi 

(thửa đất số 38, tờ bản đồ 80) 
800.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng Nguyễn Văn 

Trỗi (thửa đất số 38, tờ bản đồ 80) 

Ngã tƣ trƣớc cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa đất 

số 105, tờ bản đồ 80) 
300.000 

Ngã tƣ trƣớc cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa 

đất số 105, tờ bản đồ 80) 

Ngã ba cổng chào đƣờng vào thôn 8 nhà ông 

Lành (thửa đất số 37, tờ bản đồ 88) 
250.000 

Ngã ba cổng chào đƣờng vào thôn 8 nhà 

ông Lành (thửa đất số 37, TBĐ88) 

Ngã ba nhà bà Bùi Thị Liên - Thôn 8 (thửa 

đất số 66, tờ bản đồ 77) 
200.000 

5 
Đƣờng vào chợ Cƣ 

Bao 
Quốc lộ 14 Đến cổng B chợ 600.000 

6 Đƣờng vào Chùa Linh Quốc lộ 14 Đến hết ranh giới đất trạm Y tế xã 250.000 
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Thứu Hết ranh giới đất trạm Y tế xã Nghĩa địa thôn Sơn Lộc 3 200.000 

7 
Đƣờng song song với 

QL 14 
Dãy 1   220.000 

8 
Các đƣờng giao với 

Quốc lộ 14 

Quốc lộ 14 Dãy 1 250.000 

Dãy 1 Dãy 2 150.000 

9 Các đƣờng bao quanh chợ xã Cƣ Bao 800.000 

10 Khu vực còn lại 120.000 

II Xã Bình Thuận 

1 
Đƣờng vào Trung tâm  

xã 

Quốc lộ 14 
Đầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi (thửa 75, 

TBBD 11) 
600.000 

Đầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi 
Hết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong 

(thửa đất số 62, tờ bản đồ 78) 
800.000 

Hết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong 
Hết ranh giới đất nhà bà Phan Thị Ngành 

(thửa đất số 20, tờ bản đồ 85) 
500.000 

2 
Khu vực ngã tƣ Bình 

Thành 

Ngã tƣ Bình Thành (về hƣớng Bắc) 
Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng 

(thửa đất số 01, tờ bản đồ 67) 
400.000 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá 

Phụng (thửa đất số 01, tờ bản đồ 67) 
Đƣờng vào thôn Bình Thành 1 300.000 

Ngã tƣ Bình Thành (về hƣớng Đông) 
Hết ranh giới đất ông Văn Đức Nghĩa (thửa 

đất số 89, tờ bản đồ 67) 
400.000 

3 
Khu vực ngã tƣ Bình 

Hòa 

Ngã tƣ Bình Hòa (về hƣớng Đông) Hết Sân vận động của xã 500.000 

Hết Sân vận động của xã 
Hết ranh giới đất bà Khiêm (thửa 09, TBBD 

87) 
400.000 

Ngã tƣ Bình Hoà (về phía Bắc) 
Hết ranh giới đất Phan Thị Ngành (thửa 20, 

TBBD 85) 
600.000 

Ngã tƣ Bình Hòa (về hƣớng Tây) 
Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh Tấn 

(thửa đất số 79, tờ bản đồ 85) 
500.000 
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Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh 

Tấn (thửa đất số 79,  tờ bản đồ 85) 
Đầu buôn Jút 400.000 

Ngã tƣ Bình Hòa (về hƣớng Nam) 
Hết ranh giới đất  nhà ông Nguyễn Hữu 

Chín (thửa đất số 88, tờ bản đồ 91) 
250.000 

Hết ranh giới đất  nhà ông Nguyễn Hữu 

Chín (thửa đất số 88, tờ bản đồ 91) 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Sang 

(thửa đất số 14, tờ bản đồ 42) 
200.000 

4 Khu vực Bình Thành 

Ngã ba vào thôn Bình Thành IV 
Hết ranh giới đất nhà ông Trần Hợp (thửa 

đất số 59, tờ bản đồ 67) 
150.000 

Ngã ba vào thôn Bình Thành III 
Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn  Lƣơng 

An (thửa đất số 45, tờ bản đồ 67) 
150.000 

Ngã ba vào thôn Bình Thành III 
Hết ranh giới đất nhà ông Huỳnh Thanh 

Minh (thửa đất số 25, tờ bản đồ 27) 
150.000 

  

Khu vực Bình Thành 

Ngã ba vào thôn Bình Thành II 
Hết ranh giới đất  nhà ông Trần Văn Hà 

(thửa đất số 01, tờ bản đồ 68) 
150.000 

  Ngã ba vào thôn Bình Thành II 
Hết ranh giới thửa đất ông Phạm Văn Phong 

(thửa đất số 66, tờ bản đồ 62) 
150.000 

  Ngã ba vào thôn Bình Thành I 
Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Bạo (thửa 

đất số 22, tờ bản đồ 62) 
150.000 

5 Khu vực Bình Minh 

Ngã ba Bình Minh 3 và Bình Minh 5 
Hết ranh giới đất nhà ông Mai Văn Kim 

(thửa đất số 61, tờ bản đồ 76) 
150.000 

Ngã ba Bình Minh 3 
Hết ranh giới đất Chùa Phổ Tế (thửa đất số 

62, tờ bản đồ 70) 
150.000 

Từ cổng chào thôn Bình Minh 2 
Hết ranh giới đất nhà bà Trƣơng Thị Cúc 

(thửa đất số 06, tờ bản đồ 76) 
150.000 

6 Khu vực còn lại 120.000 

III Xã Ea Siên 

1 Tuyến Trung tâm xã 
Cổng chào thôn 1A (thửa đất số 27, tờ 

BĐ 76) 

Ngã tƣ nhà ông Pai (thửa đất số 83, tờ bản 

đồ  79) 
450.000 
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Ngã 5 Trung tâm xã Ea Siên 
Trƣờng tiểu học Tô Hiệu (thửa số 83, tờ BĐ 

79) 
400.000 

2 
Tuyến 1A thôn 5, thôn 

2A 

Trƣờng tiểu học Tô Hiệu (thửa số 83, tờ 

BĐ 79) 

Ngã ba trƣờng mẫu giáo Hoa Sim (thôn 2, 

thửa đất số 5, tờ bản đồ 89) 
150.000 

3 
Tuyến đƣờng vào 

Trung tâm xã 

Từ cầu suối đục (thửa đất số 529, tờ bản 

đồ 40) 

Cổng chào thôn 1A (thửa đất số 27, tờ BĐ 

số 76) 
250.000 

Các tuyến đƣờng nhựa trung tâm cụm xã Ea siên 250.000 

Ngã tƣ Đàn Thang qua nhà ông Vận 

(thửa đất số 77, tờ bản đồ 76) 

Về ngã tƣ nhà ông Trí (thửa đất số 176, tờ 

bản đồ 77) 
150.000 

Ngã 5 Trung tâm xã 
Hết ranh giới đất nhà ông Piểu (thôn1, thửa 

đất số 51, tờ bản đồ 79) 
200.000 

4 
Tuyến thôn 5, thôn 2a, 

2b 

Ngã tƣ nhà ông Pai (thửa đất số 83, tờ 

bản đồ 79) 
Hết xã Ea siên 250.000 

5 Trục chính thôn 3 
Ngã ba nhà ông Đồng thôn 5 (thửa đất 

số 49, tờ bản đồ 79 

Trƣờng tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn 3, 

thửa đất số 42,  tờ bản đồ 92) 
150.000 

6 Tuyến thôn 7 
Cổng chào thôn 7 (thửa đất số 100, tờ 

bản đồ 38) 

Hết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, thửa 

đất số 776, tờ bản đồ 50) 
150.000 

7 Tuyến thôn 7 đi thôn 8 
Hết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, 

thửa đất số 776, tờ bản đồ 50) 

Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Văn Đức 

(thôn 8, thửa đất số 64, tờ bản đồ 62) 
120.000 

8 Tuyến buôn Dlung 2 

Cầu tràn buôn Dlung 1B, giáp phƣờng 

Thống nhất 

Ngay nhà ông Ama Leo buôn Dlung 2 (thửa 

đất số 29, tờ bản đồ 74) 
150.000 

Ngang nhà Ama Leo buôn Dlung 2 Cầu suối đục (thửa đất số 529, tờ bản đồ 40) 150.000 

9 Đƣờng đi thôn 6A, 6B 
Ngã ba cổng chào thôn 1B (thửa 21, tờ 

BĐ73) 

Hết ranh giới đất nhà ông Chu Văn Hiền 

(thôn 1B) 
120.000 

10 Tuyến thôn 1B 

Cây xăng Tiến Đại Cổng chào thôn 1B (thửa 21, tờ bản đồ 73) 250.000 

Cổng chào thôn 1B (thửa 21, tờ bản đồ 

73) 
Cầu thôn 1B 140.000 

Cầu thôn 1B Hết xã Ea siên 120.000 
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11 Tuyến 1A, 1B Ngã tƣ ông Nông Trung Khợ 
Ngã ba đất ông Hứa Văn Phiến (thửa 42, 

TBĐ 73) 
150.000 

12 Khu vực còn lại 100.000 

IV Xã Ea BLang   

1 
Đƣờng  trục chính vào 

xã Ea Blang 

Đầu cầu buôn Tring 
Hết ranh giới đất cây xăng Nhà ông Minh 

(thửa đất số 23, tờ bản đồ 08) 
350.000 

Hết ranh giới đất cây xăng nhà ông 

Minh (thửa đất số 23, tờ bản đồ 08) 

Hết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề TX 

Buôn Hồ 
800.000 

Hết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề 

TX Buôn Hồ 
Giáp ranh giới xã Ea Siên 250.000 

Ngã ba đi xã Ea Blang và Ea Drông 
Ngã tƣ đƣờng đi vào Nghĩa địa Thị xã Buôn 

Hồ 
800.000 

Ngã tƣ đƣờng đi vào Nghĩa địa Thị xã 

Buôn Hồ 
Giáp ranh giới xã Ea Drông 300.000 

2 Khu vực chợ Đƣờng bao quanh chợ 400.000 

3 
Đƣờng bao quanh chợ 

kéo dài 

Nhà ông Bùi Văn Tiên (thửa đất số 96, 

tờ BĐ 48) 

Kênh cấp I (nhà ông Á thửa đất số 02, tờ BĐ 

05) 
300.000 

4 
Trần Hƣng Đạo kéo 

dài 
Cầu RôSy Giáp xã Tân Lập huyện Krông Búk 2.000.000 

5 
Trục chính thôn Tân 

Lập 

Nhà ông Nguyễn Thanh Hƣơng (thửa 

đất số 47, tờ bản đồ 2) 

Hết ranh giới đất nhà ông Đặng Xuân Ngọc 

(thửa đất số 52, tờ bản đồ 6) 
250.000 

6 
Trục chính thôn Tân 

Tiến 

Nhà ông Trần Đình Thông (thửa đất số 

47, tờ bản đồ 3) 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Khắc 

Nông  (thửa đất số 31, tờ Bđồ 3) 
250.000 

7 
Trục chính thôn Tân 

Tiến 

Nhà ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất số 

5, tờ bản đồ 2) 

Hết ranh giới đất nhà bà Quách Thị Thành 

(thửa đất số 72, tờ bản đồ 3) 
250.000 

8 
Trục chính thôn Tân 

Hoà 

Nhà ông Y Hrah Mlô (thửa đất số 20, tờ 

bản đồ 2) 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Ngọc 

Kiều (thửa đất số 57, tờ Bđồ 1) 
250.000 
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9 
Trục chính buôn Trinh 

4 

Nhà ông Nguyễn Quang Tuấn (thửa đất 

số 59, tờ bản đồ 51) 

Hết ranh giới đất nhà ông Y Liêm Niê (thửa 

đất số 17, tờ bản đồ 55) 
250.000 

10 
Trục chính thôn Đông 

Xuân 

Nhà ông Trần Phải (thửa đất số 34, tờ 

bản đồ 51) 

Hết ranh giới đất nhà bà Trần Thị Thanh 

(thửa đất số 104, tờ bản đồ 48) 
250.000 

Nhà ông Lâm Tấn Khanh (thửa đất số 

49, tờ bản đồ 49) 

Hết ranh giới đất nhà ông Hồ Ngọc Thế 

(thửa đất số 92, tờ bản đồ 51) 
250.000 

Nhà ông Phạm Văn Thắng (thửa 116, tờ 

BĐ 51) 

Nhà ông Nguyễn Văn Niên (thửa 04, tờ BĐ 

12) 
250.000 

11 
Trục chính thôn Quyết 

Thắng 

Nhà ông Phạm Mông (thửa đất số 06, tờ 

bản đồ 52) 

Hết ranh giới đất nhà ông Võ Đình Mẹo 

(thửa đất số 3 tờ bản đồ 47) 
250.000 

Nhà ông Nguyễn Quang Châu (thửa đất 

số 102, tờ bản đồ 48) 

Hết ranh giới đất nhà bà Lê Thị Diễm Nhƣ 

(thửa đất số 49 tờ bản đồ 47) 
250.000 

12 Khu vực còn lại 120.000 

V Xã Ea Drông 

1 

Trục đƣờng 2C các 

tuyến đƣờng Trung 

tâm xã 

UBND xã Ea Drông về hƣớng Nam 
Đầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê 

(thửa đất số 136, tờ bản đồ 74) 
400.000 

UBND xã Ea Drông về hƣớng Bắc 
Hết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa đất 

số 196 tờ bản đồ số 69) 
400.000 

Đầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê 

(thửa đất số 129, tờ bản đồ 74) 

Ngã ba Trƣờng tiểu học Nơ Trang  Lơng 

(thửa đất số 82, tờ bản đồ 81) 
300.000 

Hết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa 

đất số 196 tờ bản đồ số 69) 

Ngã ba Ama Luin (thửa đất số 59, tờ bản đồ 

66) 
300.000 

Hết ranh giới Trƣờng tiểu học Nơ Trang  

Lơng (thửa đất số 82, tở bản đồ 81) 

Hết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê  

(thửa đất số 82, tờ bản đồ 36) 
250.000 

Ngã ba Ama Luin (thửa đất số 59, tờ bản 

đồ 66) 
Giáp xã Ea Blang 250.000 

Đầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa 

đất số 943, tờ bản đồ 38) 

Nông trƣờng 49 xã Phú Xuân Krông Năng 

(thửa đất số 46, tờ bản đồ 92) 
250.000 
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Trục đƣờng 2C các 

tuyến đƣờng Trung 

tâm xã 

Hết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê  

(thửa đất số 82, tờ bản đồ 36) 

Đầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa đất 

số 943, tờ bản đồ 38) 
200.000 

  
Ngã ba Ama Luin (thửa đất số 59, tờ bản 

đồ 66) 

Hết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô 

(thửa đất số 61 tờ bản đồ số 63) 
250.000 

  
Hết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô 

(thửa đất số 61 tờ bản đồ số 63) 
Giáp ranh giới xã Ea Hồ huyện Krông Năng 200.000 

2 Khu vực còn lại 100.000 
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Bảng số 7: Giá đất ở tại đô thị 

    
ĐVT: 

Đồng/m
2
 

STT Tên đường 
Đoạn đường 

Mức giá 
Từ Đến 

I Phường Đạt Hiếu   

1 Hùng Vƣơng (Quốc lộ 14) 

Nguyễn Duy Trinh (giáp ranh xã Pơng 

Drang) 

Trần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa 

Đạt Hiếu) 
3.000.000 

Trần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa 

Đạt Hiếu) 

Giáp ranh giới phƣờng An Lạc, An 

Bình 
4.000.000 

2 Trần Hƣng Đạo 
Giáp ranh giới phƣờng An Lạc Trụ sở công ty cà phê Buôn Hồ 3.000.000 

Trụ sở công ty cà phê Buôn Hồ Cầu RôSy 2.000.000 

3 
Nguyễn Duy Trinh (đƣờng 

vào nghĩa địa Tân Lập I) 

Hùng Vƣơng 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn 

Tuấn Hoàng (thửa đất số 10, tờ bản 

đồ số 23) 

800.000 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn 

Tuấn Hoàng (thửa đất số 10, tờ bản đồ 

số 23) 

Đầu ranh giới Nghĩa địa 500.000 

4 
Hoàng Việt (đƣờng đi đập 

tràn) 

Hùng Vƣơng 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn 

Thanh Định (thửa đất số 222, tờ bản 

đồ số 28) 

800.000 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn 

Thanh Định (thửa đất số 222, tờ bản 

đồ số 28) 

Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Tấn 

(thửa đất số 39, tờ bản đồ số 29) 
500.000 

5 Đƣờng vào khu B Hùng Vƣơng Giáp ranh giới cổng khu B 800.000 

6 Nguyễn Lƣơng Bằng Hùng Vƣơng Đƣờng vào khu C 1.500.000 
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Đƣờng vào khu C 

Hết ranh giới đất nhà ông Lƣu Quang 

Toản (thửa đất số 33, tờ bản đồ số 

35) 

1.000.000 

Hết ranh giới đất nhà ông Lƣu Quang 

Toản (thửa đất số 33, tờ bản đồ số 35) 
Đến ngã ba Trần Huy Liệu 600.000 

Trần Hƣng Đạo 
Hết Cống cây Đa (thửa đất số 131, tờ 

bản đồ 11) 
800.000 

Cống cây Đa (thửa đất số 131, tờ bản 

đồ 11) 
Hết tổ dân phố 2 500.000 

Hết tổ dân phố 2 Giáp đƣờng Trần Huy Liệu 500.000 

7 Tôn Thất Thuyết 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn An 

Kha (thửa đất số 82, tờ bản đồ số 35) 
800.000 

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn An 

Kha (thửa đất số 82, tờ bản đồ số 35) 
Ngã ba Trần Huy Liệu 500.000 

8 
Trần Nguyên Hãn (giáp 

phƣờng An Bình) 

Hùng Vƣơng Ngã ba Đặng Thai Mai 800.000 

Ngã ba Đặng Thai Mai Giáp đƣờng Lƣơng Thế Vinh 400.000 

9 Lƣơng Thế Vinh 

Hùng Vƣơng Ngã tƣ Văn Tiến Dũng 2.000.000 

Ngã tƣ Văn Tiến Dũng 
Hết ranh giới đất Trƣờng TH Lê Thị 

Hồng Gấm 
1.500.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng TH Lê Thị 

Hồng Gấm 
Hết ranh giới thửa số 11,bản đồ 42 1.000.000 

Hết ranh giới thửa số 11, bản đồ 42 Trần Nguyên Hãn 300.000 

Trần Nguyên Hãn Đập giao thủy 250.000 

10 
Trần Văn Trà (đƣờng vào 

chùa Đạt Hiếu) 
Hùng Vƣơng Ngô Thì Nhậm 800.000 
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11 
Nguyễn Kim (đƣờng vào 

thôn Đạt Hiếu 5) 
Hùng Vƣơng Đặng Thai Mai 800.000 

12 Mạc Đỉnh Chi 

Hùng Vƣơng Ngã ba Trịnh Hoài Đức 800.000 

Ngã ba Trịnh Hoài Đức 
Hết đất nhà ông Nguyễn Thái tại thửa 

32, TBĐ 39 
500.000 

Hết đất nhà ông Nguyễn Thái tại thửa 

32, TBĐ 39 

Hết ranh giới thửa đất số 66, bản đồ 

38 
300.000 

Các đƣờng nhánh còn lại vào đập Hố Đá 300.000 

13 
Đƣờng vào TDP Đạt Hiếu 7 

(ngã ba nhà ông Lê Xứng) 
Hùng Vƣơng Ngã ba Văn Tiến Dũng 800.000 

14 
Trần Nhật Duật (đƣờng vào 

trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) 

Hùng Vƣơng Ngã tƣ Văn Tiến Dũng 800.000 

Ngã tƣ Văn Tiến Dũng Ngã tƣ Trịnh Hoài Đức 500.000 

Ngã tƣ Trịnh Hoài Đức 
Hết đất nhà ông Trần Văn Phẩm thửa 

02, tờ bản đồ số:39) 
300.000 

15 
Y Yơn Niê (đƣờng vào Cầu 

Đƣờng) 

Hùng Vƣơng Trịnh Hoài Đức 800.000 

Trịnh Hoài Đức Ngã tƣ Y Thuyên KSo'r 500.000 

Ngã tƣ Y Thuyên KSo'r Mạc Đăng Dung 300.000 

16 
Y Thuyên Kso'r (đƣờng vào 

buôn Klia) 
Hùng Vƣơng Mai Xuân Thƣởng 800.000 

17 
Hải Triều (đƣờng vào Sân 

vƣờn Tính Nên) 

Trần Hƣng Đạo 
Hết ranh giới đất Nhà hàng sân vƣờn 

Tính Nên (thửa 24, tờ bản đồ số 11) 
1.000.000 

Hết ranh giới đất Nhà hàng sân vƣờn 

Tính Nên (thửa 24, tờ bản đồ số 11) 

Hết đƣờng (hết đất nhầ ông Võ Văn 

Tám thửa số 11, bản đồ 11) 
800.000 

18 Nguyễn Viết Xuân Giáp phƣờng An Lạc Tôn Thất Thuyết 800.000 

19 Nguyễn Chí Thanh 
Giáp phƣờng An Bình Trần Nhật Duật 800.000 

Trần Nhật Duật Y Yơn Niê 500.000 

20 Văn Tiến Dũng Trần Nguyên Hãn Trần Nhật Duật 500.000 
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Trần Nhật Duật Y Yơn Niê 400.000 

21 Ngô Thì Nhậm Trần Văn Trà Cao Đạt 300.000 

22 Đặng Thai Mai Trần Nguyên Hãn Nguyễn Kim 300.000 

23 Trịnh Hoài Đức Ngã ba Mạc Đỉnh Chi Ngã ba Y Yơn Niê 500.000 

24 Cao Đạt(Giáp Đạt Hiếu 2,3) 
Hùng Vƣơng Ngã ba Ngô Thì Nhậm 800.000 

Ngã ba Ngô Thì Nhậm Giáp đƣờng Trần Huy Liệu 500.000 

25 Trần Huy Liệu 

Ngã ba Nguyễn Lƣơng Bằng Tôn Thất Thuyết 600.000 

Tôn Thất Thuyết 
Hết hết đất nhà ông Lại Thanh Đồng 

tại thửa 15, tờ bản đồ số 44) 
400.000 

26 
Đƣờng đối diện đƣờng 

Lƣơng  Thế Vinh 
Hùng Vƣơng Trần Huy Liệu 600.000 

27 
Đƣờng giáp ranh giới 

phƣờng An Lạc 
Hùng Vƣơng Giáp đƣờng Nguyễn Viết Xuân 400.000 

28 Phan Huy Chú Y Yơn Niê Y Thuyên KSo'r 250.000 

29 Sƣ Vạn Hạnh 
Đầu đất nhà ông Y Hiat Mlô thửa 27, 

TBĐ số:26 
Hết ranh giới tại thửa 69, bản đồ 32 250.000 

30 Vi Thủ An Y Thuyên Kso'r 
Hết ranh giới thửa đất 06, tờ bản đồ 

sô: 21. 
250.000 

31 Huỳnh Văn Nghệ Y Yơn Niê 
Hết ranh giới thửa số: 15, bản đồ số: 

32. 
250.000 

32 Y Ni Kso'r Mạc Đăng Dung 
Hết ranh giới thửa số: 21, bản đồ số: 

33. 
250.000 

33 Mai Xuân Thƣởng Mạc Đăng Dung Y Thuyên KSo'r 250.000 

34 Mạc Đăng Dung 
Đầu ranh giới đất  nhà ông Y Sisat 

Mlô tại thửa số: 41, bản đồ số: 26 

Hết ranh giới thửa số: 05, bản đồ số: 

38. 
250.000 

35 Hẻm số 1 Tôn Thất Thuyết Giáp đƣờng Nguyễn Lƣơng Bình 350.000 

36 Khu vực còn lại 200.000 
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II Phường An Bình   

1 Hùng Vƣơng  (Quốc lộ 14) 

An Dƣơng Vƣơng Nguyễn Hữu Thọ 4.000.000 

Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Trãi 8.000.000 

Nguyễn Trãi Hoàng Diệu 9.000.000 

Hoàng Diệu Phạm Ngũ Lão 12.000.000 

Phạm Ngũ Lão Lê Quý Đôn 9.000.000 

Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Minh Khai 6.000.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Trần Nguyên Hãn 4.500.000 

2 An Dƣơng Vƣơng 
Hùng Vƣơng Nguyễn Tất Thành 1.500.000 

Nguyễn Tất Thành Âu Cơ 800.000 

3 Nguyễn Đức Cảnh 

Hùng Vƣơng Nguyễn Tất Thành 1.000.000 

Nguyễn Tất Thành 
Hết ranh đất nhà bà Lê Thị Xuân Mai 

tại thửa 98; bản đồ 13) 
600.000 

4 Nguyễn Hữu Thọ Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới đất nhà ông Phan Hữu 

Thiện tại thửa 28; tờ bản đồ số: 53) 
1.000.000 

5 
Đƣờng  song song với 

Nguyễn Tất Thành 
Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Hữu Thọ 600.000 

6 Nguyễn Trãi 

Hùng Vƣơng Nguyễn Tất Thành 3.500.000 

Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 2.200.000 

Phan Chu Trinh Bà Triệu 1.200.000 

Bà Triệu Âu Cơ 1.000.000 

7 Chu Văn An Hùng Vƣơng Nguyễn Tất Thành 3.000.000 

8 Quang Trung 
Hùng Vƣơng Nguyễn Tất Thành 4.000.000 

Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 2.200.000 
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Phan Chu Trinh 
Hết ranh giới đất nhà ông Lê Văn 

Hùng tại thửa 38;tờ bản đồ 43) 
1.600.000 

Hết ranh giới đất nhà ông Lê Văn 

Hùng tại thửa 38; tờ bản đồ 43) 

Hết đât ông Nguyễn Ngọc Nhứt(tại 

thửa 142; bản đồ số: 09 
900.000 

9 Hoàng Diệu 

Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 11.000.000 

Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Tất Thành 8.500.000 

Nguyễn Tất Thành 
Hết ranh giới đất Cty TNHH Trung 

Khoa 
3.500.000 

Hết ranh giới đất Cty TNHH Trung 

Khoa 

Hết ranh giới thửa đất ông Kiều 

Thanh Thăng (thửa số 129, tờ bản đồ 

số 09) 

1.700.000 

Hết ranh giới thửa đất ông Kiều Thanh 

Thăng (thửa số 129, tờ bản đồ số 09) 

Hết ranh giới thửa đất ông Hoàng 

Minh Chuyên (thửa đất số 112, tờ 

bản đồ 09) 

500.000 

10 Phạm Ngũ Lão Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 10.000.000 

11 Phạm Ngọc Thạch Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 5.000.000 

12 Lê Quý Đôn 

Hùng Vƣơng Nguyễn Tất Thành 3.000.000 

Nguyễn Tất Thành 
Hết ranh giới nhà ông Lƣơng Văn Rô 

(thửa 9 tờ bản đồ số 38) 
1.500.000 

Hết ranh giới nhà ông Lƣơng Văn Rô 

(thửa 9 tờ bản đồ số 38) 
Cầu bà Tĩnh 1.000.000 

13 Nguyễn Tri Phƣơng 

Hùng Vƣơng Nguyễn Thị Định 1.500.000 

Nguyễn Thị Định 

Hết đƣờng (hết ranh giới thửa đất bà 

Nguyễn Thị Thu thửa đất số 57, tờ 

bản đồ số 34) 

800.000 

14 Nguyễn Thị Minh Khai Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 2.000.000 
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Nguyễn Chí Thanh 
Hết ranh gới đất ông Huỳnh Tấn Thi 

(thửa số 60, tờ bàn đồ số 04) 
1.000.000 

15 Phan Đăng Lƣu Chu Văn An Quang Trung 3.000.000 

16 Trần Phú 

Chu Văn An Quang Trung 3.500.000 

Quang Trung Hoàng Diệu 4.000.000 

Hoàng Diệu Phạm Ngũ Lão 3.500.000 

17 Nguyễn Chí Thanh 

Bùi Thị Xuân Hoàng Diệu 6.000.000 

Hoàng Diệu Lê Quý Đôn 10.000.000 

Lê Quý Đôn Nguyễn Tri Phƣơng 2.500.000 

Nguyễn Tri Phƣơng Giáp phƣờng Đạt Hiếu 1.500.000 

18 Nguyễn Tất Thành 

An Dƣơng Vƣơng Nguyễn Trãi 800.000 

Nguyễn Trãi Quang Trung 2.800.000 

Quang Trung Hoàng Diệu 4.500.000 

Hoàng Diệu Lê Quý Đôn 5.500.000 

19 Trần Quốc Toản Nguyễn Trãi Y Jút 1.200.000 

20 Lê Lai Nguyễn Trãi Y Jút 1.200.000 

21 Y Jut 

Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 1.500.000 

Phan Chu Trinh 
Hết đất nhà ông Trần Anh Tú(tại 

thửa 19; tờ bản đồ số: 13) 
1.000.000 

22 Bùi Thị Xuân Nguyễn Tất Thành Trần Phú 3.000.000 

23 Ngô Quyền Nguyễn Tất Thành Nguyễn Chí Thanh 5.500.000 

24 Lê Thị Hồng Gấm Nguyễn Tất Thành Nguyễn Chí Thanh 4.000.000 

25 Lê Lợi 

Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 3.000.000 

Phan Chu Trinh 
Hết đất nhà ông Nguyễn Tự Trị (tại 

thửa 140; tờ bản đồ số: 09) 
1.500.000 
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26 Đinh Tiên Hoàng 
Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 2.000.000 

Phan Chu Trinh Hết đƣờng 1.000.000 

27 Phan Chu Trinh 
Nguyễn Trãi Quang Trung 2.000.000 

Quang Trung Nguyễn Thị Minh Khai 1.700.000 

28 Nguyễn Thị Định Lê Quý Đôn Nguyễn Tri Phƣơng 1.200.000 

29 Âu Cơ 

An Vƣơng Dƣơng (ngã ba ranh giới 

An Bình - Đoàn Kết) 
Nguyễn Trãi 500.000 

Nguyễn Trãi 
Hết đất nhà Nguyễn Đình Hiệp (tại 

thửa 03; tờ bản đồ số: 16) 
400.000 

30 Trần Nguyên Hãn Hùng Vƣơng Đối diện Đặng Thai Mai 800.000 

31 Nguyễn Thuyên Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 1.000.000 

32 Văn Tiến Dũng 
Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 1.000.000 

Nguyễn Chí Thanh Trần Nguyên Hãn 700.000 

33 Lê Văn Sỹ Nguyễn Thị Minh Khai Văn Tiến Dũng 1.200.000 

34 Phan Đình Giót Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Tất Thành 4.000.000 

35 Nguyễn An Ninh 

Nguyễn Tất Thành Nguyễn Trọng Tuyển 2.000.000 

Nguyễn Trọng Tuyển 
Hết đất nhà ông Hoàng Ngọc Châu 

(tại thửa 141; tờ bản đồ số: 9) 
1.200.000 

36 Lê Văn Hƣu 

Nguyễn Trãi 
Ngã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa 

đất số 98, tờ bản đồ số 19) 
600.000 

Ngã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa 

đất số 98, tờ Bđồ số 19) 
An Dƣơng Vƣơng 400.000 

37 Bà Triệu Nguyễn Trãi Lê Văn Hƣu 400.000 

38 Lạc Long Quân Nguyễn Trãi An Dƣơng Vƣơng 400.000 

39 Hồ Tùng Mậu Phan Chu Trinh 
Hết đất nhà ông Đinh Văn Ruyên(tại 

thửa 01; tờ bản đồ số:13) 
1.000.000 
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40 
Đƣờng chƣa đặt tên thuộc 

TDP 8 
Y Jút Ngã ba Phan Chu Chinh 800.000 

41 
Đƣờng chƣa đặt tên thuộc 

TDP 7 và 8 
Ngã ba Hồ Tùng Mậu Ngã ba Lê Lợi 800.000 

42 Nguyễn Trọng Tuyển Hoàng Diệu Nguyễn An Ninh 1.000.000 

43 Khu vực còn lại 200.000 

III Phường An Lạc   

1 Hùng Vƣơng 

Phan Đình Phùng Nguyễn Văn Cừ 4.000.000 

Nguyễn Văn Cừ Trần Cao Vân 6.000.000 

Trần Cao Vân Nơ Trang Lơng 8.000.000 

Nơ Trang Lơng Trần Hƣng Đạo 9.000.000 

Trần Hƣng Đạo Võ Thị Sáu 12.000.000 

Võ Thị Sáu Nguyễn Đình Chiểu 9.000.000 

Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Du 6.000.000 

Nguyễn Du Giáp phƣờng Đạt Hiếu 4.500.000 

2 Phan Bội Châu 

Trần Hƣng Đạo Nguyễn Đình Chiểu 3.500.000 

Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.800.000 

Nguyễn Bỉnh khiêm Nguyễn Du 1.200.000 

3 Nguyễn Du 
Hùng Vƣơng Phan Bội Châu 1.500.000 

Phan Bội Châu Tô Vĩnh Diện 1.000.000 

4 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Hùng Vƣơng Phan Bội Châu 1.500.000 

Phan Bội Châu 
Hết đƣờng(Ngô Bá Lân thửa 57, tờ 

bản đồ 23). 
1.000.000 
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5 Trần Đại Nghĩa 
Hùng Vƣơng Phan Bội Châu 1.500.000 

Phan Bội Châu Bế Văn Đàn 1.000.000 

6 Nguyễn Viết Xuân 

Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.500.000 

Nguyễn Bỉnh khiêm Nguyễn Du 1.200.000 

Nguyễn Du Giáp phƣờng Đạt Hiếu 750.000 

7 Nguyễn Văn Trỗi 
Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.500.000 

Nguyễn Bỉnh khiêm Nguyễn Du 1.200.000 

8 Nguyễn Đình Chiểu 

Hùng Vƣơng Phan Bội Châu 3.000.000 

Phan Bội Châu Hết chùa An Lạc 2.100.000 

Chùa An Lạc Ngã ba Trần Hƣng Đạo 1.800.000 

9 Kim Đồng Trần Hƣng Đạo Lê Duẩn 3.500.000 

10 Võ Thị Sáu Hùng Vƣơng Trần Hƣng Đạo 2.500.000 

11 Trần Hƣng Đạo 

Hùng Vƣơng Hai Bà Trƣng 12.000.000 

Hai Bà Trung Phan Bội Châu 10.500.000 

Phan Bội Châu Hết ranh giới chùa An Lạc 9.000.000 

Hết ranh giới chùa An Lạc Đầu thửa đất bà Cảnh 7.500.000 

Đầu thửa đất bà Cảnh Ngô Đức Kế 6.000.000 

Ngô Đức Kế Giáp ranh giới phƣờng Đạt Hiếu 5.000.000 

Giáp ranh giới phƣờng Đạt Hiếu Cầu RôSy 2.500.000 

12 Hai Bà Trƣng 
Trần Hƣng Đạo Lê Duẩn 4.000.000 

Lê Duẩn Nơ Trang Lơng 2.500.000 

13 Lê Duẩn 
Tôn Thất Tùng Lê Hồng Phong 2.000.000 

Lê Hồng Phong Hết đƣờng 2.500.000 
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14 Lê Hồng Phong Hùng Vƣơng Lê Duẩn 3.000.000 

15 Phạm Văn Đồng Lê Duẩn Nơ Trang Lơng 2.000.000 

16 Ama Khê Hùng Vƣơng Hai Bà Trƣng 2.500.000 

17 Tôn Thất Tùng Hùng Vƣơng Hai Bà Trƣng 2.500.000 

18 Nơ Trang Lơng 

Hùng Vƣơng Lý Tự Trọng 5.000.000 

Lý Tự Trọng Nguyễn Hữu Cảnh 3.500.000 

Nguyễn Hữu Cảnh Giáp Hải 1.200.000 

Giáp Hải Đinh Núp 800.000 

Đinh Núp Đến Cầu Buôn Tring 400.000 

19 Huỳnh Thúc Kháng Phan Đình Phùng Trần Cao Vân 1.000.000 

20 Đinh Công Tráng Huỳnh Thúc Kháng Lý Tự Trọng 600.000 

21 Lý Tự Trọng 
Nơ Trang Lơng Nguyễn Văn Cừ 1.500.000 

Nguyễn Văn Cừ Giáp ranh giới phƣờng Thiện An 800.000 

22 Nguyễn Văn Cừ 
Hùng Vƣơng Nguyễn Trung Trực 1.800.000 

Nguyễn Trung Trực Lý Tự Trọng 1.500.000 

23 Nguyễn Trung Trực Nguyễn Văn Cừ Giáp phƣờng Thiện An 1.500.000 

24 Trần Cao Vân 
Hùng Vƣơng Huỳnh Thúc Kháng 1.500.000 

Huỳnh Thúc Kháng Lý Tự Trọng 1.000.000 

25 Phan Đình Phùng Hùng Vƣơng Nguyễn Trung Trực 1.000.000 

26 Tô Vĩnh Diện 

Nguyễn Đình Chiểu Trần Đại Nghĩa 1.200.000 

Trần Đại Nghĩa Nguyễn Du 840.000 

Nguyễn Du Nguyễn Đình Chiểu (phía đông Bắc) 480.000 

27 Bế Văn Đàn Nguyễn Đình Chiểu Trần Đại Nghĩa 1.200.000 
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Trần Đại Nghĩa Nguyễn Bỉnh Khiêm 840.000 

28 Ngô Đức Kế 

Trần Hƣng Đạo Đƣờng xƣơng cá (Lô A và lô B) 1.200.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô A và lô B) Đƣờng xƣơng cá (Lô C và lô D) 1.000.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô C và lô D) Đƣờng xƣơng cá (Lô F và lô G) 700.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô F và lô G) Đƣờng xƣơng cá (Lô I) 600.000 

29 
Đƣờng song song với đƣờng 

Ngô Đức Kế phía Đông 

Đƣờng xƣơng cá (Lô A và lô B) Đƣờng xƣơng cá (Lô C và lô D) 500.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô C và lô D) Đƣờng xƣơng cá (Lô F và lô G) 400.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô F và lô G) Đƣờng xƣơng cá (Lô I) 350.000 

30 
Đƣờng song song với đƣờng 

Ngô Đức Kế phía Tây 

Trần Hƣng Đạo Đƣờng xƣơng cá (Lô A và lô B) 700.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô A và lô B) Đƣờng xƣơng cá (Lô C và lô D) 550.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô C và lô D) Đƣờng xƣơng cá (Lô F và lô G) 450.000 

Đƣờng xƣơng cá (Lô F và lô G) Đƣờng xƣơng cá (Lô I) 350.000 

31 Đƣờng xƣơng cá (Lô A) 
Đƣờng song song với  Ngô Đức Kế 

phía Tây 

Hết đât ông Hoa Dƣ(tại thửa 03; bản 

đồ số: 01). 
400.000 

32 
Đƣờng xƣơng cá (Lô A và lô 

B) 

Đƣờng song song với  Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 500.000 

Ngô Đức Kế 
Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Đông 
500.000 

33 Đƣờng xƣơng cá (Lô B) 
Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 400.000 

34 Đƣờng xƣơng cá (Lô C) 
Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 350.000 

35 
Đƣờng xƣơng cá (Lô C và lô 

D) 

Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 400.000 
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Ngô Đức Kế 
Đƣờng song song với  Ngô Đức Kế 

phía Đông 
450.000 

36 
Đƣờng xƣơng cá (Lô D và lô 

E) 

Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 300.000 

37 
Đƣờng xƣơng cá (Lô E và lô 

F) 

Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 300.000 

38 
Đƣờng xƣơng cá (Lô F và lô 

G) 

Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 300.000 

39 
Đƣờng xƣơng cá (Lô G và lô 

H) 

Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 250.000 

40 
Đƣờng xƣơng cá (Lô H và lô 

I) 

Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 250.000 

41 Đƣờng xƣơng cá (Lô I) 
Đƣờng song song với Ngô Đức Kế 

phía Tây 
Ngô Đức Kế 250.000 

42 Trần Quốc Thảo 

Trần Hƣng Đạo Đƣờng xƣơng cá số 0 2.000.000 

Đƣờng xƣơng cá số 0 Đƣờng xƣơng cá số 1 1.800.000 

Đƣờng xƣơng cá số 1 Đƣờng xƣơng cá số 2 1.200.000 

Đƣờng xƣơng cá số 2 Đƣờng xƣơng cá số 3 1.200.000 

Đƣờng xƣơng cá số 3 Đƣờng xƣơng cá số 4 1.000.000 

43 Đƣờng xƣơng cá số 0 800.000 

44 Đƣờng xƣơng cá số 1 700.000 

45 Đƣờng xƣơng cá số 2 600.000 

46 Đƣờng xƣơng cá số 3 500.000 

47 Đƣờng xƣơng cá số 4 500.000 

48 Nguyễn Hữu Tiên 
Trần Hƣng Đạo Trần Hƣng Đạo + 50 m 800.000 

Trần Hƣng Đạo + 50 m Trần Hƣng Đạo + 150 m 600.000 
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Trần Hƣng Đạo + 150 m 
Hết đƣờng(giáp đất Lê Minh Thuấn 

thửa 50, tờ bản đồ 02) 
500.000 

49 

Đƣờng song song nằm giữa 

đƣờng Trần Quốc Thảo và 

Nguyễn Hữu Tiên 

Trần Hƣng Đạo Trần Hƣng Đạo + 50 m 800.000 

Trần Hƣng Đạo + 50 m Trần Hƣng Đạo + 150 m 700.000 

Trần Hƣng Đạo +150m Hết đƣờng(theo QH giao Thông). 560.000 

50 Võ Văn Tần 

Trần Hƣng Đạo 
Hết ranh giới đất ông Trần Ngọc 

Hiếu (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 3) 
1.000.000 

Hết ranh giới đất ông Trần Ngọc Hiếu 

(thửa đất số 19, tờ bản đồ số 3) 

Hết ranh gới đất ông Dƣơng Trung 

Hiếu (thửa đất số 57, tờ bản đồ số 3) 
600.000 

Hết ranh gới đất ông Dƣơng Trung 

Hiếu (thửa đất số 57, tờ bản đồ số 3) 

Hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn 

Trẫn (thửa đất số 100, tờ bản đồ số 3) 
400.000 

Hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn 

Trẫn (thửa đất số 100, tờ bản đồ số 3) 
Đƣờng Tô Hiệu (hết đất bà Tiếu). 250.000 

51 Tô Hiệu Võ Văn Tần 

Tiếp giáp với đƣờng  song song nằm 

giữa đƣờng Trần Quốc Thảo và 

Nguyễn Hữu Tiên 

250.000 

52 Thi Sách 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 500.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 350.000 

Phạm Phú Thứ 
Hết đất Bé Văn Minh(thửa 86, tờ bản 

đồ số 10). 
280.000 

53 Nguyễn Hữu Cảnh 
Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 500.000 

Phan Kiệm Hết đƣờng (hết đất nhà ông Y BLom) 350.000 

54 Lê Đại Hành 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 500.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 350.000 

Phạm Phú Thứ Hết đƣờng (hết đất nhà bà A Mí Sa) 250.000 

55 Y Ngông Niê Kdăm 
Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 500.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 350.000 
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Phạm Phú Thứ Hết đƣờng (giáp hồ Ea Hrah) 280.000 

56 Bùi Hữu Nghĩa 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 320.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 250.000 

Phạm Phú Thứ Y Ngông Niê Kdăm 200.000 

57 Giáp Hải 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 300.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 250.000 

Phạm Phú Thứ Trần Khánh Dƣ 220.000 

58 Huỳnh Văn Bánh 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 240.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 220.000 

Phạm Phú Thứ Hết đƣờng (giáp hồ Ea Hrah) 200.000 

59 Nguyễn Hiền 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 240.000 

Đƣờng Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 220.000 

Phạm Phú Thứ Hết đƣờng (giáp hồ Ea Hrah) 200.000 

60 Trần Khánh Dƣ 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 240.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 220.000 

Phạm Phú Thứ Hết đƣờng (giáp hồ Ea Hrah) 200.000 

61 Đinh Núp 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 240.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 220.000 

Phạm Phú Thứ Hết đƣờng (giáp sân vận động) 200.000 

62 Trần Cảnh 

Nơ Trang Lơng Phan Kiệm 240.000 

Phan Kiệm Phạm Phú Thứ 220.000 

Phạm Phú Thứ Hết đƣờng (giáp sân vận động) 200.000 

63 AMǐ  Đoan Y Ngông Niê Kdăm Giáp Hải 250.000 
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Giáp Hải Nơ Trang Lơng 200.000 

64 Phan Kiệm 

Lý Tự Trọng Y Ngông Niê Kdăm 375.000 

Y Ngông Niê Kdăm Giáp Hải 250.000 

Giáp Hải Hết đƣờng (hết đất nhà ông Y Ju) 200.000 

65 Y Đôn 

Lý Tự Trọng Y Ngông Niê Kdăm 375.000 

Y Ngông Niê Kdăm Giáp Hải 250.000 

Giáp Hải Hết đƣờng (hết nhà ông Y Dƣơm) 200.000 

66 Phạm Phú Thứ 

Lý Tự Trọng Y Ngông Niê Kdăm 375.000 

Y Ngông Niê Kdăm Giáp Hải 250.000 

Giáp Hải Hết đƣờng (giáp suối Krông Buk) 200.000 

67 Khu vực còn lại 200.000 

IV Phường Thiện An   

1 Hùng Vƣơng (Quốc lộ 14) 

Giáp ranh phƣờng Thống Nhất Hoàng Quốc Việt 1.500.000 

Hoàng Quốc Việt Lê Đức Thọ 2.000.000 

Lê Đức Thọ Nguyên Hồng 2.500.000 

Nguyên Hồng Hải Thƣợng Lãn Ông 3.000.000 

Hải Thƣợng Lãn Ông Phan Đình Phùng 4.000.000 

2 Hoàng Quốc Việt Hùng Vƣơng Giáp ranh giới phƣờng Đoàn Kết 800.000 

3 An Dƣơng Vƣơng 
Hùng Vƣơng Nguyễn Tất Thành 1.500.000 

Nguyễn Tất Thành Giáp ranh phƣờng Đoàn Kết 800.000 

4 Nguyên Hồng 
Hùng Vƣơng Lý Tự Trọng 1.000.000 

Lý Tự Trọng Mai Hắc Đế 500.000 

5 Bùi Xuân Phái Nguyên Hồng Mai Hắc Đế 600.000 
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6 
Mai Hắc Đế (giáp ranh giới 

phƣờng An Lạc) 

Đầu ranh giới đất nhà ông Trần Kim 

Lê (thửa đất số 6, tờ bản đồ số 17) 
Bùi Xuân Phái 300.000 

7 Chu Mạnh Trinh Hùng Vƣơng Hải Thƣợng Lãn Ông 600.000 

8 Ngô Mây Hùng Vƣơng 
Đến hết ranh giới Trạm Y Tế 

Phƣờng) 
600.000 

9 Lê Đức Thọ Hùng Vƣơng 

Đến hết ranh giới đất nhà ông Phạm 

Nhƣ Vĩnh (thửa đất số 36, tờ bản đồ 

số 5). 

420.000 

10 Nguyễn Trung Trực 

Giáp phƣờng An Lạc 
Nguyên Hồng (sau đất chùa Thiện 

An) 
1.000.000 

Nguyên Hồng 
Nhà ông Cao Văn Thạnh (thửa đất 

101, TBĐ 20) 
400.000 

11 Hải Thƣợng Lãn Ông Hùng Vƣơng Chu Mạnh Trinh 250.000 

12 Nguyễn Tuân 
Hùng Vƣơng Nguyễn Trung Trực 250.000 

Nguyễn Trung Trực Lý Tự Trọng 200.000 

13 Nguyễn Huy Tƣởng 

Hùng Vƣơng Hùng Vƣơng + 300 m 400.000 

Hùng Vƣơng + 300 m 
Đầu ranh giới đấ Trịnh Bá Lộc thửa 

15, tờ BĐ 10) 
250.000 

14 Nguyễn Tất Thành An Dƣơng Vƣơng Nguyễn Lân 250.000 

15 Tống Duy Tân Hùng Vƣơng 

Hết đƣờng(hết ranh giới đất nhà ông 

Trần Văn Bá tại thửa 109; tờ bản đồ 

số: 09). 

250.000 

16 Văn Cao Hùng Vƣơng 

Hết đƣờng(hết đất nhà ông Dƣơng 

Công Cầu, tại thửa 60, tờ bản đồ số: 

09). 

250.000 

17 Nguyễn Cƣ Trinh Hùng Vƣơng 

Hết đƣờng(hết ranh giới đất nhà ông 

Nguyễn Ánh tại thửa 60; tờ bản đồ 

số:09). 

250.000 



  
 

 

4
6
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

1
+

1
2

/N
g
ày

 2
6
/0

1
/2

0
1

5
 

18 Nguyễn Lân Hùng Vƣơng 

Hết đƣờng(Hết đất nhà ông Hoàng 

Văn Oanh tại thửa 107, tờ bản đồ 

số:09). 

250.000 

19 Phạm Hồng Thái Hùng Vƣơng 
Hết đƣờng(Hết đất nhà ông Võ Văn 

Cơ tại thửa số:90; tờ bản đồ số: 10). 
250.000 

20 Trịnh Văn Cẩn Hùng Vƣơng 

Hết đƣờng( hết đất nhà ông Nguyễn 

Xuân Thuỷ tại thửa 135; tờ bản đồ 

số: 09). 

250.000 

21 Đoàn Khuê 
Hùng Vƣơng Nguyễn Trung Trực 250.000 

Nguyễn Trung Trực Bùi Xuân Phái 200.000 

22 Phan Đình Phùng Hùng Vƣơng Nguyễn Trung Trực 800.000 

23 Ông Ích Khiêm Hùng Vƣơng Ngã ba Nguyễn Tất Thành 250.000 

24 Lý Tự Trọng Giáp ranh giới phƣờng An Lạc 
Hết đƣờng( hết đất ông Phan Long 

Thừa tại thửa 27; tờ bản đồ số: 20) 
300.000 

25 Cao Xuân Huy Hùng Vƣơng 
Hết đƣờng(hết đất nhà ông Hoàng 

Văn Chức). 
250.000 

26 
Các đƣờng mới rải đá chƣa 

đặt tên 
Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Tất Thành 250.000 

26 Khu vực còn lại 200.000 

V Phường Đoàn Kết   

1 An Dƣơng Vƣơng 
Giáp phƣờng Thiện An Hàm Nghi 900.000 

Hàm Nghi Âu Cơ (giáp phƣờng An Bình) 800.000 

2 Hoàng Quốc Việt 
Đầu cầu  12/3 (giáp phƣờng Thiện An) Nguyễn Thị Thập 400.000 

Nguyễn Thị Thập Hết đƣờng (hết đất nhà ông Hoà) 300.000 

3 Hàm Nghi An Dƣơng Vƣơng Âu Cơ 400.000 

4 Huỳnh Tấn Phát Âu Cơ Nguyễn Thị Thập (ngã ba TDP 4) 250.000 
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5 Âu Cơ 

Cầu bà Tiên 
Nhà ông Lắm TDP 2 (thửa đất số 40, 

tờ BĐ 21) 
500.000 

Nhà ông Lắm TDP 2 (thửa đất số 40, 

tờ BĐ 21) 

Cuối đƣờng Âu Cơ (giáp hƣờng 

Thiện An) 
400.000 

6 Lê Văn Hƣu An Dƣơng Vƣơng Âu Cơ 250.000 

7 Tăng Bạt Hổ Trần Quốc Hoàn 
Đầu ranh giới đất Nguyễn Nhƣ Xuân 

tại thửa 34, tờ bản đồ số 18 
150.000 

8 Trần Quốc Hoàn 
Ranh giới đất ông Hồ Thanh Hải thửa 

12, TBĐ:16 

Hết đất bà Nguyễn Thị Tuyết tại thửa 

86, TBĐ 15 
150.000 

9 Nguyễn Thị Thập 

Ranh giới đất ông Nguyễn Anh Tuấn 

thửa 40, bản đồ số: 04 
Hồ Xuân Hƣơng 180.000 

Hồ Xuân Hƣơng Trần Quốc Hoàn 150.000 

10 Hồ Xuân Hƣơng Âu Cơ 
Đầu ranh giới nhà Trần Văn Nguyên 

tại thửa 54, bản đồ số 9 
150.000 

11 Lạc Long Quân (nối dài) An Dƣơng Vƣơng Hàm Nghi 200.000 

12 Tán Thuật Hồ Xuân Hƣơng Nguyễn Thị Thập 150.000 

13 Khu vực còn lại 120.000 

VI Phường Thống Nhất   

1 Hùng Vƣơng (Quốc lộ 14) 

Giáp phƣờng Bình Tân 
Hết ranh giới nhà ông Trần Thanh 

Linh (thửa đất số 3, tờ bản đồ 28) 
2.000.000 

Hết ranh giới nhà ông Trần Thanh 

Linh (thửa đất số 3, tờ bản đồ 28) 
Giáp phƣờng Thiện An 1.200.000 

2 Cù Chính Lan 

Hùng Vƣơng Ngã tƣ Nguyễn Huy Tự 600.000 

Ngã tƣ Nguyễn Huy Tự 
Hết ranh giới nhà ông Hồ Văn Hùng 

(thửa đất số 6, tờ bản đồ số 24) 
300.000 

3 Lê Chân 
Hùng Vƣơng Ngã tƣ Nguyễn Huy Tự 600.000 

Ngã tƣ Nguyễn Huy Tự Ngã tƣ Vũ Trọng Bình - Lê Chân 500.000 
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Ngã tƣ Vũ Trọng Bình - Lê Chân 
Hết ranh giới nhà ông Nguyễn Thiện 

Ân (thửa đất số 32, tờ bản đồ số 24) 
300.000 

4 Vũ Thục Nƣơng 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà ông Nguyễn Văn 

Hà (thửa đất số 105, tờ bản đồ 23) 
600.000 

Hết ranh giới nhà ông Nguyễn Văn Hà 

(thửa đất số 105, tờ bản đồ 23) 

Hết ranh giới nhà ông Nguyễn Đình 

Khẩn (thửa đất số 12, tờ bản đồ 28) 
300.000 

5 Phùng Thị Chính 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà ông Cồ Quốc Bảo 

(thửa đất số 139, tờ bản đồ 28) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Cồ Quốc Bảo (thửa 

đất số 139, tờ bản đồ 28) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Thanh 

Quang (thửa đất số 45, tờ bản đồ 28) 
300.000 

6 Thiên Vƣơng 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Lê Văn Lộc (thửa 

77,TBĐ 32) 
800.000 

Hết ranh giới nhà Lê Văn Lộc (thửa 

đất số 77, tờ bản đồ 32) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Hữu 

Phong (thửa đất số 73, tờ bản đồ 27) 
500.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Hữu Phong 

(thửa đất số 73, tờ bản đồ 27) 

Hết ranh giới nhà Vũ Tiến Hƣơng 

(thửa đất số 20, tờ bản đồ 13) 
300.000 

7 Phó Đức Chính 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Phan Vũ Vƣơng 

(thửa đất số 5, tờ bản đồ 38) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Phan Vũ Vƣơng 

(thửa đất số 5, tờ bản đồ 38) 
Tú Xƣơng 300.000 

8 Dƣơng Vân Nga Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Cao Minh Dũng 

(thửa đất số 29, tờ bản đồ 38) 
600.000 

9 Hàn Mặc Tử 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Xuân 

Phong (thửa đất số 54,  tờ bản đồ 38) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Xuân Phong 

(thửa đất số 54, tờ bản đồ 38) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Đình Hùng 

(thửa đất số 20, tờ bản đồ 37) 
300.000 

10 Lý Công Bình Hùng Vƣơng 
Hết đất nhà Lƣu Đức Lệ (thửa đất số 

154, tờ bản đồ 38) 
600.000 
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11 Lý Chiêu Hoàng 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Quốc 

Hùng (thửa đất số 302, tờ bản đồ 38) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Quốc Hùng 

(thửa đất số 302, tờ bản đồ 38) 
Ngã ba Phù Đổng Thiên Vƣơng 200.000 

12 Đinh Liễn 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Ngọc 

Long (thửa đất số 101, tờ bản đồ 37) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Ngọc Long 

(thửa đất số 101, tờ bản đồ 37) 
Trần Văn Ơn 300.000 

13 Tản Đà Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Đình Lan 

(thửa đất số 52,tờ bản đồ 44) 
600.000 

14 Nguyễn Khuyến Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Đầu Hán (thửa 63, 

tờ BĐ 43) 
600.000 

15 Trƣơng Vĩnh Ký 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Kính 

(thửa đất số 160, tờ bản đồ 44) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Tính 

(thửa đất số 160, tờ bản đồ 44) 

Hết ranh giới nhà Bùi Viết Quốc 

(thửa đất số 130, tờ bản đồ 43) 
300.000 

16 Nguyễn Bính 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Toàn (thửa 

đất số 206, tờ bản đồ 44) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Toàn(thửa 

206, TBĐ 44) 

Hết ranh giới nhà Bùi Đình Lý (thửa 

169, TBĐ 43) 
300.000 

17 Duy Tân 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Ngọc Quế 

(thửa đất số 183, tờ bản đồ 43) 
700.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Ngọc Quế 

(thửa đất số 183, tờ bản đồ 43) 

Hết ranh giới nhà Lê Thế Kỳ (thửa 

đất số 172, tờ bản đồ 43) 
400.000 

18 Đặng Tất Hùng Vƣơng Ngã ba Phù Đổng Thiên Vƣơng 600.000 

19 Phùng Hƣng Hùng Vƣơng Nguyễn Thiếp 600.000 

20 Khúc Thừa Dụ Hùng Vƣơng Nguyễn Thiếp 600.000 

21 Dƣơng Đình Nghệ Hùng Vƣơng Nguyễn Thiếp 600.000 
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22 Trần Thủ Độ 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Chất (thửa 

đất số 20, tờ bản đồ 29) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Chất (thửa 

đất số 20, tờ bản đồ 29) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Thế Bộ 

(thửa đất số 19, tờ bản đồ 29) 
300.000 

23 Đặng Nguyên Cẩn 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Hoàng Văn Mỳ 

(thửa đất số 84, tờ bản đồ 28) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Hoàng Văn Mỳ 

(thửa đất số 84, tờ bản đồ 28) 

Hết ranh giới nhà Trần Anh Kim 

(thửa đất số 97, tờ bản đồ 29) 
300.000 

24 Bùi Huy Bích 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Bạch Kim Thảo 

(thửa đất số 116, tờ bản đồ 28) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Bạch Kim Thảo 

(thửa đất số 116, tờ bản đồ 28) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Lầu 

(thửa đất số 119, tờ bản đồ 29) 
300.000 

25 Dã Tƣợng 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Trọng 

Luyến (thửa đất số 7, tờ bản đồ 32) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Trọng 

Luyến (thửa đất số 7, tờ bản đồ 32) 

Hết ranh giới nhà Trần Thứ (thửa đất 

số 45, tờ bản đồ 33) 
300.000 

26 Yết Kiêu 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Hoàng Kim Lan 

(thửa đất số 155, tờ bản đồ 33) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Hoàng Kim Lan 

(thửa đất số 155, tờ bản đồ 33) 

Hết ranh giới nhà Trần Văn (thửa đất 

số 78, tờ bản đồ 33) 
300.000 

27 Nguyễn Văn Siêu Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Lê Ninh (thửa 87, 

tờ BĐ 33) 
600.000 

28 Bà Huyện Thanh Quan Hùng Vƣơng Yết Kiêu 600.000 

29 Nguyễn Thi 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Hoàng Thị Lệ 

(thửa đất số 41, tờ bản đồ 39) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Hoàng Thị Lệ (thửa 

đất số 41, tờ bản đồ 39) 

Hết ranh giới nhà Lê Đình Mỹ (thửa 

đất số 55, tờ bản đồ 40) 
300.000 

30 Lê Công Kiều Hùng Vƣơng Hết ranh giới nhà Trần Tùng (thửa 600.000 
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70, tờ BĐ 39) 

Hết ranh giới nhà Trần Tùng (thửa 70, 

tờ BĐ 39) 
Ngã 5 Nguyễn Thi 300.000 

31 Phan Văn Khỏe Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Đinh Ngọc Hiếu 

(thửa đất số 84, tờ bản đồ 39) 
600.000 

32 Cống Quỳnh Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Phạm Ngọc Thanh 

(thửa đất số 107, tờ bản đồ 39) 
600.000 

33 Mai Thị Lựu Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Phạm Anh Sơn 

(thửa đất số 128, tờ bản đồ 39) 
600.000 

34 Lƣơng Đình Của 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Xuân Hải 

(thửa đất số 137, tờ bản đồ 39) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Xuân Hải 

(thửa đất số 137, tờ bản đồ 39) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Thế Hùng 

(thửa đất số 168 , tờ bản đồ 39) 
300.000 

35 Thủ Khoa Huân 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Long 

(thửa đất số 58, tờ bản đồ 45) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Long 

(thửa đất số 58, tờ bản đồ 45) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Đình Hiên 

(thửa đất số 81, tờ bản đồ 45) 
300.000 

36 Lê Anh Xuân 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Mạnh Thế 

(thửa đất số 73, tờ bản đồ 45) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Mạnh Thế 

(thửa đất số 73, tờ bản đồ 45) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Công Hóa 

(thửa đất số 95, tờ bản đồ 45) 
300.000 

37 Đào Tấn Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Hành 

(thửa đất số 173, tờ bản đồ 44) 
600.000 

38 Lý Chính Thắng 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Hà Cửu Long (thửa 

đất số 290, tờ bản đồ 44) 
800.000 

Hết ranh giới nhà Hà Cửu Long (thửa 

đất số 290, tờ bản đồ 44) 

Hết ranh giới nhà Trần Văn Thành 

(thửa đất số 96, tờ bản đồ 46) 
500.000 
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Hết ranh giới nhà Trần Văn Thành 

(thửa đất số 96, tờ bản đồ 46) 

Hết ranh giới nhà Ngô Quang Ánh 

(thửa đất số 82, tờ bản đồ 46) 
400.000 

Hết ranh giới nhà Ngô Quang Ánh 

(thửa đất số 82, tờ bản đồ 46) 

Hết ranh giới nhà Y Sin Niê (thửa đất 

số 11, tờ bản đồ 50) 
300.000 

39 Nguyễn Huy Tự 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Quốc Hân 

(thửa đất số 145, tờ bản đồ 25) 

Hết ranh giới Chùa Bửu Thắng (thửa 

đất số 5, tờ bản đồ 25) 
150.000 

40 Vũ Trọng Bình Ngã ba Phùng Thị Chính Ngã ba Cù Chính Lan 150.000 

41 Tú Xƣơng Ngã ba Vũ Thục Nƣơng 
Hết đƣờng (hết đất nhà bà Võ Thị 

Tuyết) 
200.000 

42 Trần Văn Ơn Duy Tân 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Đình 

Thành (thửa đất số 68, TBĐ 37) 
200.000 

43 Nam Cao 
Hết ranh giới nhà Lƣu Đức Quý (thửa 

đất số 121, tờ bản đồ 37) 

Hết ranh giới nhà Phạm Văn Linh 

(thửa đất số 240, tờ bản đồ 43) 
200.000 

44 Nguyễn Thiếp Ngã tƣ Trần Thủ Độ 
Hết ranh giới nhà Lƣu Đức Duy 

(thửa đất số 7, tờ bản đồ 26) 
200.000 

45 Trần Hữu Trang Ngã ba Đặng Nguyên Cẩn Ngã ba Yết Kiêu 200.000 

46 Lê Hồng Sơn Ngã ba Đặng Nguyên Cẩn Ngã ba Dã Tƣợng 200.000 

47 Nguyễn Thái Bình Ngã tƣ Trần Văn Phụ Ngã ba Dã Tƣợng 200.000 

48 Trần Văn Phụ 
Hết ranh giới nhà Trần Đình Kiều 

(thửa đất số 55, tờ bản đồ 59) 

Hết ranh giới nhà ông Thân (thửa đất 

số 12, tờ bản đồ 30) 
200.000 

49 Võ Trung Thành 
Hết ranh giới nhà Trần Văn Nhật (thửa 

đất số 227, tờ bản đồ 44) 

Hết ranh giới nhà Trần Trung Lâm 

(thửa đất số 119, tờ bản đồ 52) 
200.000 

50 Phạm Văn Bạch Ngã ba Lý Chính Thắng 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Châu 

(thửa đất số 18, tờ bản đồ 54) 
200.000 

51 Đinh Văn Gió 
Hết ranh giới nhà Nguyễn Văn Trƣờng 

(thửa đất số 10, tờ bản đồ 39) 

Hết ranh giới nhà Đinh Thị Quang 

(thửa đất số 45, tờ bản đồ 40) 
200.000 
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52 
Đƣờng giao Hùng Vƣơng 

(Quốc Lộ 14) 

Hết ranh giới nhà Trƣơng Sá (thửa đất 

số 12, tờ bản đồ 25) 

Hết ranh giới nhà Trần Văn Trung 

(thửa đất số 13, tờ bản đồ 25) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Hà Văn Cho (thửa 

đất số 15, tờ bản đồ 25) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Đình Tác 

(thửa đất số 14, tờ bản đồ 25) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Trần Mân (thửa đất 

số 163, tờ bản đồ 32) 

Hết ranh giới nhà ông Ba (thửa đất số 

69, tờ bản đồ 32) 
600.000 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Ngọc Chấn 

(thửa đất số 214, tờ bản đồ 32) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Đức 

Thành (thửa đất số 217, TBĐ 32) 
600.000 

  

Đƣờng giao Hùng Vƣơng 

(Quốc Lộ 14) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Hữu Phú 

(thửa đất số 142, tờ bản đồ 32) 

Hết ranh giới nhà Lê Thị Nguyên 

(thửa đất số 134, tờ bản đồ 32) 
600.000 

  
Hết ranh giới nhà Nguyễn Quang 

Thạch (thửa đất số 162, tờ bản đồ 32) 

Hết ranh giới nhà Lê Thế Đạo (thửa 

đất số 178, tờ bản đồ 32) 
600.000 

  
Hết ranh giới nhà Ngô Quang Hiến 

(thửa đất số 219, tờ bản đồ 44) 

Hết ranh giới nhà Vũ Kim Lân (thửa 

đất số 195, tờ bản đồ 44) 
600.000 

  
Hết ranh giới nhà Nguyễn Xuân Tuy 

(thửa đất số 63, tờ bản đồ 52) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Minh Hảo 

(thửa đất số 32, tờ bản đồ 51) 
600.000 

  
Hết ranh giới nhà Lê Văn Quý (thửa 

đất số 5, tờ bản đồ 52) 

Hết ranh giới nhà Nguyễn Quốc Toàn 

(thửa đất số 7, tờ bản đồ 52) 
600.000 

  
Hết ranh giới nhà Bùi Đình Lĩnh (thửa 

đất số 315, tờ bản đồ 44) 

Hết ranh giới nhà Đặng Quốc Quỳnh 

(thửa đất số 320, TBĐ 44) 
600.000 

53 Y Nuê  Bkrông (Ái Phƣơng) Lý Chính Thắng 
Hết đƣờng(hết đất nhà ông Y Dai Niê 

tại thửa 29, tờ bản đồ sô 55) 
200.000 

54 Y Ksơ Lý Chính Thắng 
Hết đƣờng (Y Lan B'krông tại thửa 

43, tờ bản đồ số:56) 
200.000 

55 Y Bih Alêô Lý Chính Thắng 
Hết đƣờng(Y Bach Ktla thửa 44, tờ 

bản đồ 56) 
200.000 

56 A Ma Jhao Lý Chính Thắng 
Hết đƣờng( hết đất ông Y Rai Niê 

thửa 57, tờ bản đồ số:56) 
200.000 
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57 Nguyễn Minh Châu A Ma Jhao (về 2 phía) 

Hết đƣờng(hết đất ông Y Muk 

B'Krông thửa 09, tờ bản đồ số 55, và 

bà H Sot Ayun thửa 15, tờ bản đồ 58) 

200.000 

58 Lê Vụ A Ma Jhao 
Hết đƣờng(H Lê Ktla thửa 24, ban đồ 

số:58) 
200.000 

59 Ơi Ăt Lý Chính Thắng (về 2 phía) 

Hết đƣờng(Hết đất ông Y Blô Niê, 

thửa 76, bản đồ 49 và Y Mec Niê 

thửa 15, bản đồ 57) 

200.000 

60 Lê Hy Lý Chính Thắng (về 2 phía) 

Hết đƣờng( Y Jony Niê thửa 9,bản đồ 

49 và Y Cuc B'Krông thửa 98, bản đồ 

57) 

200.000 

61 Lê Quang Đạo Phùng Chí Kiên 
Hết đƣờng(hết đất ông Y Ngiô Ktla 

thửa 72, bản đồ 57) 
200.000 

62 Phùng Chí Kiên Ơi Ăt (về 2 phía) 

Hết đƣờng(hết đất ông Y Phơi 

B'Krông thửa 37, bản đồ 49 và bà H' 

Blec Niê thửa 28, bản đồ 48) 

200.000 

63 Khu vực tổ dân phố Tân Hà 1, 2, 3, 4 và tổ dân phố Hợp Thành 1, 2, 3, 4 200.000 

64 Khu vực còn lại 120.000 

VII Phường Bình Tân   

1 Hùng Vƣơng (Quốc lộ 14) 

Đầu cầu Hà Lan (giáp ranh phƣờng 

Thống Nhất) 
Trần Khát Chân 2.000.000 

Trần Khát Chân Trần Quang Khải 1.700.000 

Trần Quang Khải Đặng Thái Thân 1.500.000 

Đặng Thái Thân 

Hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn 

Đạo  (thửa đất số 105, tờ bản đồ số 

34) 

1.200.000 

Hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn 

Đạo  (thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34) 
Hết phƣờng Bình Tân 1.000.000 
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2 Phan Phù Tiên 

Hùng Vƣơng 
Ngã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa 

đất số 68, tờ bản đồ số 23) 
1.200.000 

Ngã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa 

đất số 68, tờ bản đồ số 23) 
Trần Quý Cáp 600.000 

Trần Quý Cáp Phan Phù Tiên 300.000 

3 Trần Quý Cáp Trần Khát Chân 
Ngã ba giao nhau với đƣờng Phan 

Phù Tiên 
200.000 

4 Trần Khắc Chân 

Hùng Vƣơng Ngã ba đƣờng vào chợ 800.000 

Ngã ba đƣờng vào chợ 
Hết ranh giới nhà bà Nguyễn Thu Hà 

(thửa đất số 15,  tờ bản đồ số 28) 
600.000 

Hết ranh giới nhà bà Nguyễn Thu Hà 

(thửa đất số 15,  tờ bản đồ số 28) 

Hết ranh giới thửa đất nhà ông 

Nguyễn Minh Tiến 
400.000 

5 Trịnh Công Sơn 

Hùng Vƣơng 

Hết ranh giới thửa đất ông Lê Đình 

Mỹ (thửa đất số 106,  tờ bản đồ số 

22) 

600.000 

Hết ranh giới đất ông Lê Đình Mỹ 

thửa đất số 106,  tờ bản đồ số 22) 
Phạm Kính Ân 400.000 

6 Phạm Kính Ân Hùng Vƣơng 
Hết đƣờng (hết đất nhà ông Nguyễn 

Thanh Hoá) 
600.000 

7 Trƣơng Hán Siêu 
Hùng Vƣơng Lê Văn Thiêm 400.000 

Lê Văn Thiêm Lê Ngọc Hân 200.000 

8 Lê Văn Thiêm Trần Quang Khải 
Hết đƣờng (hết đất nhà ông Nguyễn 

Thành) 
200.000 

9 Trần Quang Khải 

Hùng Vƣơng Lê Văn Thiêm 600.000 

Lê Văn Thiêm Lê Ngọc Hân 400.000 

Lê Ngọc Hân Trƣờng Lê Quý Đôn 200.000 

Trƣờng Lê Quý Đôn Hùng Vƣơng 400.000 

10 Lê Ngọc Hân Trần Quang Khải Hết đƣờng (hết đất nhà ông Nguyễn 150.000 
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Văn Hiểu) 

11 Cao Bá Quát Hùng Vƣơng Trần Quang Khải 300.000 

12 Đặng Thái Thân Hùng Vƣơng Trần Quang Khải 400.000 

13 Nguyễn Chánh Đặng Thái Thân 
Hết đƣờng (hết đất nhà ông Nguyễn 

Hữu Minh) 
200.000 

14 Tiểu La Hùng Vƣơng 
Hết đƣờng (hết đất nhà ông Nguyễn 

Thành Trung) 
400.000 

15 Phan Kế Bính 

Hùng Vƣơng Hoàng Hoa Thám 600.000 

Hoàng Hoa Thám 
Hết đƣờng (hết đất nhà bà Nguyễn 

Kim Vƣợng) 
300.000 

16 Lƣu Trọng Lƣ 
Hùng Vƣơng Hoàng Hoa Thám 600.000 

Hoàng Hoa Thám Đào Duy Từ 300.000 

17 Đào Duy Từ Hoàng Hoa Thám Kỳ Đồng 200.000 

18 Ngô Tất Tố Hùng Vƣơng Đào Duy Từ 400.000 

19 Lê Hữu Phƣớc Hùng Vƣơng Đào Duy Từ 500.000 

20 Xuân Hồng 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

21 Tố Hữu 

Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

Đào Duy Từ 
Hết đƣờng (hết đất trƣờng Đinh Tiên 

Hoàng) 
150.000 

22 Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ Kỳ Đồng 300.000 

23 Nguyễn Văn Huyên Xuân Hồng Nguyễn Thị Suốt 200.000 

24 Nguyễn Thƣợng Hiền Tố Hữu Huyền Quang 200.000 

25 Thanh Tịnh 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

26 Nguyễn Quốc Trị 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 
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27 Nguyễn Thị Suốt 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

28 Hoàng Hoa Thám Phan Kế Bính 
Hết đƣờng (hết đất nhà ông Nguyễn 

Tiến) 
300.000 

29 Huyền Quang Nguyễn Thị Suốt 
Hết đƣờng (hết đất nhà ông Cao 

Dũng Trí) 
200.000 

30 Trịnh Đình Thảo Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 200.000 

31 Cao Thắng Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 200.000 

32 Đào Duy Anh 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

33 Nguyễn Chí Diểu 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

34 Nguyễn Văn Bé 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

35 Kỳ Đồng 
Hùng Vƣơng Hoàng Văn Thụ 500.000 

Hoàng Văn Thụ Đào Duy Từ 300.000 

36 Nguyễn Thái Học 

Hùng Vƣơng 
Hết ranh giới nhà Trần Đức Long 

(thửa đất số 188, tờ bản đồ số 31) 
500.000 

Hết ranh giới nhà Trần Đức Long 

(thửa đất số 188, tờ bản đồ số 31) 

Hết đƣờng (hết đất nhà ông Nguyễn 

Kim Lành) 
300.000 

37 Nguyễn Lâm Hùng Vƣơng 
Hết đƣờng (hết đất nhà bà Nguyễn 

Thị Nga) 
400.000 

38 Vũ Hữu Nguyễn Lâm Hết đƣờng (hết đất nhà ông Lê Trị) 200.000 

39 Hẻm 1 Hùng Vƣơng 
Nhà ông Nguyễn Văn Hiếu (thửa đất 

số 58, tờ bản đồ 27) 
400.000 

40 Hẻm 2 Hùng Vƣơng 
Nhà bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thửa 

đất số 03, tờ bản đồ 35) 
400.000 
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41 Hẻm 3 Hùng Vƣơng 
Nhà ông Lâm Quốc Việt (thửa đất số 

24, tờ bản đồ 34) 
400.000 

42 Khu vực còn lại 120.000 
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BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

 BUÔN MA THUỘT 
 

Kèm theo Quyết định số:  43/2014/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

 

Bảng số 1: Giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên 
                                          ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Phƣờng Tân Lợi 40.000     

2 Phƣờng Tân An 40.000 35.000   

3 Phƣờng Tân Lập 40.000     

4 Phƣờng Tự An 40.000     

5 Phƣờng Thành Nhất 40.000 35.000 30.000 

6 Phƣờng Ea Tam 40.000 35.000   

7 Phƣờng Tân Hòa 40.000 35.000   

8 Phƣờng Tân Tiến 40.000     

9 Phƣờng Tân Thành 40.000     

10 Phƣờng Khánh Xuân 45.000 40.000 35.000 

11 Xã Hòa Thuận 32.000     

12 Xã Ea Kao 40.000 35.000 30.000 

13 Xã Hòa Thắng 35.000    

14 Xã Ea Tu 32.000     

15 Xã Hòa Phú 40.000 35.000   

16 Xã Hòa Khánh 40.000 35.000 30.000 

17 Xã Cƣ Êbur 38.000 35000 30.000 

18 Xã Hòa Xuân 35.000  30.000   

 

Đối với đất trồng lúa 1 vụ, giá đất tính bằng 70% giá đất lúa 2 vụ theo từng 

vị trí của từng xã, phƣờng 

 1. Phường Tân Lợi: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 2. Phường Tân An 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 7, 10, 11 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 3. Phường Tân Lập: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 4. Phường Tự An: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 5. Phường Thành Nhất 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 4, tổ dân phố 7 (từ đƣờng 

trục ngang đến chân đồi 559 về hƣớng Bắc), một nửa buôn Ky (về phía Bắc từ 

suối hƣớng UBND phƣờng theo tỉnh lộ 1) 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 5, tổ dân phố 6 
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 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 6. Phường Ea Tam 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 5, 9, buôn Alê B. 

 - Vị trí 2: Các khu vực trồng lúa 2 vụ trở lên còn lại. 

 7. Phường Tân Hòa 

 - Vị trí 1: Cánh đồng Chùa 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 8. Phường Tân Tiến: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng. 

 9. Phường Tân Thành: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng. 

 10. Phường Khánh Xuân 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, buôn Ea Drang. 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 12, 14 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 11. Xã Hòa Thuận: Tính 1 vị trí trong toàn xã. 

 12. Xã Ea Kao 

 - Vị trí 1: Cánh đồng Thôn Tân Hƣng, buôn Cao, thôn 1, buôn Đỡk. 

 - Vị trí 2: Cánh đồng thôn 2, buôn Cƣ Mblĩm, buôn Bông, buôn Tăng Ju, 

thôn Cao Thắng, thôn 3, thôn 4 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 13. Xã Hòa Thắng: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

 14. Xã Ea Tu: Tính 1 vị trí trong toàn xã. 

 15. Xã Hòa Phú 

 - Vị trí 1: Cánh đồng Bắc lúa thái, cánh đồng thôn 11, cánh đồng buôn M’rê. 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 16. Xã Hòa Khánh 

 - Vị trí 1: Cánh đồng Đoàn Kết, Quyết Thắng 

 - Vị trí 2: Cánh đồng buôn K Bu 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 17. Xã Cư ÊBur 

 - Vị trí 1: Cánh đồng buôn Đũng 

 - Vị trí 2: Cánh đồng buôn Dhã Prõng 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 18. Xã Hòa Xuân 

- Vị trí 1: Cánh đồng thôn 1, thôn 2, thôn 5, buôn Drai K’ling, Cƣ Dluê. 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 
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          Bảng số 2: Giá đất trồng cây hàng năm  
                                                    ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Phƣờng Tân Lợi 45.000 40.000 38.000 

2 Phƣờng Tân An 45.000 40.000   

3 Phƣờng Tân Lập 42.000     

4 Phƣờng Thành Công 45.000     

5 Phƣờng Tự An 45.000 40.000 35.000 

6 Phƣờng Thành Nhất 45.000 40.000 35.000 

7 Phƣờng Ea Tam 45.000 40.000    

8 Phƣờng Tân Hòa 42.000 37.000   

9 Phƣờng Tân Tiến 45.000     

10 Phƣờng Tân Thành 40.000 37.000 35.000 

11 Phƣờng Khánh Xuân 40.000 37.000 35.000 

12 Xã Hòa Thuận 37.000 34.000  

13 Xã Ea Kao 37.000 34.000 32.000 

14 Xã Hòa Thắng 35.000     

15 Xã Ea Tu 37.000 34.000  

16 Xã Hòa Phú 37.000 34.000  

17 Xã Hòa Khánh 37.000 34.000 32.000 

18 Xã Cƣ Êbur 40.000 35.000 32.000 

    19 Xã Hòa Xuân 37.000     
 

 1. Phường Tân Lợi 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 6, 6A, 6B, 7, 7A, 10 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 2. Phường Tân An 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 9, 10 (khu bằng phẳng), 11 (khu bằng phẳng), 12. 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 3. Phường Tân Lập: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng. 

 4. Phường Thành Công: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 5. Phường Tự An 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 9 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 8 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 6. Phường Thành Nhất 
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 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 4, tổ dân phố 7 (từ đƣờng 

trục ngang đến chân đồi 559 về hƣớng Bắc), một nửa buôn Ky (về phía Bắc từ 

suối hƣớng UBND phƣờng theo tỉnh lộ 1) 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 5, tổ dân phố 6 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 7. Phường Ea Tam 

 - Vị trí 1: Các khu vực còn lại 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 5, 7, 9 

 8. Phường Tân Hòa: 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 6, tổ dân phố 9 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 9. Phường Tân Tiến: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 10. Phường Tân Thành 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 4. 6, 9 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 11. Phường Khánh Xuân 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, buôn Ea Drang 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 7, 12 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 12. Xã Hòa Thuận 

 - Vị trí 1: Thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 8 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 13. Xã Ea Kao 

 - Vị trí 1: Thôn Tân Hƣng, Cao Thành, thôn 1, 2, 3, 4, buôn Cao 

 - Vị trí 2: Buôn Cƣ Mblĩm, buôn Bông, buôn Tăng Jũ, thôn Cao Thắng 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại. 

 14. Xã Hòa Thắng: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

 15. Xã Ea Tu 

 - Vị trí 1: Thôn 1, thôn 2, thôn 4, buôn Jù, buôn Kô Tam, thôn 12.  

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại. 

 16. Xã Hòa Phú 

 - Vị trí 1: Các khu vực còn lại 

 - Vị trí 2: Thôn 5, 9. 

 17. Xã Hòa Khánh 

 - Vị trí 1: Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20 

 - Vị trí 2: Thôn 15, 17 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 18. Xã Cư Êbur 
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 - Vị trí 1: Buôn Đũng 

 - Vị trí 2: Thôn 2, thôn 3, buôn Dhã Prõng, buôn Ea Bông 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 19. Xã Hòa Xuân: Tính 1 vị trí trong toàn xã 
 

Bảng 3: Giá đất trồng cây lâu năm 
                                      ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Phƣờng Tân Lợi 50.000 45.000 40.000 

2 Phƣờng Tân An 50.000 45.000   

3 Phƣờng Tân Lập 50.000     

4 Phƣờng Thành Công 50.000     

5 Phƣờng Tự An 50.000 45.000 40.000 

6 Phƣờng Thành Nhất 50.000 45.000 40.000 

7 Phƣờng Ea Tam 50.000  45.000   

8 Phƣờng Tân Hòa 50.000 45.000   

9 Phƣờng Tân Tiến 50.000     

10 Phƣờng Tân Thành 50.000 45.000 40.000 

11 Phƣờng Khánh Xuân 45.000 40.000 35.000 

12 Xã Hòa Thuận 40.000 35.000  

13 Xã Ea Kao 38.000 34.000 32.000 

14 Xã Hòa Thắng 45.000 40.000  

15 Xã Ea Tu 40.000 35.000  

16 Xã Hòa Phú 36.000 34.000  

17 Xã Hòa Khánh 36.000 34.000 32.000 

18 Xã Cƣ Êbur 50.000 45.000 40.000 

19 Xã Hòa Xuân 36.000 32.000   

 1. Phường Tân Lợi 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 6, 6A, 6B, 7, 7A, 10. 

          - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 2. Phường Tân An 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 9, 10 (khu bằng phẳng), 11 (khu bằng phẳng), 12 

 - Vị trí 2: Các khu vực đất trồng cây lâu năm còn lại 

 3. Phường Tân Lập: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 4. Phường Thành Công: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 5. Phường Tự An 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 9 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 8 

 - Vị trí 3: Các khu vực  còn lại 
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 6. Phường Thành Nhất 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 4, tổ dân phố 7 (từ đƣờng 

trục ngang đến chân đồi 559 về hƣớng Bắc), một nửa buôn Ky (về phía Bắc từ 

suối hƣớng UBND phƣờng theo tỉnh lộ 1) 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 5, tổ dân phố 6 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 7. Phường Ea Tam 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 4, 11, buôn M’Đuk 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 8. Phường Tân Hòa 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 5 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 9. Phường Tân Tiến: Tính 1 vị trí trong toàn phƣờng 

 10. Phường Tân Thành 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 4. 6, 9 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 11. Phường Khánh Xuân 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, buôn Ea Drang 

 - Vị trí 2: Tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 7, 12 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 12. Xã Hòa Thuận 

 - Vị trí 1: Thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 8 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 13. Xã Ea Kao 

 - Vị trí 1: Thôn Tân Hƣng, Cao Thành, thôn 1, thôn 3, thôn 2, thôn 4. 

 - Vị trí 2: Buôn Cƣ Mblĩm, buôn Bông, buôn Tăng Ju, thôn Cao Thắng, 

buôn Đỡk 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 14. Xã Hòa Thắng 

 - Vị trí 1: Thôn 10, thôn 11 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 15. Xã Ea Tu 

 - Vị trí 1: Thôn 1, thôn 2, thôn 4, buôn Jù, buôn Kô Tam, thôn 12.  

 - Vị trí 2: Thôn Tân Hiệp, thôn 3, buôn Krông A 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 16. Xã Hòa Phú 

 - Vị trí 1: Các khu vực còn lại 

 - Vị trí 2: Thôn 5, 9 
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 17. Xã Hòa Khánh 
 - Vị trí 1: Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20 

 - Vị trí 2: Thôn 15, 17 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 18. Xã Cư Êbur 

 - Vị trí 1: Buôn Đũng, buôn Dhã Prõng 

 - Vị trí 2: Thôn 2, thôn 3, buôn Ea Bông 

 - Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

 19. Xã Hòa Xuân 
 - Vị trí 1: Buôn Cƣ Dluê, thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, Buôn Drai H’ling, Buôn Buôr 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

Bảng 4: Giá đất rừng sản xuất 
              ĐVT:Đồng/m

2 

STT Đơn vị hành chính Mức giá 

1 Phƣờng Tân Lợi 18.000 

2 Phƣờng Tân An 18.000 

3 Phƣờng Thành Nhất 18.000 

4 Phƣờng Ea Tam 18.000 

5 Phƣờng Tân Thành 18.000 

6 Phƣờng Khánh Xuân 18.000 

7 Xã Ea Kao 15.000 

8 Xã Hòa Thắng 15.000 

9 Xã Hòa Phú 15.000 

10 Xã Cƣ Êbur 15.000 

Bảng 5: Giá đất nuôi trồng thủy sản 
                                       ĐVT: Đồng/m

2 

STT Đơn vị hành chính Mức giá 

1 Phƣờng Tân Lợi 25.000 

3 Phƣờng Tân An 25.000 

4 Phƣờng Tân Lập 20.000 

5 Phƣờng Thành Công 30.000 

6 Phƣờng Tự An 30.000 

7 Phƣờng Thành Nhất 20.000 

8 Phƣờng Ea Tam 30.000 

9 Phƣờng Tân Hòa 20.000 

10 Phƣờng Tân Tiến 25.000 

12 Phƣờng Khánh Xuân 25.000 

14 Xã Hòa Thuận 20.000 

15 Xã Ea Kao 25.000 

16 Xã Hòa Thắng 20.000 

17 Xã Ea Tu 20.000 

18 Xã Hòa Phú 20.000 

19 Xã Hòa Khánh 20.000 

20 Xã Cƣ Êbur 20.000 

21 Xã Hòa Xuân 20.000 
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Bảng số 6: Giá đất ở nông thôn 

                                                       ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Tên đường 
Đoạn đường 

Mức giá 
Từ Đến 

I Xã Hòa Thắng       

1 Đam San Nguyễn Thái Bình Cổng Sân bay Buôn Ma Thuột 2.000.000 

2 Nguyễn Lƣơng Bằng 

Cầu km 5 
Ngã ba Viện KH NLN Tây Nguyên 

(cũ) 
4.000.000 

Ngã ba Viện KH NLN Tây Nguyên 

(cũ) 
Nguyễn Thái Bình 5.000.000 

3 Nguyễn Thái Bình 

Nguyễn Lƣơng Bằng Đƣờng vào buôn Kom Leo 5.000.000 

Đƣờng vào buôn Kom Leo 

Bên trái ranh giới đất Công ty Cà 

phê Việt Thắng, bên phải đƣờng vào 

thôn 4 (đội 2 cũ) 

3.000.000 

Bên trái ranh giới đất Công ty Cà phê 

Việt Thắng, bên phải đƣờng vào thôn 

4 (đội 2 cũ) 

Hết địa bàn xã Hoà Thắng 2.000.000 

3 
Đƣờng vào Viện KH NLN Tây 

Nguyên (cũ) 

Nguyễn Lƣơng Bằng Hết trụ sở Công ty VINA Cà phê 2.000.000 

Hết trụ sở Công ty VINA Cà phê Nhà bà Châu 1.500.000 

4 Đƣờng vào buôn Kom Leo Ngã ba Nguyễn Thái Bình Hết khu dân cƣ thôn 4 1.000.000 

5 Đƣờng vào buôn Ea Chu Kắp Ngã ba (số 173 Nguyễn Thái Bình) Nhà ông Tấn 1.000.000 

6 Đƣờng vào buôn Ea Chu Kắp Ngã ba (trụ sở Công ty Việt Thắng) 
Đất nông nghiệp Công ty Việt 

Thắng 
1.000.000 

  Các hẻm chính đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng (cả 2 bên) đoạn từ Cầu km5 đến Ngã ba Viện KH NLN Tây Nguyên (cũ)  

7 
Đƣờng rộng từ 8m trở lên  1.000.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 700.000 
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Đƣờng rộng dƣới 4m 500.000 

8 

Các hẻm chính đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng, đoạn từ Ngã ba Viện KH NLN Tây Nguyên (cũ) đến Nguyễn Thái Bình   

Phía thôn 2, thôn 3 

Đƣờng rộng từ 8m trở lên  1.000.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 700.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 500.000 

Phía ngã ba Viện KH NLN Tây Nguyên (cũ) đến đƣờng Đam San   

Đƣờng rộng từ 8m trở lên  1.200.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 800.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 600.000 

9 

Các hẻm chính đƣờng Nguyễn Thái Bình, đoạn từ Nguyễn Lƣơng Bằng đến đƣờng vào buôn Kom Leo 

Phía thôn 3, thôn 5 

Đƣờng rộng từ 8m trở lên  1.000.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 700.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 500.000 

Phía thôn 8, thôn 9 

Đƣờng rộng từ 8m trở lên  1.200.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 800.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 600.000 

10 

Các hẻm chính đƣờng Nguyễn Thái Bình (cả 2 bên) đoạn từ đƣờng vào buôn Kom Leo đến Bên trái ranh giới đất Công ty 

Việt Thắng, bên phải đƣờng vào thôn 4 (đội 2 cũ)   

- Đƣờng rộng từ 8m trở lên  1.000.000 

- Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 700.000 

- Đƣờng rộng dƣới 4m 500.000 

11 

Các hẻm chính đƣờng Nguyễn Thái Bình (cả 2 bên) đoạn từ bên trái ranh giới đất Công ty Việt Thắng, bên 

phải đƣờng vào thôn 4 (đội 2 cũ) đến hết địa bàn xã Hoà Thắng 
  

- Đƣờng rộng từ 8m trở lên  800.000 

- Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 600.000 
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- Đƣờng rộng dƣới 4m 400.000 

12 

Khu dân cƣ  2,9 ha  thôn 11 xã Hoà Thắng   

- Đƣờng  giao với đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng  1.000.000 

- Đƣờng  song song  với đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng 800.000 

13 Các tuyến đƣờng trong khu dân cƣ còn lại (ngoài khu vực có tên đƣờng đã xác định trong bảng giá trên   

  

Đƣờng rộng từ 8m trở lên  700.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 500.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 300.000 

II Xã Ea Tu       

1 Nguyễn Văn Linh 
Bắt đầu từ ranh giới xã Ea Tu Hết cầu Đạt lý 3.500.000 

Hết cầu Đạt Lý Hết địa bàn xã Ea Tu 4.500.000 

2 
Đƣờng giao thông qua UBND 

xã Ea Tu 

Đƣờng Nguyễn Văn Linh 
Giáp đất trƣờng Ngô Mây buôn 

Krông A 
1.000.000 

Giáp đất trƣờng Ngô Mây buôn 

Krông A  
Cách Quốc lộ 26 100m 600.000 

Cách Quốc lộ 26: 100m Quốc lộ 26 1.000.000 

3 Phạm Văn Đồng Hết địa bàn phƣờng Tân Hòa Hết địa bàn TP. Buôn Ma Thuột 1.500.000 

4 

 Đất khu dân cƣ còn lại  (ngoài khu vực có tên đƣờng đã xác định trong bảng giá trên)   

Đƣờng rộng từ 8m trở lên 400.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 300.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 200.000 

III Xã Hòa Phú       

1 Quốc lộ 14 
Giáp xã Hòa Khánh Ngã 3 đƣờng và hầm đá 2.500.000 

Ngã 3 đƣờng và hầm đá Cầu Sêrêpôk 3.000.000 

2 Đƣờng vào hầm đá Quốc lộ 14 Hội trƣờng thôn 11 500.000 

3 Đƣờng vào Buôn Tuôr Quốc lộ 14 Nhà ông Y Thul Byă 400.000 
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4 Đƣờng vào thủy điện Hòa Phú 
Quốc lộ 14 Trƣờng TH Phú Thái 700.000 

Trƣờng TH Phú Thái Ngã 3 thủy điện Hòa Phú 500.000 

5 
Đƣờng vào Buôn Tuôr cạnh 

thủy điện Buôn Kuốp 
Quốc lộ 14 Suối Ea Tuôr 500.000 

6 Đƣờng vào làng Thái Quốc lộ 14 Nhà ông Hà văn Danh 400.000 

7 Đƣờng đi thủy điện Buôn Kuốp Quốc lộ 14 Suối Ea Tuôr 800.000 

8 Đƣờng giao thông Quốc lộ 14 Cầu buôn M'rê 500.000 

9 

Đất khu dân cƣ còn lại (ngoài khu vực có tên đƣờng đã xác định trong bảng giá trên)   

Đƣờng rộng từ 8m trở lên 400.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 300.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 200.000 

IV Xã Hòa Khánh     

1 Tố Hữu 
Hết ranh giới phƣờng Khánh Xuân Cầu thôn 4 xã Hòa Khánh 1.600.000 

Cầu thôn 4 xã Hòa Khánh Hết địa bàn TP. Buôn Ma Thuột 1.200.000 

2 Võ Văn Kiệt Hết địa bàn phƣờng Khánh Xuân Đến ranh giới xã Hòa Phú 2.500.000 

3 Đƣờng liên xã đi Ea Kao Từ QL 14 đến giáp tỉnh lộ 2 600.000 

4 Khu dân cƣ các thôn Thôn 4, 7, 12, 13, 16, 18, 20   500.000 

5 Khu dân cƣ các thôn còn lại   400.000 

V Xã Cư ÊBur       

1 Tỉnh lộ 5 

Cầu ranh giới xã Cƣ Ea bur Ngã ba đƣờng vào thôn 2 3.000.000 

Ngã ba đƣờng vào thôn 2 Ngã ba đƣờng vào thôn 3 2.700.000 

Ngã ba đƣờng vào thôn 3 Ngã ba đƣờng vào thôn 8 2.500.000 

Ngã ba đƣờng vào thôn 8 Ranh giới huyện Buôn Đôn 1.000.000 

2 

Các trục đƣờng chính tại xã Cƣ ÊBur   

Đƣờng B 
Tỉnh lộ 5 Tƣợng thánh Gioan 1.500.000 

Tƣợng thánh Gioan Ngã ba tỉnh lộ 5 (buôn Ea Bông) 900.000 
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Đƣờng C 
Tỉnh lộ 5 Cổng Nhà thờ Châu Sơn 1.300.000 

Cổng Nhà thờ Châu Sơn Hết địa bàn thôn 3 900.000 

Đƣờng D Tỉnh lộ 5 Hết ranh giới đất Nhà thờ Châu Sơn 1.300.000 

Đƣờng A Tỉnh lộ 5 Hết đƣờng 1.300.000 

3 Giải phóng (đoạn xã Cƣ ÊBur) Giáp ranh phƣờng Tân Lợi Giao nhau đƣờng tránh phía Tây 2.000.000 

4 Y Moan Ênuôl nối dài Giáp ranh phƣờng Tân Lợi Đƣờng trục 2 buôn Dhã Prõng 3.800.000 

5 Đƣờng vành đai phía Tây Đoạn qua xã Cƣ ÊBur 3.500.000 

6 

Đất khu dân cƣ còn lại (ngoài khu vực có tên đƣờng đã xác định trong bảng giá trên)   

Đƣờng rộng từ 8m trở lên 400000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 300000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 200000 

VI Xã Hòa Xuân       

1 Đƣờng giao thông 

Cầu buôn M'rê Đầu địa bàn thôn 4, xã Hòa Xuân 400.000 

Đầu địa bàn thôn 4, xã Hòa Xuân Hết địa bàn thôn 4, xã Hòa Xuân 500.000 

Hết địa bàn thôn 4, xã Hòa Xuân Ranh giới huyện Buôn Đôn 200.000 

2 

Đất khu dân cƣ còn lại (ngoài khu vực có tên đƣờng đã xác định trong bảng giá trên)   

Đƣờng rộng từ 8m trở lên 400.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 300.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 200.000 

VII Xã Hòa Thuận       

1 Nguyễn Văn Linh 

Hết cầu Đạt lý 
Đƣờng 5A thôn 2 và đƣờng 7B thôn 

5 
4.500.000 

Đƣờng 5A thôn 2 và đƣờng 7B thôn 

5 
Hết UBND xã Hòa Thuận 2.500.000 

Hết UBND xã Hòa Thuận Hết địa bàn TP. Buôn Ma Thuột 2.000.000 
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2 Đƣờng rộng từ 8m trở lên     700.000 

3 Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m     500.000 

4 Đƣờng rộng dƣới 4m     300.000 

VIII Xã Ea Kao       

1 Y Wang 

Cầu Ea Kniêr 
Hết Bƣu điện (ngã 3 đi Thôn 4 Ea 

Kao) 
2.500.000 

Hết Bƣu điện (ngã 3 đi Thôn 4 Ea 

Kao) 
Đập Ea Kao 1.500.000 

2 
Đƣờng trục chính xã Ea Kao 

(đi qua thôn 4) 

Y Wang Ngã ba đi Lâm Viên 600.000 

Ngã ba đi Lâm Viên Hết địa bàn TP. Buôn Ma Thuột 400.000 

3 

Đất khu dân cƣ còn lại  (ngoài khu vực có tên đƣờng đã xác định trong bảng giá trên)   

Đƣờng rộng từ 8m trở lên  700.000 

Đƣờng rộng từ 4m đến dƣới 8m 500.000 

Đƣờng rộng dƣới 4m 300.000 
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Bảng số 7: Giá đất ở đô thị 

                                         ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Tên đường 
Đoạn đường 

Mức giá 
Từ Đến 

1 A Dừa Lê Duẩn Săm Brăm 4.200.000 

2 Ama Pui Nguyễn Công Hoan Nguyễn Đình Chiểu 7.000.000 

3 A Mí Đoan Đầu đƣờng Hết đƣờng 2.400.000 

4 A Tranh Y Nuê Lê Chân 1.200.000 

5 Ama Jhao 

Nguyễn Tất Thành Đinh Núp 5.700.000 

Đinh Núp Hẻm 54 Ama Jhao 5.700.000 

Hẻm 54 Ama Jhao Hùng Vƣơng (nối dài) 4.200.000 

6 Ama Khê 

Nguyễn Tất Thành Hùng Vƣơng 7.000.000 

Hùng Vƣơng Ama Quang 4.800.000 

Ama Quang Hết đƣờng 3.000.000 

7 Ama Quang Đầu đƣờng Hết đƣờng 2.400.000 

8 Ama Sa Đầu đƣờng Hết đƣờng 2.400.000 

9 An Dƣơng Vƣơng 
Trƣơng Công Định Phan Đình Phùng 3.600.000 

Phan Đình Phùng Hết đƣờng 3.000.000 

10 Âu Cơ Lê Duẩn Hết đƣờng 2.400.000 

11 Bà Huyện Thanh Quan Lê Duẩn Săm Brăm 4.200.000 

12 Bà Triệu 

Lê Thánh Tông Nguyễn Tất Thành 13.700.000 

Nguyễn Tất Thành Hùng Vƣơng 10.300.000 

Hùng Vƣơng Nguyễn Công Trứ 8.000.000 

13 Bế Văn Đàn Hẻm nhánh sau Tỉnh ủy Lê Duẩn 3.000.000 

14 Bùi Hữu Nghĩa Hẻm nhánh sau Tỉnh ủy Hết đƣờng 1.800.000 

15 Bùi Huy Bích 
Thăng Long Đinh Tiên Hoàng 3.000.000 

Đinh Tiên Hoàng Hết đƣờng 2.400.000 
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16 Bùi Thị Xuân Nguyễn Tất Thành A Ma Khê 3.600.000 

17 Cao Đạt Nguyễn Tất Thành Hết đƣờng 4.800.000 

18 Cao Bá Quát Trần Văn Phụ Trần Nhật Duật 3.600.000 

19 Cao Thắng 
Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

Nguyễn Hữu Thọ Giải Phóng 7.000.000 

20 Cao Xuân Huy Trần Khánh Dƣ Trần Nhật Duật 4.800.000 

21 Cống Quỳnh Ngô Gia Tự Chu Văn An 3.600.000 

22 Chế Lan Viên Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Công Hoan 5.700.000 

23 Chu Mạnh Trinh Mai Hắc Đế Hết đƣờng 3.000.000 

24 Chu Văn An 
Nguyễn Chí Thanh Lý Thái Tổ 7.000.000 

Lý Thái Tổ Hà Huy Tập 4.800.000 

25 Cù Chính Lan Đinh Tiên Hoàng Hết đƣờng 1.800.000 

26 Dƣơng Vân Nga Mai Hắc Đế Y Ngông 4.800.000 

27 Dã Tƣợng 
Làng văn hóa dân tộc Hẻm 266 Nguyễn Chí Thanh 2.400.000 

Hẻm 266 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Gia Thiều 2.400.000 

28 Đƣờng vào XNCB Lâm sản Võ Văn Kiệt Phan Huy Chú 2.400.000 

29 Đào Duy Từ 

Phan Bội Châu Trần Phú 8.000.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 5.700.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Hết đƣờng 4.800.000 

30 Đào Tấn Trần Văn Phụ Trần Nhật Duật 3.600.000 

31 Đặng Nguyên Cẩn Đinh Tiên Hoàng Hết đƣờng 1.800.000 

32 Đặng Tất Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 1.400.000 

33 Đặng Thái Thân 
Mai Hắc Đế Hẻm 40 Đặng Thái Thân 3.600.000 

Hẻm 40 Đặng Thái Thân Giải Phóng 2.400.000 

34 Đặng Trần Côn Mai Hắc Đế Hẻm 84 Mai Hắc Đế 3.000.000 

35 Đặng Văn Ngữ Lê Duẩn Hết đƣờng 3.000.000 
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36 Đoàn Khuê Nguyễn Chí Thanh Tôn Đức Thắng 7.000.000 

37 Điểu Văn Cải Lê Duẩn Hết đƣờng 3.600.000 

38 Điện Biên Phủ 

Nguyễn Công Trứ Hoàng Diệu 27.500.000 

Hoàng Diệu Trần Phú 20.000.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 11.000.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Hết đƣờng (giáp suối EaNuôl) 5.700.000 

39 Đinh Công Tráng 

Quang Trung 
Hết ranh giới đất 78 Đinh Công 

Tráng (thửa số 6, tờ 11) 
2.400.000 

Hết ranh giới đất 78 Đinh Công 

Tráng (thửa số 6, tờ 11) 
Nơ Trang Gƣh 1.400.000 

40 Đinh Núp Ama Khê Y Ni KSơr 3.600.000 

41 Đinh Tiên Hoàng 

Nguyễn Tất Thành Nguyễn Công Trứ 17.600.000 

Nguyễn Công Trứ Phạm Hồng Thái 14.300.000 

Phạm Hồng Thái Lê Duẩn 10.300.000 

42 Đinh Văn Gió Y Ni K'Sơr Hết đƣờng 3.000.000 

43 Đoàn Thị Điểm Lý Thƣờng Kiệt 
Tịnh xá Ngọc Quang (ranh giới 

thửa 102, tờ bản đồ số 8) 
2.500.000 

44 Đặng Dung Nguyễn Đình Chiểu Y Út Niê 5.700.000 

45 Đặng Thai Mai Phan Chu Trinh Đặng Dung 7.000.000 

46 Đặng Vũ Hiệp Trần Khánh Dƣ Trần Nhật Duật 8.000.000 

47 
Giải phóng (đoạn phƣờng 

Tân Thành) 

Lê Duẩn Đặng Thái Thân 5.400.000 

Đặng Thái Thân Y Ngông 4.200.000 

48 
Giải phóng (đoạn phƣờng 

Tân An) 

Nguyễn Chí Thanh Hà Huy Tập 11.000.000 

Hà Huy Tập Y Moan Ênuôl 3.600.000 

49 
Giải phóng (đoạn phƣờng 

Tân Lợi) 
Y Moan Ênuôl Giáp ranh xã Cƣ Ê Bur 1.800.000 
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50 Giáp Hải Hải Triều Nguyễn Đình Chiểu 6.300.000 

51 Hà Huy Tập 

Lê Thị Hồng Gấm Giải Phóng 11.000.000 

Giải Phóng Đƣờng vào Nghĩa trang TP. BMT 7.000.000 

Đƣờng vào Nghĩa trang TP. BMT 
Đầu ranh giới đất Cụm Công 

nghiệp Tân An 
4.800.000 

Bắt đầu ranh giới đất Cụm Công 

nghiệp Tân An 
Hết địa giới TP. Buôn Ma Thuột 3.600.000 

52 Hai Bà Trƣng 

Nơ Trang Long Phan Bội Châu 27.500.000 

Phan Bội Châu Trần Phú 20.000.000 

Trần Phú Nguyễn Văn Trỗi 13.200.000 

53 Hải Thƣợng Lãn Ông Lê Thánh Tông Giáp Hải 4.800.000 

54 Hải Triều Lê Thánh Tông Giáp Hải 4.800.000 

55 Hàm Nghi Phan Bội Châu Lê Công Kiều 3.600.000 

56 Hàn Mặc Tử 
Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

Nguyễn Hữu Thọ Hết đƣờng 7.000.000 

57 Hàn Thuyên Trần Phú Hết đƣờng 2.400.000 

58 Hồ Tùng Mậu Lê Hồng Phong Y Ngông 4.800.000 

59 Hồ Xuân Hƣơng Phan Bội Châu Quang Trung 4.800.000 

60 Hoàng Diệu 

Lê Thánh Tông Phan Chu Trinh 16.500.000 

Phan Chu Trinh Xô Viết Nghệ Tĩnh 22.000.000 

Xô Viết Nghệ Tĩnh Nguyễn Trãi 16.500.000 

Nguyễn Trãi Ngô Mây 12.000.000 

Ngô Mây Trƣơng Công Định 9.200.000 

61 Hoàng Hoa Thám 
Phan Bội Châu Lƣơng Thế Vinh 3.600.000 

Lƣơng Thế Vinh Y Ngông 3.600.000 

62 Hoàng Minh Thảo Lý Chính Thắng Cao Thắng 7.000.000 
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63 Hoàng Văn Thụ Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 8.000.000 

64 Hoàng Văn Thái Lý Thái Tổ Lý Chính Thắng 7.000.000 

65 Hoàng Việt Trần Quang Khải Hết đƣờng 4.800.000 

66 Hùng Vƣơng 

Ngã 6 trung tâm Đinh Tiên Hoàng 17.600.000 

Đinh Tiên Hoàng Bà Triệu 13.200.000 

Bà Triệu Ngã ba Nguyễn Công Trứ 11.000.000 

Ngã ba Nguyễn Công Trứ Ama Khê 5.700.000 

Ama Khê Ama Jhao 5.700.000 

Ama Jhao Hết đƣờng 2.400.000 

67 Huỳnh Thúc Kháng 

Trần Văn Phụ Trần Cao Vân 4.200.000 

Trần Cao Vân Nguyễn Thái Học 4.800.000 

Nguyễn Thái Học Trần Nhật Duật 4.200.000 

68 Huỳnh Văn Bánh Lê Công Kiều Nam Quốc Cang 3.000.000 

69 Hẻm 02 Phan Chu Trinh Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 13.200.000 

70 Khúc Thừa Dụ Lê Duẩn Săm Brăm 4.200.000 

71 Kim Đồng Giải Phóng Văn Tiến Dũng 6.000.000 

72 Kpă Nguyên Lý Thái Tổ Lý Chính Thắng 7.000.000 

73 Kpă Púi 231 Ngô Quyền Tôn Đức Thắng 5.700.000 

74 Lê Đại Hành Trần Phú Nguyễn Văn Trỗi 9.200.000 

75 Lê Anh Xuân Trần Quang Khải Hết Đƣờng 4.800.000 

76 Lê Công Kiều Mạc Đĩnh Chi Mai Xuân Thƣởng 3.600.000 

77 Lê Chân Lê Duẩn Y Nuê 2.400.000 

78 Lê Duẩn 

Ngã 6 trung tâm Bế Văn Đàn 20.000.000 

Bế Văn Đàn Y Ơn; Bên trái: Tuệ Tĩnh 12.000.000 

Y Ơn; Bên trái: Tuệ Tĩnh 
Bên phải: Đặng Văn Ngữ; Bên 

trái: Y Wang 
9.000.000 

Bên phải: Đặng Văn Ngữ; Bên trái: Nguyễn An Ninh 10.000.000 
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Y Wang 

Nguyễn An Ninh Phan Huy Chú 6.000.000 

79 Lê Hồng Phong 

Y Ngông 
Nguyễn Công Trứ ; bên trái hẻm 

105 Lê Hồng Phong 
22.000.000 

Nguyễn Công Trứ Phan Bội Châu 27.500.000 

Phan Bội Châu Hoàng Diệu 22.000.000 

Hoàng Diệu Trần Phú 16.500.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 10.500.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Hết đƣờng 4.800.000 

80 Lê Lai Trƣơng Công Định Phan Đình Phùng 3.600.000 

81 Lê Lợi Trần Khánh Dƣ Tản Đà 4.800.000 

82 Lê Minh Xuân Y Ni K' Sơr Hết đƣờng 3.000.000 

83 Lê Quý Đôn Nguyễn Chí Thanh Lý Thái Tổ 10.500.000 

84 Lê Thánh Tông 

Phan Bội Châu Trần Hƣng Đạo 27.500.000 

Trần Hƣng Đạo Nguyễn Đình Chiểu 22.000.000 

Nguyễn Đình Chiểu Lý Tự Trọng 20.000.000 

85 Lý Thái Tổ 
Lý Tự Trọng Nguyễn Hữu Thọ 11.000.000 

Nguyễn Hữu Thọ Giải Phóng 9.000.000 

86 Lê Thị Hồng Gấm 
Nguyễn Tất Thành Ngô Quyền 11.000.000 

Ngô Quyền Phan Chu Trinh 9.000.000 

87 Lê Thị Riêng Lê Duẩn Hết đƣờng 4.200.000 

88 Lê Trọng Tấn Giải Phóng Văn Tiến Dũng 6.000.000 

89 Lê Văn Hƣu 
Đặng Văn Ngữ  Khúc Thừa Dụ 3.000.000 

Khúc Thừa Dụ Phùng Hƣng 4.200.000 

90 Lê Văn Nhiễu Nguyễn Hồng Ƣng Hết đƣờng 2.400.000 

91 Lê Văn Sỹ Lê Duẩn Nguyễn Viết Xuân 3.000.000 

92 Lê Vụ Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 4.800.000 

93 Lƣơng Thế Vinh Y Ngông Mai Xuân Thƣởng 3.000.000 
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94 Lạc Long Quân Lê Duẩn Hết đƣờng 2.400.000 

95 Lý Chính Thắng 
Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

Nguyễn Hữu Thọ Giải Phóng 7.000.000 

96 Lý Nam Đế Nguyễn Tất Thành Lê Thánh Tông 20.000.000 

97 Lý Tự Trọng 
Nguyễn Tất Thành Ngô Quyền 20.000.000 

Ngô Quyền Lê Thị Hồng Gấm 16.500.000 

98 Lý Thƣờng Kiệt 

Nguyễn Công Trứ Phan Bội Châu 27.500.000 

Phan Bội Châu Hoàng Diệu 20.000.000 

Hoàng Diệu Trần Phú 16.500.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 13.200.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Văn Trỗi 9.200.000 

Nguyễn Văn Trỗi 
Bên phải: Đoàn Thị Điểm; Bên 

trái: số nhà 323 Lý Thƣờng Kiệt 
5.700.000 

Bên phải: Đoàn Thị Điểm; Bên trái: 

số nhà 323 Lý Thƣờng kiệt 
Hết đƣờng 2.400.000 

99 Lê Đức Thọ Phan Bội Châu Ngô Đức Kế 9.200.000 

100 Mai Hắc Đế 

Y Ngông Nguyễn Viết Xuân 13.200.000 

Nguyễn Viết Xuân Giải Phóng 9.200.000 

Giải Phóng Hết đƣờng 5.700.000 

101 Mai Thị Lựu 
Y Wang Lê Thị Riêng 3.000.000 

Lê Thị Riêng Hết đƣờng 3.000.000 

102 Mai Xuân Thƣởng 
Phan Bội Châu Mạc Đĩnh Chi 7.000.000 

Mạc Đĩnh Chi Y Ngông 4.800.000 

103 Mạc Đĩnh Chi 
Phan Bội Châu Nơ Trang Gƣh 4.800.000 

Nơ Trang Gƣh Mai Xuân Thƣởng 3.600.000 

104 Mạc Thị Bƣởi 

Quang Trung Phan Bội Châu 7.000.000 

Phan Bội Châu Trần Phú 8.600.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 7.000.000 
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Nguyễn Thị Minh Khai Hết đƣờng (giáp suối EaNuôl) 4.800.000 

105 Nơ Trang Gƣh 
Phan Bội Châu Quang Trung 3.600.000 

Quang Trung Mai Xuân Thƣởng 3.000.000 

106 Nơ Trang Lơng Ngã sáu Trung tâm Lê Hồng Phong 42.000.000 

107 Nam Quốc Cang Mạc Đĩnh Chi Mai Xuân Thƣởng 3.600.000 

108 Nay Der Y Ni K' Sơr Hết đƣờng 3.000.000 

109 Nay Phao Giải Phóng Văn Tiến Dũng 6.000.000 

110 Nay Thông 
Lê Duẩn Săm Brăm 2.400.000 

Săm Brăm Hết đƣờng 1.800.000 

111 Ngô Đức Kế Phan Chu Trinh Lê Thánh Tông 11.000.000 

112 Ngô Gia Tự 
Nguyễn Tất Thành Ngô Quyền 11.000.000 

Ngô Quyền Lý Thái Tổ 7.000.000 

113 Ngô Mây 
Phan Bội Châu Hoàng Diệu 6.900.000 

Hoàng Diệu Trần Phú 4.800.000 

114 Ngô Quyền 
Trần Hƣng Đạo Ngô Gia Tự 20.000.000 

Ngô Gia Tự Lê Quý Đôn 11.000.000 

115 Ngô Tất Tố Hùng Vƣơng Nguyễn Công Trứ 4.800.000 

116 Ngô Thì Nhậm 
Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

Nguyễn Hữu Thọ Hết đƣờng 7.000.000 

117 Nguyễn Đức Cảnh 
Hoàng Diệu Trần Phú 9.200.000 

Trần phú Nguyễn Văn Trỗi 7.000.000 

118 Nguyễn Đình Chiểu 
Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 16.500.000 

Phan Chu Trinh Nguyễn Khuyến 11.000.000 

119 Nguyễn An Ninh 
Lê Duẩn Hẻm 32 Nguyễn An Ninh 3.600.000 

Hẻm 32 Nguyễn An Ninh Cổng Trại giam 3.600.000 

120 Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Hoàng Diệu Nguyễn Thị Minh Khai 5.700.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Hết đƣờng 3.600.000 
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121 Nguyễn Biểu Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

122 Nguyễn Công Hoan Phan Chu Trinh Nguyễn Khuyến 7.000.000 

123 Nguyễn Cƣ Trinh 
Phạm Hồng Thái Hết cầu bê tông 2.400.000 

Hết cầu bê tông Hết đƣờng 1.800.000 

124 Nguyễn Công Trứ 

Lê Hồng Phong Lê Duẩn 27.500.000 

Lê Duẩn Đinh Tiên Hoàng 16.500.000 

Đinh Tiên Hoàng Hùng Vƣơng 11.000.000 

125 Nguyễn Chánh Phan Chu Trinh Lê Thánh Tông 9.200.000 

126 Nguyễn Chí Thanh 

Chu Văn An + Nguyễn Văn Cừ Trƣơng Quang Giao 10.500.000 

Trƣơng Quang Giao Trịnh Cấn 8.000.000 

Trịnh Cấn Trung tâm giao dịch cà phê BMT 5.700.000 

Trung tâm giao dịch cà phê BMT 
Hết vòng xoay ngã ba Nhà máy 

bia Sài Gòn 
4.200.000 

127 Nguyễn Văn Linh 
Hết vòng xoay ngã 3 nhà máy bia Sài 

Gòn 
Ranh giới xã Ea Tu 4.200.000 

128 Nguyễn Du 

Lê Duẩn Cầu chui 3.600.000 

Cầu chui Đền ông Cảo 2.400.000 

Đền ông Cảo Trần Quý Cáp 1.800.000 

129 Nguyễn Duy Trinh Mai Hắc Đế Y Ngông 3.000.000 

130 Nguyễn Gia Thiều Nguyễn Văn Linh Hết đƣờng 1.800.000 

131 Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Chí Thanh Lý Thái Tổ 11.000.000 

132 Nguyên Hồng Trần Nhật Duật Hết đƣờng 4.800.000 

133 Nguyễn Hồng Ƣng Lê Vụ Trƣơng Quang Giao 3.600.000 

134 Nguyễn Hiền Lê Thánh Tông Hết đƣờng 4.200.000 

135 Nguyễn Huy Tƣởng Lê Thánh Tông Hết đƣờng 4.200.000 

136 Nguyễn Huy Tự Nguyễn Cƣ Trinh Hết đƣờng 1.800.000 



 

 

 

 
C

Ô
N

G
 B

Á
O

/S
ố

 1
1
+

1
2

/N
g
ày

 2
6
/0

1
/2

0
1

5
 

8
1
 

137 Nguyễn Khắc Tính Lê Vụ Trƣơng Quang Giao 3.600.000 

138 Nguyễn Khuyến 
Nguyễn Đình Chiểu Trần Nhật Duật 7.500.000 

Trần Nhật Duật Y Moan Ênuôl 5.700.000 

139 Nguyễn Kim Mai Hắc Đế Hết đƣờng 3.000.000 

140 Nguyễn Lƣơng Bằng Nguyễn Văn Cừ (vòng xoay km5) Cầu km 5 7.000.000 

141 Nguyễn Lâm Ama Khê Sang 2 phía đƣờng Ama Khê 2.400.000 

142 Nguyễn Phi Khanh Lê Thánh Tông Nguyễn Thi 4.200.000 

143 Nguyễn Tất Thành Ngã 6 trung tâm Nguyễn Văn Cừ 30.000.000 

144 Nguyễn Thƣợng Hiền 
Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

Nguyễn Hữu Thọ Văn Tiến Dũng 7.000.000 

145 Nguyễn Thái Học 
Phan Chu Trinh Văn Cao 9.200.000 

Văn Cao Nguyễn Khuyến 4.800.000 

146 Nguyễn Thông Trần Nhật Duật Trần Văn Phụ 4.800.000 

147 Nguyễn Thị Minh Khai 

Phan Chu Trinh Y Jút 11.000.000 

Y Jút Nguyễn Trãi 9.200.000 

Nguyễn Trãi Phạm Ngũ Lão 7.000.000 

148 Nguyễn Thị Định 

Giải Phóng (đƣờng vành đai phía 

Tây) 
Chợ Thành Nhất 4.200.000 

Chợ Thành Nhất Đƣờng trục 1 Buôn Ky 3.000.000 

Trục đƣờng 1 Buôn Ky Hết địa bàn TP. Buôn Ma Thuột 2.400.000 

149 Nguyễn Thi Tản Đà Phan Văn Khỏe 2.400.000 

150 Nguyễn Thiếp Nguyễn Cƣ Trinh Hết đƣờng 1.800.000 

151 Nguyễn Tiểu La Lê Công Kiều Nam Quốc Cang 3.000.000 

152 Nguyễn Trƣờng Tộ 
Y Wang Cống thoát nƣớc 2.400.000 

Cống thoát nƣớc Hết đƣờng 1.800.000 

153 Nguyễn Trãi Phan Bội Châu Trần Phú 8.000.000 
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Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 5.700.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Hết đƣờng (gần suối Ea Nuôl) 4.800.000 

154 Nguyễn Tri Phƣơng 
Phan Bội Châu Trần Phú 7.000.000 

Trần Phú Hết đƣờng (suối) 3.600.000 

155 Nguyễn Trung Trực 
Nguyễn Tri Phƣơng Trƣơng Công Định 4.200.000 

Trƣơng Công Định Hết đƣờng 2.400.000 

156 Nguyễn Văn Bé Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Văn Trỗi 7.000.000 

157 Nguyễn Văn Cừ 
Nguyễn Tất Thành Cầu Ea Nao 10.500.000 

Cầu Ea Nao Nguyễn Lƣơng Bằng 9.200.000 

158 Nguyễn Siêu Phạm Ngũ Lão Hết đƣờng 1.800.000 

159 Nguyễn Sinh Sắc 
Phạm Văn Đồng 

Hết đất ông Khánh ( thửa 111, tờ 

29) 
1.900.000 

Hết đất ông Khánh ( thửa 111, tờ 29) Hết đƣờng 1.800.000 

160 Nguyễn Sơn Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Công Hoan 5.700.000 

161 Nguyễn Văn Trỗi Phan Chu Trinh Y Jút 9.700.000 

162 Nguyễn Viết Xuân Lê Duẩn Mai Hắc Đế 8.000.000 

163 

Nguyễn Xuân Nguyên 

(Đƣờng giao thông vào tổ 

dân phố 7- P.Tân An cũ) 

Nguyễn Chí Thanh Hết Làng Văn hóa dân tộc 3.000.000 

Hết làng Văn hóa dân tộc Giáp ranh xã Ea Tu 1.500.000 

164 Ông Ích Khiêm Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

165 Phan Đăng Lƣu 
Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

Nguyễn Hữu Thọ Văn Tiến Dũng 7.000.000 

166 Phan Đình Giót Lê Duẩn Lê Hồng Phong 13.200.000 

167 Phan Đình Phùng 
Phan Bội Châu An Dƣơng Vƣơng 3.600.000 

An Dƣơng Vƣơng Hết đƣờng 2.400.000 

168 Phan Bội Châu 

Nguyễn Tất Thành Lê Hồng Phong 33.000.000 

Lê Hồng Phong Mạc Thị Bƣởi 27.500.000 

Mạc Thị Bƣởi Nguyễn Trãi 22.000.000 
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Nguyễn Trãi Nguyễn Tri Phƣơng 16.500.000 

Nguyễn Tri Phƣơng 
Phan Đình Phùng - Hoàng Hoa 

Thám 
13.200.000 

Phan Đình Phùng - Hoàng Hoa 

Thám 

Giải Phóng (đƣờng vành đai phía 

Tây) 
7.000.000 

169 Phan Chu Trinh 
Ngã 6 trung tâm Trần Hƣng Đạo 27.500.000 

Trần Hƣng Đạo Lê Thị Hồng Gấm 20.000.000 

170 Phan Huy Chú  

Lê Duẩn Ngã ba đi đƣờng Võ Văn Kiệt 5.400.000 

Ngã ba đi đƣờng Võ Văn Kiệt 
Ngã ba hẻm 220 Nguyễn Thị Định 

(cũ) 
1.800.000 

Ngã ba hẻm 220 Nguyễn Thị Định 

(cũ) 
Hết địa bàn phƣờng Khánh Xuân 1.800.000 

171 Phan Kế Bính Lê Công Kiều Nam Quốc Cang 3.000.000 

172 Phan Kiệm Lê Duẩn Hết đƣờng 2.400.000 

173 Phan Phù Tiên Mai Hắc Đế Hết đƣờng 3.000.000 

174 Phan Văn Khoẻ Lê Thánh Tông Hết đƣờng 4.200.000 

175 Phan Trọng Tuệ 95 Ybih AlêÔ Tôn Đức Thắng 7.000.000 

176 Phạm Hồng Thái 
Lê Duẩn Đinh Tiên Hoàng 5.700.000 

Đinh Tiên Hoàng Hết đƣờng 4.800.000 

177 Phạm Hùng Nguyễn Chí Thanh Hà Huy Tập 5.700.000 

178 Phạm Văn Đồng 

Giáp ranh phƣờng Tân Lập 
Hết Quỹ Tín dụng phƣờng Tân 

Hòa 
4.800.000 

Hết Quỹ Tín dụng phƣờng Tân Hòa Nguyễn Sinh Sắc 4.200.000 

Nguyễn Sinh Sắc Giáp ranh xã Ea Tu 1.800.000 

179 Phạm Ngọc Thạch Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

180 Phạm Ngũ Lão 
Hoàng Diệu Trần Phú 5.700.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 4.200.000 
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Nguyễn Thị Minh Khai Cầu ranh giới xã Cƣ Ê Bur 3.600.000 

181 Phạm Phú Thứ Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 1.800.000 

182 Phó Đức Chính Lê Công Kiều Nam Quốc Cang 3.000.000 

183 Phù Đổng Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

184 Phùng Chí Kiên 
Phan Bội Châu Hoàng Diệu 4.800.000 

Hoàng Diệu Trần Phú 2.400.000 

185 Phùng Hƣng 
Lê Duẩn Săm Brăm 3.600.000 

Săm Brăm Hết đƣờng 1.800.000 

186 Pi Năng Tắc Y Ni K' Sơr Hết đƣờng 2.400.000 

187 Quang Trung 

Phan Chu Trinh Lê Hồng Phong 38.500.000 

Lê Hồng Phong Xô Viết Nghệ Tĩnh 22.000.000 

Xô Viết Nghệ Tĩnh Mạc Thị Bƣởi 13.200.000 

Mạc Thị Bƣởi Trần Bình Trọng 11.000.000 

Trần Bình Trọng Nơ Trang Gƣh 8.000.000 

Nơ Trang Gƣh Mạc Đĩnh Chi 4.800.000 

188 Sƣ Vạn Hạnh Lê Thánh Tông Nguyễn Thi 4.200.000 

189 Sƣơng Nguyệt Ánh Trần Quang Khải Nguyễn Đình Chiểu 7.000.000 

190 Săm Brăm Đặng Văn Ngữ Hết đƣờng 2.400.000 

191 Siu Bleh Y Nuê Lê Chân 2.400.000 

192 Tô Hiến Thành Trần Nhật Duật Trần Văn Phụ   3.600.000 

193 Tô Hiệu 

Lê Thánh Tông Lê Thị Hồng Gấm 11.000.000 

Lê Thị Hồng Gấm Lý Tự Trọng 9.000.000 

Lý Tự Trọng Ngô Gia Tự 4.800.000 
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194 Tô Vĩnh Diện Mai Hắc Đế Hết đƣờng 3.600.000 

195 Tản Đà Phan Chu Trinh Lê Thánh Tông 7.000.000 

196 Tán Thuật Đinh Tiên Hoàng Phạm Hồng Thái 4.800.000 

197 Tôn Đức Thắng 

Trần Khánh Dƣ 
Hết Lô L6 Khu dân cƣ Tôn Đức 

Thắng 
11.000.000 

Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 7.000.000 

Nguyễn Hữu Thọ Giải Phóng 7.000.000 

198 Tôn Thất Tùng Lê Vụ Trƣơng Quang Giao 3.600.000 

199 Tống Duy Tân Trần Nhật Duật Trần Văn Phụ 3.600.000 

200 Tố Hữu 

Ngã ba Duy Hòa, Võ Văn Kiệt Hẻm 38 Tố Hữu 2.400.000 

Hẻm 38 Tố Hữu 
Hết nhà Lê Văn Lịch (thửa số 23, 

tờ 144) 
2.400.000 

Hết nhà Lê Văn Lịch (thửa số 23, tở 

144) 

Hết ranh giới phƣờng Khánh 

Xuân 
2.400.000 

201 Thái Phiên Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

202 Thăng Long Đinh Tiên Hoàng (gần Cầu chui) Đinh Tiên Hoàng (gần Cổng số 1) 4.800.000 

203 Thi Sách Ama Khê Sang 2 phía đƣờng Ama Khê 2.400.000 

204 Thủ Khoa Huân 

Mai Xuân Thƣởng 
Đƣờng 12B (Khu dân cƣ N7.5 - 

N7.24) 
4.200.000 

Đƣờng 12B (Khu dân cƣ N7.5 - 

N7.24) 
Đƣờng vành đai Phía Tây 3.000.000 

Đƣờng vành đai Phía Tây Nguyễn Thị Định 2.400.000 

205 Trƣơng Công Định 
Phan Bội Châu Trần Phú 7.000.000 

Trần Phú Hết đƣờng 3.600.000 

206 Trƣơng Hán Siêu Phan Bội Châu Trƣơng Công Định 3.600.000 

207 Trần Bình Trọng Quang Trung Phan Bội Châu 5.700.000 
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Phan Bội Châu Trần Phú 8.000.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 5.700.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Hết đƣờng 4.200.000 

208 Trần Cao Vân 

Lê Thánh Tông Phan Chu Trinh 4.200.000 

Phan Chu Trinh Văn Cao 9.200.000 

Văn Cao Nguyễn Khuyến 4.800.000 

209 Trần Đại Nghĩa Lý Thái Tổ Lý Chính Thắng 7.000.000 

210 Trần Hữu Trang Trần Quang Khải Nguyễn Đình Chiểu 7.000.000 

211 Trần Hƣng Đạo 
Phan Chu Trinh  Nguyễn Tất Thành 20.000.000 

Nguyễn Tất Thành Hùng Vƣơng 11.000.000 

212 Trần Huy Liệu Mai Hắc Đế Y Ơn 3.000.000 

213 Trần Khánh Dƣ Trƣờng Chinh Phan Chu Trinh 9.200.000 

214 Trần Khắc Chân Hoàng Diệu Trần Phú 3.600.000 

215 Trần Nguyên Hãn Thăng Long Đinh Tiên Hoàng 2.400.000 

216 Trần Nhật Duật 
Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 20.000.000 

Phan Chu Trinh Nguyễn Khuyến 9.200.000 

217 Trần Phú 

Phan Chu Trinh Lê Hồng Phong 16.500.000 

Lê Hồng Phong Nguyễn Trãi 14.500.000 

Nguyễn Trãi Ngô Mây 9.200.000 

Ngô Mây Trƣơng Công Định 4.800.000 

Trƣơng Công Định Hẻm 383 Trần Phú 3.600.000 

Hẻm 383 Trần Phú 
Hết đƣờng (hết cánh đồng rẽ trái 

ra đƣờng Nguyễn Thị Định 
2.400.000 

218 Trần Quang Khải Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 13.200.000 
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219 Trần Quốc Thảo Lê Quý Đôn Nguyễn Hữu Thọ 4.800.000 

220 Trần Quốc Toản Trần Văn Phụ Trần Nhật Duật 3.600.000 

221 Trần Quý Cáp 

Y Nuê Cổng Nhà máy điện Ea Tam 3.600.000 

Cổng Nhà máy điện Ea Tam Nguyễn Du 3.600.000 

Nguyễn Du Cầu khối 7 (Tân Lập) 3.000.000 

Cầu khối 7 Nguyễn Văn Cừ 4.200.000 

222 Trần Văn Phụ Phan Chu Trinh Nguyễn Khuyến 4.800.000 

223 Trần Hữu Dực Nguyễn Đình Chiểu Trần Khánh Dƣ 8.000.000 

224 Trịnh Cấn Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 1.800.000 

225 Trƣờng Chinh Bà Triệu Lê Thị Hồng Gấm 20.000.000 

226 Trƣơng Quang Giao Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 4.800.000 

227 Trƣơng Quang Tuân Lê Vụ Trƣơng Quang Giao 3.600.000 

228 Trần Kiên 
Phạm Văn Đồng Hết đất ông Thu 1.800.000 

Hết đất ông Thu Hết đƣờng 1.800.000 

229 Tụê Tĩnh 
Lê Duẩn Cầu Tuệ Tĩnh 4.800.000 

Cầu Tuệ Tĩnh Mai Thị Lựu 3.000.000 

230 Tú Xƣơng Trƣờng Chinh Lê Thánh Tông 8.000.000 

231 Văn Cao Trần Nhật Duật Hết đƣờng 3.600.000 

232 Văn Tiến Dũng Nguyễn Chí Thanh Lý Thái Tổ 8.000.000 

233 Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Cừ Hết đƣờng 3.000.000 

234 Võ Trung Thành Y Ngông Lƣơng Thế Vinh 3.000.000 

235 Võ Văn Kiệt 

Phan Huy Chú Đƣờng vào XNCB Lâm sản 4.800.000 

Đƣờng vào XNCB Lâm sản Cầu Duy Hòa 5.400.000 

Cầu Duy Hòa 

Hết ngã ba đƣờng Tố Hữu (Tỉnh 

lộ 2 cũ)  (bên phải hết ranh giới 

thửa đất nhà ông Lƣu Trọng Thao, 

bên trái đến trục đƣờng Tố Hữu) 

7.000.000 
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Hết ngã ba đƣờng Tố Hữu (Tỉnh lộ 2 

cũ)  (bên phải hết ranh giới thủa đất 

nhà ông Lƣu Trọng Thao, bên trái 

đến trục đƣờng Tố Hữu) 

Hết ranh giới đất Trƣờng Trần 

Cao Vân 
5.400.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng Trần Cao 

Vân 
Hết địa bàn phƣờng Khánh Xuân 3.600.000 

236 Xô Viết Nghệ Tĩnh 

Cầu suối Đốc học Quang Trung 5.700.000 

Quang Trung Trần Phú 9.200.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 7.000.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Cổng bệnh viện Thành phố cũ 4.800.000 

237 Xuân Diệu Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Công Hoan 5.700.000 

238 Y Ơn Lê Duẩn Hết đƣờng 4.800.000 

239 Y Bhin Y Ni K' Sơr Hết đƣờng 3.000.000 

240 Y Bih Alêo Trần Hƣng Đạo Lê Thị Hồng Gấm 11.000.000 

241 Y Đôn Y Nuê Âu Cơ 2.400.000 

242 Y Jút 

Nguyễn Công Trứ Phan Bội Châu 42.000.000 

Phan Bội Châu Hoàng Diệu 33.000.000 

Hoàng Diệu Trần Phú 24.000.000 

Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai 16.500.000 

Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Văn Trỗi 11.000.000 

Nguyễn Văn Trỗi Hết nhà số 335 Y Jút 5.700.000 

Hết nhà số 335 Y Jút Hết đƣờng (gần suối Ea Nuôl) 4.000.000 

243 Y Khu Y Ni K' Sơr Hết đƣờng 3.000.000 

244 Y Moan Ê'nuôl   

Phan Chu Trinh 
Hội trƣờng Tổ dân phố 6a, Tân 

Lợi 
7.000.000 

Hội trƣờng Tổ dân phố 6a, Tân Lợi 
Giải Phóng (đƣờng giao thông QH 

30m) 
5.400.000 

Đƣờng giao thông QH 30m (Giải Giáp ranh xã Cƣ Ebur 4.500.000 
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phóng cũ) 

245 Y Ngông 

Lê Duẩn 
Lƣơng Thế Vinh; Bên trái: Hẻm 

69 Y Ngông 
9.200.000 

Lƣơng Thế Vinh; Bên trái: Hẻm 69 

Y Ngông 
Dƣơng Vân Nga 7.000.000 

Dƣơng Vân Nga Mai Xuân Thƣởng 3.800.000 

246 Y Ni K'Sơr Ama Jhao Hùng Vƣơng 3.000.000 

247 Y Nuê 

Lê Duẩn Cầu Y Nuê 4.800.000 

Cầu Y Nuê Ngã tƣ đƣờng 19/5 3.600.000 

Ngã tƣ đƣờng 19/5 Hết đƣờng 1.800.000 

248 Y Plô Ê Ban Ama Khê Hết đƣờng 2.400.000 

249 Y Som Niê Y Ni K' Sơr Hết đƣờng 3.000.000 

250 Y Thuyên K'Sơr Y Ni K' Sơr Hết đƣờng 3.000.000 

251 Y Út Niê Phan Chu Trinh Nguyễn Khuyến 7.000.000 

252 Y Wang 

Lê Duẩn 
Bên phải: Hẻm 120 Y Wang; Bên 

trái: Hẻm 185 Y Wang 
6.900.000 

Bên phải: Hẻm 120 Y Wang; Bên 

trái: Hẻm 185 Y Wang 
Cầu Ea Kniêr 4.200.000 

253 Y Tlam Kbuôr 02 Lý Tự Trọng Ngô Gia Tự 7.000.000 

254 Yết Kiêu Nguyễn Tri Phƣơng Hết đƣờng 3.000.000 

255 
Hẻm 12 Lê Duẩn (Tôn Thất 

Tùng cũ) 
Lê Duẩn Mai Hắc Đế 11.000.000 

256 
Hẻm 166 Nguyễn Tri 

Phƣơng (Sơn Kinh cũ) 
Nguyễn Tri Phƣơng Hết đƣờng 2.400.000 

257 

 Hẻm đƣờng Lê Hồng  Phong 

(phía dọc suối Đốc học) 
Các hẻm từ đƣờng Nguyễn Công Trứ  đến đƣờng Quang Trung 

  

Hẻm lớn hơn 5 mét 1.800.000 

Hẻm từ 3 mét đến 5 mét 1.200.000 
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Hẻm 105 1.200.000 

Hẻm dƣới 3 mét 850.000 

258 

Hẻm đƣờng Nguyễn Văn Cừ 

(về phía bên phải ) 
Các hẻm của đƣờng Nguyễn Văn Cừ  (trong khoảng từ Bùng binh Km3 

đến cầu Ea Nao) 

  

Hẻm lớn hơn 5 mét 1.200.000 

Hẻm từ 3 mét đến 5 mét 950.000 

Hẻm dƣới 3 mét 600.000 

259 

Hẻm đƣờng Lê Duẩn (về 

phía bên trái ) 
Các hẻm của đƣờng Lê Duẩn ( trong khoảng từ đƣờng Đinh Tiên Hoàng 

đến cầu trắng) 

  

Hẻm lớn hơn 5 mét 1.200.000 

Hẻm từ 3 mét đến 5 mét 850.000 

Hẻm dƣới 3 mét 600.000 

260 

Hẻm đƣờng Đinh Tiên Hoàng (về phía bên trái )   

Hẻm 131 Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Du 1.200.000 

Hẻm 185 Đinh Tiên Hoàng Bùi Huy Bích 1.200.000 

Hẻm 203 Đinh Tiên Hoàng Hết đƣờng 1.200.000 

261 

Hẻm đƣờng Hồ Tùng Mậu 

(bên phải) 
Các hẻm của đƣờng Hồ Tùng Mậu (trong khoảng từ đƣờng Lê Hồng 

Phong đến trƣờng THCS Lạc Long Quân) 

  

Hẻm lớn hơn 5 mét 1.200.000 

Hẻm từ 3 mét đến 5 mét 850.000 

Hẻm dƣới 3 mét 600.000 

262 

Hẻm đƣờng Quang Trung (về phía bên trái)   

Hẻm lớn hơn 5 mét 
Các hẻm của đƣờng Quang Trung (trong khoảng từ đƣờng Xô Viết Nghệ 

Tĩnh đến đƣờng Đinh Công Tráng) 

1.200.000 

Hẻm từ 3 mét đến 5 mét 850.000 

Hẻm dƣới 3 mét 600.000 

263 

Hẻm số 554 đƣờng Lê Duẩn 

(Ea Tam, chỉ áp dụng cho 

các thửa đất mặt tiền hẻm 

Lê Duẩn Hết đƣờng 4.200.000 
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554) 

264 

Đƣờng nội bộ (song song 

đƣờng Ngô Quyền) Khu dân 

cƣ Tôn Đức Thắng. 

Trần Nhật Duật Lê Thị Hồng Gấm 7.000.000 

Lý Tự Trọng Ngô Gia Tự 7.000.000 

Đƣờng nối Trần Nhật Duật Đến Phan Trọng Tuệ 7.000.000 

265 
Đƣờng giao thông (đƣờng 

19/5 cũ) 

Y Nuê 
Hết khu dân cƣ buôn Mduk mới 

(khu đất ở 134) 
1.800.000 

Hết khu dân cƣ buôn Mduk mới (khu 

đất ở 134) 
Hết địa bàn phƣờng Ea Tam 1.500.000 

Hết địa bàn phƣờng Ea Tam Hết đƣờng 600.000 

266 

Đƣờng trục chính vào buôn 

Akõ D'hõng (đi qua nhà hàng 

Yang Sin) 

Nguyễn Khuyến Ngã ba nhà Văn hoá cộng đồng 3.000.000 

267 

Đƣờng nối Nguyễn Văn Linh 

với Hà Huy Tập (ranh giới 

phƣờng Tân An với xã Ea 

Tu) 

Nguyễn Văn Linh Hà Huy Tập 950.000 

268 
Đƣờng giao thông (Y Ngông 

nối dài) 
Ngã tƣ Mai Xuân Thƣởng - Y Ngông Nguyễn Thị Định 1.800.000 

269 

Đƣờng nội bộ trong buôn Akõ D'hõng   

Đƣờng nối dài với trục chính của Buôn (từ nhà cộng đồng đến Nguyễn Đình Chiểu nối dài) 1.800.000 

Đƣờng song song với trục chính của Buôn (từ đƣờng Trục chính đến đƣờng nối dài) 1.800.000 

270 
Đƣờng Nguyễn Đình Chiểu 

nối dài 

Ngã ba Nguyễn Khuyến, Nguyễn 

Đình Chiểu 
Đến hết địa bàn phƣờng Tân Lợi 3.600.000 

271 
Khu tái định cƣ Chợ Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột   

 - Đƣờng ngang nối Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ 22.000.000 

272 Khu dân cƣ Tổ dân phố 10, phƣờng Tân Lợi (cạnh Thi hành án dân sự tỉnh)   



  
 

 

9
2
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

1
+

1
2

/N
g
ày

 2
6
/0

1
/2

0
1

5
 

 - Đƣờng ngang nối Hà Huy Tập (Phan Chu Trinh cũ) - đƣờng Khu dân cƣ Hiệp Phúc 7.000.000 

273 

Khu dân cƣ 47 Lý Tự Trọng, phƣờng Tân An (Quy hoạch mới)   

 - Đƣờng ngang nối Tôn Đức Thắng - Tô Hiệu (rộng 9m) 9.200.000 

 - Đƣờng Tôn Đức Thắng (đối diện  nhà hàng Đại Ngàn) 11.000.000 

274 
Khu dân cƣ 560 Lê Duẩn, phƣờng Ea Tam (Quy hoạch mới)   

 - Đƣờng nội bộ khu dân cƣ (rộng 10m ) 3.600.000 

275 

Đƣờng nội bộ khu dân cƣ Hiệp Phúc   

 - Các đƣờng vuông góc với đƣờng Lý Thái Tổ (Lê Thánh Tông cũ) 8.000.000 

 - Các đƣờng song song với đƣờng Lý Thái Tổ (Lê Thánh Tông cũ) 7.000.000 

276 

Khu tái định cƣ phƣờng Thành Nhất   

 - Đƣờng dọc giao với đƣờng Phan Bội Châu 1.800.000 

 - Đƣờng ngang song song đƣờng Phan Bội Châu 1.200.000 

277 

Khu dân cƣ Tân Phong   

 - Đƣờng ngang giao với đƣờng Phạm Văn Đồng (Nguyễn Văn Cừ cũ) 3.000.000 

 - Đƣờng dọc phía trong song song với đƣờng Phạm Văn Đồng (Nguyễn Văn Cừ cũ) 2.400.000 

278 

Các đoạn đƣờng nhựa chƣa 

đặt tên cắt ngang  đƣờng Ngô 

Quyền  

Nguyễn Đình Chiểu Lê Thị Hồng Gấm 7.000.000 

279 
Khu dân cƣ N1.4 - N1.5 P 

Thành Nhất 

Đƣờng nội bộ khu dân cƣ rộng 15,5 m 2.400.000 

Đƣờng nội bộ khu dân cƣ rộng 14 m giáp lô F 2.400.000 

Đƣờng nội bộ khu dân cƣ rộng 14 m giáp lô A 1.800.000 

Đƣờng nội bộ khu dân cƣ rộng 12 m 1.800.000 

280 
Khu dân cƣ buôn Mduk P. 

Ea Tam 

Đƣờng bao quanh khu dân QH cƣ rộng 18 m 1.800.000 

Trục dọc song song 19/5 rộng 14 m 1.500.000 

Các trục ngang nối 19/5 (QH rộng 14 

m) 
Đến đƣờng bao QH rộng 18 m 1.500.000 
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281 
Khu dân cƣ chợ Duy Hoà cũ, 

đƣờng trục chính rộng 18 m 

Từ Võ Văn Kiệt 
Ngã 4 giao với đƣờng rộng 8 m 

(cách Võ Văn Kiệt 50m) 
3.000.000 

Đƣờng nội bộ khu dân cƣ rộng 8m 1.800.000 

282 Khu dân TDP 7, P Tân Lợi 

Đƣờng trục chính vuông góc Hà Huy 

Tập 
Đƣờng rộng 20 m 4.200.000 

Đƣờng ngang nội bộ 
Đƣờng rộng 13,5 m hƣớng Đông 

nam 
3.000.000 

Đƣờng ngang nội bộ Đƣờng rộng 13,5 m 3.000.000 

283 Khu dân cƣ chợ Tân Hòa 
Đƣờng giao nhau với đƣờng Phạm Văn Đồng (QH 75m) 4.200.000 

Đƣờng song song với đƣờng Phạm Văn Đồng (QH 24m) 3.600.000 

284 
Khu dân cƣ N7.5-N7.24, 

phƣờng Thành Nhất 

Các thửa đất ở vị trí mặt tiền đƣờng Thủ Khoa Huân 4.200.000 

Đƣờng 12B (QH 18m) 4.200.000 

Đƣờng số 1, số 2, số 3 (QH 13,5m) 3.600.000 

285 
Đƣờng ngang giao với đƣờng 

Phạm Văn Đồng (P Tân Hòa) 
Trƣờng TH Kim Đồng 

Hết Quỹ Tín dụng phƣờng Tân 

Hòa 
3.500.000 

286 

Trục song song với đƣờng 

Phạm Văn Đồng (P. Tân 

Hòa) 

Trƣờng TH Kim Đồng 
Hết Quỹ Tín dụng phƣờng Tân 

Hòa 
3.000.000 

Hết Quỹ Tín dụng phƣờng Tân Hòa Hết khu dân cƣ Tân Phong 2.500.000 

287 
Đƣờng vào Tổ dân phố 5 (P. 

Tân Hòa) 

Hết khu dân cƣ Tân Phong Hết Hội trƣờng Tổ dân phố 5 1.500.000 

Hết Hội trƣờng Tổ dân phố 5 Nhà ông Đào Ngọc Thạch 1.000.000 

288 Hẻm 30 Lê Thị Hồng Gấm Lê Thị Hồng Gấm Hẻm 51 Nguyễn Tất Thành 4.000.000 

289 Hẻm 28 Lê Thị Hồng Gấm Lê Thị Hồng Gấm Hẻm 30 Lê Thị Hồng Gấm 3.000.000 

290 
Đƣờng giao thông đoạn nối 

Lê Duẩn - Võ Văn Kiệt 
Lê Duẩn Võ Văn Kiệt 8.000.000 

291 Đƣờng vành đai phía Tây 
Đoạn qua phƣờng Tân An, Tân Lợi, Thành Nhất 4.500.000 

Đoạn qua phƣờng Tân Tiến, Tân Thành, Ea Tam, Khánh Xuân 4.000.000 
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BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR  
 

 

Kèm theo Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND, ngày 22  tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

 

      Bảng số1: Giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên 

                                                                     ĐVT: Đồng/m
2 

STT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Thị trấn Ea Pốk 25.000 23.000   

2 Xã Quảng Tiến 20.000 18.000   

3 Xã Cƣ Suê 20.000 18.000  

4 Xã Ea M'nang 20.000 18.000  

5 Xã Ea Drơng 16.000   

6 Xã Cuôr Đăng 20.000 18.000  

7 Xã Cƣ Mgar 20.000 18.000 16.000 

8 Xã Quảng Hiệp 20.000 18.000 16.000 

9 Xã Ea M'đróh 20.000 18.000 16.000 

10 Xã Ea Kiết 16.000   

11 Xã Ea Tar 20.000 18.000 16.000 

12 Xã Ea H'Đing 20.000 18.000 16.000 

13 Xã Ea Kpam 20.000 18.000 16.000 

14 Xã Ea Tul 20.000 18.000 16.000 

15 Xã Cƣ DliêM'Nông 20.000 18.000 16.000 

16 Xã Ea Kuêh 16.000   
 

Đối với đất trồng lúa 1 vụ, giá đất  tính bằng 70% giá đất lúa 2 vụ trở lên theo 

từng vị trí của từng xã 

1. Xã Quảng Tiến         

- Vị trí 1: Thôn Tiến Thành 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

2. Xã Cư Suê         

- Vị trí 1: Thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thô Ea Mô, buôn Sut H’Nuôr. 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

3. Xã Ea M'nang      

- Vị trí 1: Thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8. 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại. 

4. Xã Ea Drơng: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

5. Xã Cuôr Đăng 

- Vị trí 1: Buôn A Ring 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 
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6. Xã Cư M'gar 

- Vị trí 1: Cánh đồng đập Phú Sơn, Cuôr Kbong và cánh đồng buôn Prăp 

- Vị trí 2: Thôn 5, thôn 7 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

7. Xã Quảng Hiệp 

- Vị trí 1: Thôn Hiệp lợi. 

- Vị trí 2: Thôn Hiệp Thành, Hiệp Đạt. 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại. 

8. Xã Ea Mđróh 

- Vị trí 1: Thôn Đồng Giao, thôn Hợp Thành. 

- Vị trí 2: Thôn Đại Thành, buôn Ea Mdróh, Buôn Cuôr, thôn Đồng Cao. 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại. 

9. Xã Ea Kiết: Tính 1 vị trí trong toàn xã  

10. Xã Ea Tar 

- Vị trí 1: Thôn 2, buôn Đrai Sí, Buôn Tơng Lia 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

11. Xã Ea H'đing 

- Vị trí 1: Buôn Drang 

- Vị trí 2: Buôn Tar 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại. 

12. Xã Ea Kpam          

- Vị trí 1: Thôn3, thôn 2 

- Vị trí 2: Thôn 4 

- Vị trí 3: Các thôn còn lại 

13. Xã Ea Tul         

- Vị trí 1: Buôn Yao, Buôn Tría 

- Vị trí 2: Buôn Pơr, buôn Hra B, buôn Sah B 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

14. Xã Cư DliêM'nông        

- Vị trí 1: Buôn Brah. 

- Vị trí 2: Buôn Đrao 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

15. Xã Ea Kuếh: Tính 1 vị trí trong toàn xã      

16. Thị trấn Ea Pôk 

- Vị trí 1: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7, buôn Mắp, buôn 

Sút, thôn An Bình, buôn Lang, buôn Pốk A 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 
 

 

 



  
 

 

9
6
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

1
+

1
2

/N
g
ày

 2
6
/0

1
/2

0
1

5
 

9
6
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

1
+

1
2

/N
g
ày

 2
6
/0

1
/2

0
1

5
 

         Bảng số 2. Giá đất cây hàng năm 
ĐVT: Đồng/m

2 

TT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí  2 

1 Thị trấn Quảng Phú 25.000  20.000 

2 Thị trấn Ea Pốk 25.000  

3 Xã Quảng Tiến 20.000  

4 Xã Cƣ Suê 20.000 16.000 

5 Xã Ea M'nang 20.000  

6 Xã Ea Drơng 16.000  

7 Xã Cuôr Đăng 20.000  

8 Xã Cƣ Mgar 20.000  

9 Xã Quảng Hiệp 20.000 16.000 

10 Xã Ea M'đróh 20.000 16.000 

11 Xã Ea Kiết 20.000  

12 Xã Ea Tar 20.000  

13 Xã Ea H'Đing 20.000  

14 Xã Ea Kpam 16.000  

15 Xã Ea Tul 20.000  

16 Xã Cƣ DliêM'Nông 20.000 16.000 

17 Xã Ea Kuêh 20.000 16.000 
  

 1. Xã Quảng Tiến: Tính 1 vị trí trong toàn xã     

 2. Xã Cư Suê         

 - Vị trí 1: Thôn 2, thôn 3, thôn 4 thôn Ea Mô. 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 3. Xã Ea M'nang:  Tính 1 vị trí trong toàn xã     

 4. Xã Ea Drơng: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

 5. Xã Cuôr Đăng: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

 6. Xã Cư M'gar: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

 7. Xã Quảng Hiệp 

 - Vị trí 1: Thôn Hiệp Thịnh, Hiệp Hƣng, Hiệp Tiến 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

 8. Xã Ea Mđróh 

 - Vị trí 1: Thôn Hợp Thành, buôn Cuôr, thôn Đồng Tâm, thôn Đồng Cao. 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại. 

 9. Xã Ea Kiết: Tính 1 vị trí trong toàn xã   

 10. Xã Ea Tar: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

 11. Xã Ea H'đing: Tính 1 vị trí trong toàn xã 
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 12. Xã Ea Kpam: Tính 1 vị trí trong toàn xã      

   13. Xã Ea Tul: Tính 1 vị trí trong toàn xã        

 14. Xã Cư DliêM'nông          

  - Vị trí 1: Buôn Đrao, Buôn Phơng. 

  - Vị trí 2: Các thôn, buôn còn lại. 

  15. Xã Ea Kuếh          

  - Vị trí 1: Thôn 15, thôn Thác Đá. 

  - Vị trí 2: Các khu vực còn lại. 

 16. Thị trấn Ea Pôk: Tính 1 vị trí trong toàn Thị trấn 

  17. Quảng Phú: 

 - Vị trí 1: Tổ dân phố 4, 5, 6 

 - Vị trí 2: Các khu vực còn lại 
 

       Bảng số 3. Bảng giá đất cây lâu năm 
                                               ĐVT: Đồng/m

2 

TT Đơn vị hành chính 
Mức giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Thị trấn Quảng Phú 35.000 32.000 29.000 

2 Thị trấn Ea Pốk 35.000 32.000  

3 Xã Quảng Tiến 30.000 27.000  

4 Xã Cƣ Suê 30.000 27.000 24.000 

5 Xã Ea M'nang 30.000 27.000  

6 Xã Ea Drơng 30.000   

7 Xã Cuôr Đăng 30.000   

8 Xã Cƣ Mgar 30.000 27.000  

9 Xã Quảng Hiệp 30.000 27.000 24.000 

10 Xã Ea M'đróh 30.000 27.000 24.000 

11 Xã Ea Kiết 30.000 27.000  

12 Xã Ea Tar 30.000 27.000 24.000 

13 Xã Ea H'Đing 30.000 27.000 24.000 

14 Xã Ea Kpam 30.000 27.000 24.000 

15 Xã Ea Tul 30.000 27.000  

16 Xã Cƣ DliêM'Nông 30.000 27.000 24.000 

17 Xã Ea Kuêh 30.000 27.000 24.000 
  

 

 

 14. Xã Quảng Tiến 

- Vị trí 1: Thôn 3, 4, Tiến đạt, Tiến phú, Tiến Phát, Tiến  

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

2. Xã Cư Suê 

- Vị trí 1: Thôn 2, 3, 4 và buôn Vang 

- Vị trí 2: Thôn 1, thôn 5 
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- Vị trí 3: Các khu vực còn lại      

3. Xã Ea M'nang 

- Vị trí 1: Thôn 5, 6, 7 và thôn 8 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại    

4. Xã Ea Drơng: Tính 1 vị trí trong toàn xã  

5. Xã Cuôr Đăng: Tính 1 vị trí trong toàn xã 

6. Xã Cư M'gar 

- Vị trí 1: Thôn Phú Sơn, buôn Cuôr Kbong, Cuôr Mít, Cuôr Đriêng và buôn Cuôr 

Bhit 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

7. Xã Quảng Hiệp 

- Vị trí 1: Thôn Hiệp Thịnh, Hiệp Hƣng, Hiệp Tiến. 

- Vị trí 2: Thôn Hiệp Hòa và Hiệp Thắng 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

8. Xã Ea Mđróh 

- Vị trí 1: Thôn Thạch Sơn, thôn Đoàn Kết, buôn Dhung, thôn Đồng Tâm và thôn 

Hợp Thành. 

- Vị trí 2: Thôn Đồng Cao, buôn Mdroh và buôn Cuôr 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại. 

9. Xã Ea Kiết 

- Vị trí 1: Buôn Ja Wằm, buôn H’Mông 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

10. Xã Ea Tar: 

- Vị trí 1: Buôn Tơng Lia 

- Vị trí 2: Buôn Đrai Sí 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

11. Xã Ea H'đing 

- Vị trí 1: Thôn 1, buôn Sang, buôn Sang B 

- Vị trí 2: Buôn Trấp, buôn Jôk 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

12. Xã Ea Kpam 

- Vị trí 1: Thôn 1, 8 và thôn Tân Lập 

- Vị trí 2: Thôn 2, thôn 4 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại    

13. Xã Ea Tul 

- Vị trí 1: Buôn Yao, buôn Tu, buôn Pơr, buôn Phơng, buôn Sah A, buôn Hrah B 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại      

14. Xã Cư DliêM'nông  

- Vị trí 1: Buôn Đrao 

- Vị trí 2: Buôn Phơng 
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- Vị trí 3: Các khu vực còn lại  

15. Xã Ea Kuếh 

- Vị trí 1: Buôn Wing, buôn Ayun, buôn Triết, thôn Đoàn Kết 

- Vị trí 2: Thôn Thác Đá, buôn Thái, buôn Dao và thôn 15 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại      

16. Thị trấn Ea Pôk 

- Vị trí 1: Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buôn Mắp, buôn Sút, buôn Lang và thôn An Bình 

- Vị trí 2: Các khu vực còn lại 

17. Thị trấn Quảng Phú 

- Vị trí 1: Tổ dân phố 4, 5, 6 

- Vị trí 2: Tổ dân phố 1, 3a, 7 

- Vị trí 3: Các khu vực còn lại 

      Bảng số 4. Giá đất rừng sản xuất 
                                                                                                  ĐVT: Đồng/m

2
 

STT Đơn vị hành chính Mức giá 

1 Xã Cƣ Suê 12.000 

2 Xã Ea Drơng 12.000 

3 Xã Ea M'đróh 12.000 

4 Xã Ea Kiết 12.000 

5 Xã Ea Kuêh 12.000 

 

 

     Bảng số 5. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản 
   ĐVT: Đồng/m

2
 

TT Đơn vị hành chính Mức giá 

1 Thị trấn Quảng Phú 16.000 

2 Thị trấn Ea Pốk 16.000 

3 Xã Quảng Tiến 16.000 

4 Xã Cƣ Suê 16.000 

5 Xã Ea M'nang 16.000 

6 Xã Ea Drơng 16.000 

7 Xã Cuôr Đăng 16.000 

8 Xã Cƣ Mgar 16.000 

9 Xã Quảng Hiệp 16.000 

10 Xã Ea M'đróh 16.000 

11 Xã Ea Kiết 16.000 

12 Xã Ea Tar 16.000 

13 Xã Ea H'Đing 16.000 

14 Xã Ea Kpam 16.000 

15 Xã Ea Tul 16.000 

16 Xã Cƣ DliêM'Nông 16.000 

17 Xã Ea Kuêh 16.000 
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Bảng số  6: Giá đất ở nông thôn 

                                               ĐVT: Đồng/m
2
 

STT Tên đường 
Đoạn đường 

Mức giá 
Từ Đến 

I Xã Quảng Tiến   

1 Tỉnh lộ 8 

Ranh giới TT Ea Pốk Cầu Ea Tul 1.500.000 

Cầu Ea Tul Ngã tƣ đi xã Ea D'rơng 2.500.000 

Ngã tƣ đi xã Ea D'rơng Ranh giới TT Quảng Phú 3.500.000 

2 
Đƣờng liên xã Quảng Tiến đi  xã 

Ea Rơng 

Từ Tỉnh lộ 8 (Từ Tỉnh lộ 8 trừ khu vực đã 

có) 
Hết cây xăng Ngọc Hải 550.000 

Hết cây xăng Ngọc Hải Đến 1000m 450.000 

Đến 1000m Ranh giới Ea Drơng 300.000 

3 Các đƣờng phía Tây của TL8 Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) Vào sâu 350m 450.000 

4 
Các đƣờng phía Đông tieps giáp 

với TL8 
Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) Vào sâu 500m 450.000 

5 Các đƣờng phía Đông không tiếp giáp với TL8 300.000 

6 Đƣờng ngang thôn Tiến Thành 
Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) Hƣớng Tây + 200m 320.000 

Hƣớng Tây + 200m Hƣớng Tây +500m 200.000 

7 
Đƣờng ranh giới khối 1 TT Quảng 

Phú - xã Quảng Tiến 
Tỉnh lộ 8 Hết đƣờng 650.000 

8 Khu dân cƣ còn lại thôn Tiến Thành 150.000 

9 Khu dân cƣ còn lại 150.000 

II Xã Cư Suê   

1 Tỉnh lộ 8 Giáp ranh phƣờng Tân Lợi 
1 km (hết thửa đất nhà ông 

Đức cũ) 
1.500.000 
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1 km Giáp ranh TT Ea Pốk 1.100.000 

2 Các đƣờng tiếp giáp với tỉnh lộ 8 

Đại lý Bích Giám (buôn Rƣ) Vào sâu 200m 400.000 

Vào sâu 200m Vào sâu 500m 300.000 

Vào sâu 500m Hết đƣờng 250.000 

Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) Vào sâu 200m 300.000 

Vào sâu 200m Vào sâu 500m 250.000 

3 Đƣờng liên xã 

Trung tâm xã (ngã tƣ cây xăng Hoàng 

Quý) 
Trục đƣờng các phía + 300m 600.000 

Trung tâm xã (ngã tƣ cây xăng Hoàng 

Quý) theo trục đƣờng các phía + 300m 

(về TL 8) 

+ 600m về phía Tỉnh lộ 8 400.000 

+ 600m về phía Tỉnh lộ 8 Tỉnh Lộ 8 - 200m 300.000 

Tỉnh Lộ 8 - 200m Đến khu vực còn lại 350.000 

Trung tâm xã (ngã tƣ cây xăng Hoàng 

Quý) theo trục đƣờng các phía+300 m (về 

Ea Mnang) 

+ 600m về phía Ea Mnang 200.000 

+ 600m về phía Ea M'nang Giáp Ea M'nang 150.000 

4 Đƣờng liên thôn 

Ngã ba (giao nhau giữa đƣờng Ea M'nang 

và đi thôn 2) 

+ 300m về phía Trƣờng 

THCS Lê Hồng Phong 
300.000 

+300m về phía Trƣờng THCS Lê Hồng 

Phong 

Hết Trƣờng THCS Lê Hồng 

Phong 
200.000 

4 Đƣờng liên thôn 

Trung tâm xã (ngã tƣ cây xăng Hoàng 

Quý) trừ khu vực đã có 
+ 200m về phía thôn 3 300.000 

+200m về phía thôn 3 Hết đƣờng 150.000 

5 Khu vực còn lại thôn 1, buôn SutMrƣ, thôn 6 150.000 

6 Khu dân cƣ còn lại 100.000 
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III Xã Ea M'nang       

1 Đƣờng liên xã 

Cầu đi TT Quảng Phú (Ranh giới xã 

Quảng Tiến) 

Ranh giới xã Ea Bar (huyện 

Buôn Đôn ) 
200.000 

Cầu Cƣ Suê Ea M'nang 250.000 

Thôn 1a (ngã ba đi TT Quảng Phú, đi 

UBND xã Ea Mnang, đi Quảng Hiệp) 

Cua 90 (ranh giới xã Quảng 

Hiệp) 
150.000 

Đƣờng ranh giới xã Cƣ M'gar 
Cua 90 (ranh giới xã Quảng 

Hiệp) 
200.000 

2 
Đƣờng đi buôn Pôk A, B Thị trấn 

Ea Pôk 
Từ thôn 1B xã Ea M'nang Đến Thị trấn Ea Pôk 200.000 

3 Khu dân cƣ thôn 1A, 1B, 2A, 2B, thôn 3 150.000 

4 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

IV Xã Ea Drơng   

1 Quốc lộ 14 Ranh giới xã Cuôr Đăng Giáp ranh Thị Xã Buôn Hồ 600.000 

2 Đƣờng liên xã 

Ranh giới xã Cuôr Đăng Vào sâu 1100 m( ngã ba) 600.000 

Từ 1100 m (ngã ba) 
Hết Nhà máy chế biến mủ 

cao su 
350.000 

Hết nhà máy chế biến mủ cao su Ranh giới xã Quảng Tiến 150.000 

3 
Đƣờng ngang Quốc lộ 14 (đƣờng 

rẽ vào khu dân cƣ NT Phú xuân) 
Quốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) 

Vào sâu 200m (trừ khu vực 

đã có) 
250.000 

4 Nhánh rẽ vào khu dân cƣ NT Phú Xuân (khu vực còn lại của nhánh rẽ Nông trƣờng Phú Xuân) 200.000 

5 Khu dân cƣ còn lại buôn Tar A, B (khu trung tâm xã) 250.000 

6 Điểm khu dân cƣ thôn Nam Kỳ 250.000 

6 Khu dân cƣ còn lại của Mục 2 (Mục 2: Đƣờng liên xã) buôn Jong 150.000 

7 Khu dân cƣ  thôn Phú Thành, Tân Phú, An phú, Phú Phong, Nam Kỳ 150.000 

8 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

V Xã Cuôr Đăng   
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1 Quốc lộ 14 

Ranh giới thành phố Buôn Ma Thuột Đầu suối Ea Mkang 1.500.000 

Suối Ea Mkang 
Ranh giới xã Ea Drơng (-

600m) 
1.000.000 

Ranh giới xã Ea Drơng (-600m) Ranh giới xã Ea Drơng 2.000.000 

2 Đƣờng liên xã Ngã ba Cuôr Đăng (đi Ea Drơng) Ranh giới xã Ea D'rơng 1.000.000 

3 Khu vực còn lại vào xã Ea Drơng (trừ trục đƣờng liên xã) 200.000 

4 
Đƣờng vào Công ty cà phê Thắng 

Lợi 

Quốc lộ 14 Ngã ba buôn Aring 800.000 

Ngã ba buôn Aring Hết đƣờng 150.000 

5 Đƣờng song song Quốc Lộ 14 

Đƣờng thứ nhất 

Buôn Cuôr Đăng A, buôn 

Cuôr Đăng B, buôn Kroa B, 

buôn Kroa C 

150.000 

Đƣờng thứ nhất Buôn Ko Hneh 500.000 

Đƣờng thứ hai Buôn Ko Hneh 150.000 

6 Đƣờng ngang Quốc lộ 14 
Quốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) Vào sâu 200m 250.000 

Từ 200m Vào sâu 400m 150.000 

7 Khu vực chợ Các lô đất trong khu vực chợ 1.200.000 

8 Khu dân cƣ còn lại 120.000 

VI Xã Cư M'gar   

1 Đƣờng liên xã 

Ranh giới khối 6 TT Quảng Phú 
Ranh giới khối 5 TT Quảng 

Phú 
2.000.000 

Ranh giới khối 5 TT Quảng Phú 
Hết ranh giới đất nhà Làng 

nghề truyền thống 
1.000.000 

Hết ranh giới đất nhà Làng nghề truyền 

thống 

Hết ranh giới đất Trƣờng 

AmaTrang Lơng 
600.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng AmaTrang 

Lơng 
Cầu số 1 450.000 

Cầu số 1 
Hết ranh giới đất Trƣờng Cao 

Bá Quát 
400.000 
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Hết ranh giới đất Trƣờng Cao Bá Quát Cầu số 2 350.000 

Cầu số 2 
Hết ranh giới đất Trƣờng 

Nguyễn Thị Minh Khai 
400.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Cầu 3 (ranh giới xã Ea 

Mnang, Quảng Hiệp) 
500.000 

2 
Đƣờng ranh giới xã Cƣ M'gar, TT 

Quảng Phú 

Ngã ba Y Ngông - Nơ Trang Lơng Hết đƣờng 500.000 

Ngã ba Y Ngông 
Võ Thị Sáu (khối 5 TT 

Quảng Phú 
500.000 

3 

Các đƣờng ngang tiếp giáp với 

đƣờng ranh giới khối 6 TT Quảng 

Phú (Nơ Trang Long) 

Ranh giới khối 6 TT Quảng Phú (đƣờng 

Nơ Trang Long) 
Vào sâu 250m 600.000 

4 Đƣờng ngã ba Trạm biến áp 35 Ngã ba Trạm biến áp 35 
Ngã tƣ đƣờng thứ 2 buôn 

KaNa 
250.000 

5 
Đƣờng nhựa song song với đƣờng 

liên xã của buôn Kana 
Ngã ba đƣờng vào nghĩa địa Hết đƣờng 250.000 

6 
Các đƣờng ngang với đƣờng liên 

xã 

Các ngã ba đƣờng liên xã của buôn Kana 

B, buôn Huk A, buôn Huk B 
Vào sâu 100m 200.000 

Ngã ba đƣờng liên xã vào buôn Bling, 

buôn Trắp, buôn Dhung 
Vào sâu 200m 150.000 

Ngã ba đƣờng liên xã (đƣờng đối diện 

UBND xã) 
Vào sâu 1000m 180.000 

Ngã ba đƣờng liên xã đi các thôn 4, 5, 6 

và 7 
Vào sâu 500m 180.000 

7 Khu dân cƣ còn lại thuộc buôn K'Na A, buôn K'Na B, buôn Huk A, buôn Huk B 120.000 

8 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

VII Xã Quảng Hiệp   

1 Đƣờng liên xã đi TT Quảng Phú Ngã 3 trung tâm xã 
Đƣờng đi TT Quảng Phú + 

200m 
700.000 
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Đƣờng đi TT Quảng Phú + 200m 
Đƣờng đi TT Quảng Phú + 

1000m 
350.000 

Đƣờng đi TT Quảng Phú + 1000m Giáp ranh giới xã Cƣ M'gar 150.000 

2 Đƣờng liên xã đi xã Ea M'dróh 

Ngã 3 trung tâm xã Đƣờng đi Ea M'dróh + 300m 600.000 

Đƣờng đi Ea M'dróh + 300m 
Đƣờng đi Ea M'dróh + 

1500m 
300.000 

Đƣờng đi Ea M'dróh + 1500m Giáp xã Ea M'dróh 150.000 

3 
Đƣờng liên xã đi xã Ea M'droh - xã 

Ea Kiết 

Ngã 3 trung tâm xã Đƣờng đi Ea Kiết + 300m 600.000 

Đƣờng đi Ea Kiết + 300m Đƣờng đi Ea Kiết + 1300m 200.000 

Đƣờng đi Ea Kiết + 1300m Giáp xã Ea Kiết 150.000 

4 Đƣờng liên xã đi xã Ea Mnang Cua 90 Ngã ba đi Ea M'nang 150.000 

5 Khu vực chợ Các lô đất trong khu vực chợ 600.000 

6 Đƣờng đi Bƣu Điện Đƣờng liên xã đi Ea Kiết Đƣờng liên xã đi Ea M'dróh 250.000 

7 Đƣờng đi Trạm Y tế Đƣờng liên xã đi Ea Kiết Hết Trạm Y tế 350.000 

8 Đƣờng vào khu dân cƣ Hiệp Đoàn 

Đƣờng đi xã Cƣ M'gar (ngã ba vƣờn tếch) 
Đƣờng đi xã Cƣ M'gar  + 

1000m 
200.000 

Đƣờng đi xã Cƣ M'gar  + 1000m 
Đƣờng đi xã Cƣ M'gar  + 

2000m 
150.000 

9 Đƣờng vào Trƣờng Ngô Gia Tự 
Ngã ba đƣờng liên xã (ngã ba cây 

phƣợng) 
Trƣờng Ngô Gia Tự 150.000 

10 Khu Dân Cƣ Khu Trung Tâm (Thôn Hiệp Thanh, Hiệp tiến, Hiệp Hƣng) 150.000 

11 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

VIII Xã Ea Mđróh   

1 Trung tâm UBND xã 
Ngã tƣ UBND xã theo trục đƣờng đi các 

phía 
Ngã tƣ UBND xã + 300m 300.000 

2 
Đƣờng liên xã Ea M'droh - Quảng 

Hiệp 
UBND xã + 300m 

Giáp ranh giới xã Quảng 

Hiệp 
150.000 
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3 
Đƣờng liên xã: Ea M'droh - Ea 

Kiết - Quảng Hiệp 
UBND xã + 300m 

Giáp ranh xã Quảng Hiệp, Ea 

Kiết 
150.000 

4 
Đƣờng liên xã: Ea M'droh - Buôn 

Đôn 
UBND xã + 300m 

Giáp ranh giới huyện Buôn 

Đôn 
150.000 

5 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

IX Xã Ea Kiết   

1 Khu vực ngã tƣ UBND xã Ngã tƣ UBND xã 
Các phía theo trục đƣờng 

300m (trừ khu vực chợ) 
600.000 

2 Khu vực chợ 
Mặt tiền đƣờng khu vực chợ 1.000.000 

Các lô đất trong khu vực chợ 600.000 

3 Đƣờng liên huyện Krông Buk 
Ngã tƣ UBND xã + 300m 

Hết ranh giới đất Trƣờng 

Phan Đăng Lƣu 
200.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng Phan Đăng Lƣu Giáp ranh Ea Kuếh 150.000 

4 Đƣờng liên huyện Ea Sup 

Ngã tƣ UBND xã + 300m 
Hết ranh giới đất Trụ sở Lâm 

trƣờng Buôn Ja Wầm 
350.000 

Hết ranh giới đất Trụ sở Lâm trƣờng 

Buôn Ja Wầm 
Ngã ba (Tiểu đoàn 303) 200.000 

Ngã ba (Tiểu đoàn 303) Giáp Ea Súp 150.000 

5 Đƣờng liên xã  Ea H'đing Ngã tƣ UBND xã + 300m Giáp xã Ea H'đing 250.000 

6 Đƣờng liên xã Ea Kiết - Ea M'droh 
Ngã tƣ thôn 10 Vào sâu 200m 300.000 

Ngã tƣ thôn 10 + 200m Giáp xã Ea M'dróh 200.000 

7 Đƣờng liên thôn Ngã tƣ nhà ông Ngọc (thôn 10) Ngã tƣ nhà ông Đoàn (thôn 5) 200.000 

8 Đƣờng liên thôn Ngã ba nhà ông Thảo (thôn 10) Hội trƣờng thôn 6 150.000 

9 Đƣờng liên thôn Ngã ba nhà ông Ngọc (thôn 10) Nhà ông Chiên (thôn 6) 150.000 

10 Đƣờng liên thôn Ngã ba nhà ông Mân (thôn 8) Ngã ba (đƣờng Ea Kuêh) 150.000 

11 Đƣờng liên thôn Ngã tƣ nhà ông Minh Thuỷ (thôn 10) Ngã ba (cổng chào thôn 7) 150.000 
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12 Đƣờng liên thôn Ngã ba (cổng chào thôn 7) Hết ranh giới thôn 14 150.000 

13 Đƣờng liên thôn Cổng Chào thôn 10 Nhà ông Sum (thôn 10) 150.000 

14 Đƣờng liên thôn 
Ngã tƣ UBND xã + 300m 

Hết  ranh giới đất Trƣờng 

Hoàng Văn Thụ 
200.000 

Ngã ba nhà bà Liên (thôn 1) Cổng chào thôn 1 200.000 

15 Đƣờng liên thôn Hết ranh giới đất Trƣờng Hoàng Văn Thụ Cổng chào thôn 2 150.000 

16 Đƣờng nội thôn Cổng chào thôn 7 Nhà ông Phú (thôn 7) 150.000 

17 Đƣờng nội thôn Ngã ba (nhà ông Đoài thôn 1) Nhà ông Hoa Lộc (thôn 1) 150.000 

18 Đƣờng nội thôn Ngã ba (nhà ông Nam thôn 5) Nhà ông Hà (thôn 10) 150.000 

19 Khu dân cƣ buôn Ja Wằm A, B 100.000 

20 Khu dân cƣ còn lại 150.000 

X Xã Ea Tar   

1 Đƣờng liên xã Ea Tar - Ea H'đing 
Giáp ranh Ea H'đing (đƣờng nhựa thôn 1, 

2, 3, 4) 
Cổng văn hoá thôn 4 500.000 

2 Đƣờng liên xã Ea Tar - Ea Kuêh 

Cổng văn hoá thôn 4 Cầu Ea Tar 400.000 

Cầu Ea Tar 
Hết ranh giới đất Trƣờng 

Trần Cao Vân 
300.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng Trần Cao Vân Giáp ranh giới xã Ea Kuếh 150.000 

3 
Đƣờng liên xã Ea Tar - Cƣ 

DliêMnông 
Cầu Ea Tar 

Giáp ranh giới xã Cƣ 

DliêMnông 
150.000 

4 
Đƣờng ranh giới  thôn 1 (Ea Tar - 

Ea H'đing) 
Ngã ba Trung tâm cao su Ea Hđing Ngã tƣ đập tràng hồ Ea Kắp 150.000 

5 Đƣờng nhựa thôn 2 
Cây xăng Luyến Điểm 

Hết ranh giới đất Trƣờng 

Nguyễn Văn Bé 
200.000 

Hết ranh giới đất Trƣờng Nguyễn Văn Bé Hết đập tràng hồ Ea Kắp 150.000 

6 Đƣờng nhựa thôn 3 Cây xăng Luyến Điểm Hết ngã ba thứ 3 150.000 
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7 
Đƣờng nhựa thôn 3 (đƣờng nhựa 

phía sau UBND xã) 
Ngã tƣ (nhà bà Hoa) 

Hết ngã tƣ thứ nhất - ranh 

giới thôn 3, thôn 4 (nhà ông 

Ngẫu) 

150.000 

8 
Đƣờng nhựa thôn 4 (Đƣờng nhựa 

phía sau UBND xã) 

Hết ngã tƣ thứ nhất - Ranh giới thôn 3, 4 

(nhà ông Ngẫu) 
Hết đƣờng 150.000 

9 
Đƣờng nhựa ranh giới thôn 3, thôn 

4 
Ngã tƣ ranh giới thôn 3, 4 (nhà ông Ngẫu) Giáp cao su 150.000 

10 Đƣờng vào Trạm Y tế (mới) Từ cổng UBND xã Trạm Y tế (mới) 200.000 

11 Khu dân cƣ còn lại 150.000 

XI Xã Ea H'đing   

1 Trung tâm cụm xã Ea H'đing Ngã ba buôn Ea Sang 
Các phía theo trục đƣờng 

500m 
700.000 

2 Đƣờng liên xã Ea Kpam 

Các phía theo trục đƣờng + 500m Ngã ba buôn Jôk 350.000 

Ngã ba buôn Jôk Cầu Ea H'đing 300.000 

Cầu Ea H'đing Ranh giới xã Ea Kpam 150.000 

3 Đƣờng liên xã Ea Kiết 
Ngã ba buôn Ea Sang + 500m Đến 2 km (đi Ea Kiết) 300.000 

Đến 2 km (đi Ea Kiết) Giáp Ranh giới xã Ea Kiết 250.000 

4 Đƣờng liên xã Ea Tar Ngã ba buôn Ea Sang + 500m Giáp Ranh giới xã Ea Tar 450.000 

5 Đƣờng liên thôn 

Từ ngã ba buôn Jốk 
Ngã ba thứ I (đƣờng đi buôn 

Kring, Quảng Hiệp) 
200.000 

Ngã ba thứ I (đƣờng đi buôn KRing, 

Quảng Hiệp) 
Trung tâm buôn Ring 150.000 

6 Đƣờng song song đƣờng liên xã Đƣờng thứ nhất giáp đƣờng liên xã 

Thuộc buôn Jốk, buôn Ea 

Sang B, buôn Ea Sang, buôn 

Ea Tar và thôn 1 vào sau 

200m 

120.000 

7 Đƣờng nối liền đƣờng liên xã với đƣờng song song thứ nhất của buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, 150.000 
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buôn Ea Tar và thôn 1 

8 Khu vực chợ Các lô đất trong khu vực chợ   450.000 

9 Khu vực chợ Khu vực còn lại 250.000 

10 
Đƣờng ranh giới  thôn 1 (EaTar - 

Ea H'ding) 
Ngã ba Trung tâm cao su Ea Hđing Ngã tƣ đập tràng hồ Ea Kắp 120.000 

11 Khu vực Trƣờng Trần Quang Khải 

Ngã ba đƣờng liên xã Ea H'đing - Ea Tar 

(nhà ông Côi) 
Hết trƣờng học 450.000 

Ngã ba Trƣờng Trần Quang Khải (hƣớng 

Đông) 
Vào sâu 400m 450.000 

12 
Đƣờng nhựa từ ngã ba Trƣờng 

Trần Quang Khải 
Ngã ba Trƣờng Trần Quang Khải 

Đƣờng liên xã Ea H'đing - Ea 

Kiết 
450.000 

13 Khu dân cƣ buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 (trừ khu vực đã có) 150.000 

14 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

XII Xã Ea Kpam   

1 Tỉnh Lộ 8 

Ranh giới TT Quảng Phú Ngã tƣ vào đƣờng T2, T8 1.500.000 

Ngã tƣ vào đƣờng T2, T8 
Hết trụ sở Công ty cao su Cƣ 

M'gar 
1.600.000 

Hết ranh giới đất Trụ sở Công ty Cao su 

Cƣ M'gar 
Giáp ranh Ea Tul 300.000 

2 
Đƣờng liên xã Ea Kpam - Ea 

H'đing 

Ngã ba Tỉnh lộ 8 Tỉnh lộ 8 + 1500m 250.000 

Tỉnh lộ 8 + 1500m Giáp xã Ea H'đing 220.000 

3 
Đƣờng liên xã Ea Kpam - Cƣ 

DliêMnông 
Ngã ba Ea Tul 

Giáp buôn Đing xã Cƣ 

DliêMnông 
200.000 

4 Đƣờng vào hồ Buôn Jong 
Tỉnh lộ 8 Tỉnh lộ 8 + 1500m 250.000 

Tỉnh lộ 8 + 1500m Hết đƣờng nhựa buôn Jong 250.000 

5 Đƣờng nối liền với đƣờng liền xã Đƣờng liên xã Vào sâu 200m 230.000 
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Ea Kpam – Ea H’Đing (thuộc thôn 

6) 
Đƣờng liên xã vào sâu 200m mét thứ 500 200.000 

6 Đƣờng song song với đƣờng liên xã vào sâu 200m 230.000 

7 
Đƣờng nối liền với đƣờng vào hồ 

buôn Jong 

Đƣờng vào hồ buôn Jong vào sâu 250m 230.000 

Đƣờng vào hồ buôn Jong + 250m mét thứ 500 200.000 

8 đƣờng song song với đƣờng vào hồ buôn Jong vào sâu 250m 200.000 

9 
Đƣờng ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 

8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) 

Tỉnh lộ 8 Vào sâu 200m 380.000 

Tỉnh lộ 8 + 200m Tỉnh lộ 8 + 500m 350.000 

Tỉnh lộ 8 + 500m Tỉnh lộ 8 + 1000m 250.000 

10 

Đƣờng song song Tỉnh lộ 8 thuộc 

thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân 

Lập 

Tỉnh lộ 8 Vào sâu 200m 300.000 

Tỉnh lộ 8 + 200m Tỉnh lộ 8 + 500m 250.000 

Tỉnh lộ 8 + 500m Hết đƣờng 200.000 

11 
Đƣờng nối liền đƣờng song song  

Tỉnh lộ 8: thôn 1, 2, 8, Tân Lập 

Tỉnh lộ 8 Tỉnh lộ 8 + 200m 300.000 

Tỉnh lộ 8 + 200m Tỉnh lộ 8 + 500m 250.000 

Tỉnh lộ 8 + 500m Tỉnh lộ 8 + 1000m 200.000 

12 Khu chợ Các lô đất trong khu vực chợ 600.000 

13 Khu dân cƣ buôn Bling 150.000 

14 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

XIII Xã Ea Tul   

1 Đƣờng Tỉnh lộ 8 
Giáp xã Ea Kpam 

Giáp xã Cƣ DliêM'nông (-

1000) 
350.000 

Giáp xã Cƣ DliêM'nông (-1000) Giáp xã Cƣ DliêM'nông 300.000 

2 Đƣờng liên xã 
Ngã ba Nông trƣờng Ea Tul gần trƣờng 

cấp 2 Ea Tul 

Giáp phƣờng Thống Nhất-TX 

Buôn Hồ 
150.000 
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3 Đƣờng vào UBND xã Ngã ba cổng chào buôn Sah A Ngã tƣ chợ 150.000 

4 Khu chợ 
Các lô đất mặt tiền 300.000 

Các lô đất trong chợ 200.000 

5 Khu dân cƣ còn lại 100.000 

XIV Xã Cư DliêM'nông   

1 Đƣờng Tỉnh lộ 8 
Giáp xã Ea Tul vào sâu 1000m 250.000 

Vào sâu 1000m Giáp Ea Ngai (Krông Búk) 300.000 

2 Khu vực Trung tâm xã 

Trụ sở UBND xã 
Trụ sở UBND xã các phía + 

300m 
450.000 

Trụ sở UBND xã các phía + 300m 
Trụ sở UBND xã các phía + 

500m 
350.000 

3 Đƣờng trục chính 
Trụ sở Công ty 15 Giáp xã Cƣ Pơng 150.000 

Trụ sở công ty 15 Giáp xã Ea Ngai 150.000 

4 Đƣờng liên thôn 
Thôn 5, thôn 6 Ngã ba buôn Rah 200.000 

Ngã ba buôn Drao 200m về buôn Drao 200.000 

5 Trục đƣờng thôn Tân Thành Trục đƣờng chính thôn Tân Thành 
Ngã ba thôn Tân Thành đi 

thôn Tân Lập 
200.000 

6 Khu dân cƣ thôn Đắk Hà Đông, thôn Đắk Hà Tây 150.000 

7 Khu dân cƣ thôn 1, 2, 3, 4, 5, 8, Tân thành, Tân Lập 150.000 

8 Khu dân cƣ còn lại(5 buôn) 100.000 

XV Xã Ea Kuếh   

1 Đƣờng liên xã 

Giáp xã Ea Kiết Cầu suối đá 100.000 

Cầu suối đá Cửa xả nƣớc hồ buôn Wing 120.000 

Cửa xả nƣớc hồ buôn Wing Hết trụ sở UBND 150.000 

Hết trụ sở UBND Hết thôn Đoàn Kết 80.000 

Ngã ba trƣờng TH. Hoàng Diệu Ngã ba cổng chào buôn Ja Jai 120.000 
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2 Đƣờng liên xã  Ea Kuêh - Ea Tar Cổng chào thôn Thác Đá + 500m các phía 100.000 

3 Các đƣờng ngang tiếp giáp với đƣờng liên xã trừ những khu vực đã có vào sâu 100m 100.000 

4 Khu dân cƣ còn lại 80.000 
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                                                            Bảng số 7: Giá đất ở đô thị   

                                        ĐVT:Đồng/m
2
  

STT Tên đường Đoạn đường   Mức giá 

    Từ Đến   

I Thị trấn Quảng Phú       

1 Hùng Vƣơng Ranh giới xã Quảng Tiến Lý Thƣờng Kiệt 4.500.000 

    Lý Thƣờng Kiệt Trần Kiên 6.500.000 

    Trần Kiên Lê Quý Đôn 6.000.000 

    Lê Quý Đôn Giáp tổ dân phố 8 4.000.000 

    Giáp tổ dân phố 8 Giáp ranh giới xã Ea Kpam 1.500.000 

2 Lý Nam Đế Hùng Vƣơng Hàm Nghi 500.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 400.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 350.000 

3 Ngô Quyền Hùng Vƣơng Hàm Nghi 700.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 500.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 

4 Nguyễn Trãi Hùng Vƣơng Hàm Nghi 500.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 400.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 

5 Lý Thƣờng Kiệt Hùng Vƣơng Phù Đổng 2.000.000 

    Phù Đổng Hàm Nghi 1.200.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 800.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 500.000 

6 Mai Hắc Đế Phù Đổng Lê Lai 400.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 
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7 Quang Trung Hùng Vƣơng Phù Đổng 2.000.000 

    Phù Đổng Hàm Nghi 1.200.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 800.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 500.000 

8 Lê Đại Hành Phù Đổng Hàm Nghi 500.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 400.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 

9 Lê Lợi Hùng Vƣơng Phù Đổng 1.500.000 

    Phù Đổng Hàm Nghi 1.000.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 700.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 400.000 

10 Lý Thái Tổ Phù Đổng Hàm Nghi 500.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 400.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 

11 Trần Hƣng Đạo Hùng Vƣơng Phù Đổng 1.500.000 

    Phù Đổng Hàm Nghi 1.000.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 700.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 400.000 

12 Bà Triệu Phù Đổng Hàm Nghi 500.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 400.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 

13 Hai Bà Trƣng Phù Đổng Hàm Nghi 500.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 400.000 

14 Đinh Tiên Hoàng Phù Đổng Hàm Nghi 500.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 400.000 
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    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 

15 Trần Kiên Hùng Vƣơng Phù Đổng 1.500.000 

    Phù Đổng Hàm Nghi 1.000.000 

    Hàm Nghi Lê Lai 700.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 400.000 

16 Nguyễn Hữu Thọ Hùng Vƣơng Nguyễn Thị Minh Khai 1.500.000 

17 Trƣờng Chinh Hùng Vƣơng Nguyễn Thị Minh Khai 1.500.000 

18 Lê Duẩn Hùng Vƣơng Nguyễn Thị Minh Khai 1.500.000 

19 Đinh Núp Hùng Vƣơng Nguyễn Thị Minh Khai 1.500.000 

20 Hoàng Diệu Hùng Vƣơng Nguyễn Thị Minh Khai 1.500.000 

21 Lê Lai Ranh giới xã Quảng Tiến Trần Kiên 400.000 

22 Nguyễn Thị Định Bà Triệu Trần Kiên 400.000 

23 Hàm Nghi Lý Nam Đế Trần Kiên 500.000 

24 

Đƣờng nằm giữa song song với 

đƣờng Hàm Nghi và đƣờng Phù 

Đổng 

Trần Kiên Lý Thƣờng Kiệt 700.000 

25 Nguyễn Đình Chiểu Trần Kiên Hết đƣờng 400.000 

26 Phù Đổng Lý Thƣờng Kiệt Trần Kiên 2.500.000 

27 Nguyễn Thị Minh Khai Trần Kiên Hoàng Diệu 1.500.000 

28 Trần Quang Khải Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 700.000 

    Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 400.000 

29 Bùi Thị Xuân Hùng Vƣơng Nguyễn Du 500.000 

    Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 400.000 

30 Huỳnh Thúc Kháng Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 500.000 

    Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 400.000 

31 Phan Chu Trinh Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 500.000 
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    Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 400.000 

32 Phan Bội Châu Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 2.500.000 

    Nguyễn Chí Thanh Giáp nghĩa địa 1.800.000 

33 Đoàn Thị Điểm Nguyễn Du Nguyễn Chí Thanh 2.500.000 

    Nguyễn Chí Thanh Hết đƣờng 700.000 

34 Phạm Hồng Thái Hùng Vƣơng Nguyễn Du 3.000.000 

35 Hồ Xuân Hƣơng Nguyễn Du Nguyễn Chí Thanh 3.000.000 

36 Xô Viết Nghệ Tĩnh Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 6.500.000 

    Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Công Trứ 2.500.000 

    Nguyễn Công Trứ Hết đƣờng 500.000 

37 Nguyễn Văn Trỗi Hùng Vƣơng Nguyễn Du 3.000.000 

38 Điện Biên Phủ Hùng Vƣơng Lê Hữu Trác 6.500.000 

    Lê Hữu Trác Nguyễn Chí Thanh 7.000.000 

39 Hoàng Văn Thụ Hùng Vƣơng Lê Hữu Trác 3.000.000 

40 Cách Mạng Tháng 8 Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 6.500.000 

    Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Công Trứ 2.500.000 

    Nguyễn Công Trứ Hết đƣờng 500.000 

41 Trần Đại Nghĩa Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Công Trứ 700.000 

    Nguyễn Công Trứ Hết đƣờng 500.000 

42 Lý Tự Trọng Hùng Vƣơng Nguyễn Chí Thanh 3.000.000 

43 Lê Thị Hồng Gấm Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Công Trứ 700.000 

    Nguyễn Công Trứ Hết đƣờng 500.000 

44 Lê Văn Tám Y Bih Alêô Nguyễn Chí Thanh 500.000 

45 Võ Thị Sáu Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Công Trứ 600.000 

    Nguyễn Công Trứ Hết đƣờng 400.000 
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46 Y Ngông Niê Kđăm Hùng Vƣơng Nơ Trang Lơng 4.000.000 

    Nơ Trang Lơng 
Hết ranh giới thị trấn Quảng 

Phú 
1.700.000 

47 Trần Phú Hùng Vƣơng Nơ Trang Lơng 500.000 

48 Lê Hồng Phong Hùng Vƣơng A Ma Jhao 500.000 

49 Hà Huy Tập Hùng Vƣơng Nơ Trang Lơng 500.000 

50 Phạm Văn Đồng Hùng Vƣơng Nguyễn Văn Linh 500.000 

51 Nguyễn Văn Cừ Hùng Vƣơng Hết đƣờng 500.000 

52 Tôn Đức Thắng Hùng Vƣơng Nguyễn Văn Linh 600.000 

    Nguyễn Văn Linh Hết đƣờng 500.000 

53 Kim Đồng Hùng Vƣơng Hết đƣờng 500.000 

54 Lê Quý Đôn Hùng Vƣơng Nguyễn Văn Linh 700.000 

55 Y Jút Hùng Vƣơng Nguyễn Văn Linh 600.000 

    Nguyễn Văn Linh Hết đƣờng 600.000 

56 Nơ Trang Gƣh Hùng Vƣơng Hết đƣờng 500.000 

57 Lê Hữu Trác Xô Viết Nghệ Tĩnh Y Ngông Niê Kđăm 3.000.000 

58 Nguyễn Du Trần Quang Khải Phan Bội Châu 700.000 

    Phan Bội Châu Xô Viết Nghệ Tĩnh 4.000.000 

    Xô Viết Nghệ Tĩnh Cách Mạng Tháng 8 7.000.000 

    Cách Mạng Tháng 8 Y Ngông Niê Kđăm 5.500.000 

59 Y Bih Alêô Lý Tự Trọng Y Ngông Niê Kđăm 400.000 

60 Nguyễn Chí Thanh Trần Quang Khải Phan Bội Châu 500.000 

    Phan Bội Châu Xô Viết Nghệ Tĩnh 1.500.000 

    Xô Viết Nghệ Tĩnh Cách Mạng Tháng 8 6.000.000 

    Cách Mạng Tháng 8 Y Ngông Niê Kđăm 5.500.000 

61 Tô Hiệu Phan Bội Châu Xô Viết Nghệ Tĩnh 500.000 
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    Xô Viết Nghệ Tĩnh Cách Mạng Tháng 8 800.000 

62 Nguyễn Công Trứ Đoàn Thị Điểm Y Ngông Niê Kđăm 400.000 

63 Ngô Gia Tự Hàm Nghi Nguyễn Thị Định 500.000 

    Nguyễn Thị Định Lê Lai 400.000 

    Lê Lai Hết đƣờng 300.000 

64 Y Ơn Hà Huy Tập Kim Đồng 500.000 

65 Nguyễn Văn Linh Y Ngông Niê Kđăm Nơ Trang Gƣh 580.000 

66 Ama Jhao Lê Hồng Phong Hết đƣờng 500.000 

67 Nơ Trang Lơng Y Ngông Niê Kđăm Hà Huy Tập 500.000 

68 
Đƣờng giữa Hùng Vƣơng và 

Nguyễn Thị Minh Khai 
Nguyễn Hữu Thọ Hoàng Diệu 1.500.000 

69 Hẻm Trƣờng 10-3 Quang Trung Hết đƣờng 400.000 

70 
Đƣờng ranh giới TT Quảng Phú 

- xã Quảng Tiến 
Hùng Vƣơng Nguyễn Du 600.000 

71 
Đƣờng ranh giới xã Cƣ M'gar, 

khối 5 TT Quảng Phú 
Ngã ba Y Ngông Võ Thị Sáu 500.000 

72 Các lô đất trong khu vực chợ     6.000.000 

73 Khu vực còn lại tổ dân phố 1, 5     400.000 

74 
Khu vực còn lại tổ dân phố 3, 4, 

7 
    300.000 

75 Khu vực còn lại tổ dân phố 6     600.000 

76 Khu vực còn lại tổ dân phố 8     300.000 

II Thị trấn Ea Pốk       

1 Tỉnh lộ 8 Ranh giới xã Cƣ Suê Ngã ba đi buôn Pốk 1.200.000 

    Ngã ba đi buôn Pốk 
Cầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố 

Quyết Tiến) 
1.700.000 

    Cầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố Quyết Tiến) Ngã ba đi buôn Mấp 2.000.000 
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    Ngã ba đi buôn Mấp Ranh giới xã Quảng Tiến 1.500.000 

2 Đƣờng vào buôn Pốk A, B Tỉnh lộ 8 Vào sâu 300m 800.000 

    Từ 300m Giáp Buôn Pốk B 350.000 

    
Buôn Pôk B (Từ Cổng chào Buôn Pốk B 

(Hai bên đƣờng nhựa) 
Giáp xã Ea M'nang 150.000 

3 Đƣờng bào buôn Mấp Tỉnh lộ 8 Vào sâu 300m 300.000 

    Vào sâu 300m Hết buôn Mấp 150.000 

    Hết buôn Mấp Đƣờng vào buôn Sút 100.000 

4 
Đƣờng ngang Tỉnh lộ 8 (trừ khu 

vực đã có) 

Tỉnh lộ 8: Thuộc 1, 2, 3, 6 (Tổ dân phố 

Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, 

Thắng Lợi, Thành Công) 

Vào sâu 100m 600.000 

    Tỉnh lộ 8 vào sâu 100m 

Vào sâu 300m thuộc thôn 1, 

thôn 2 (tổ dân phố Quyết Tiến; 

Quyết Thắng; Toàn Thắng; 

Thắng Lợi) 

350.000 

5 
Đƣờng ngang ranh giới  xã 

Quảng Tiến - Ea Pôk 

Tỉnh lộ 8+ 100m (Điều chỉnh lại tên là 

Từ Tỉnh lộ 8 +100m thuộc thôn Thống 

Nhất; Thôn 8) 

vào sâu 300m 200.000 

6 Khu vực chợ Các lô đất quay mặt vào chợ   1.000.000 

    Khu vực còn lại của chợ   800.000 

8 

Khu dân cƣ buôn Mấp, An 

Bình, thôn 4, thôn 5, buôn Pốk 

A 

    200.000 

9 
Khu dân cƣ buôn Pốk B, buôn 

Lang, buôn Sút 
    120.000 

10 Khu dân cƣ còn lại     150.000 

      



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK LẮK XUẤT BẢN 

Địa chỉ : Số 8 Mai Hắc Đế - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk  

Điện thoại : 080.50557 - 080.50584  

Fax : 080.50554  

E-mail: ubnd@daklak.gov.vn  

Website: http://www.daklak.gov.vn  

In tại: Công ty TNHH một thành viên In Đắk Lắk  

Số 45 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk 
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